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TÓM TẮT 

Công ty Thái Minh Nguyên, được thành lập năm 2020 tại An Giang, đã 

nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ 

cây dược liệu Kim Ngân Hoa. Với những sản phẩm nổi bật như trà Kim Ngân 

Hoa và cây giống Kim Ngân Hoa, công ty không chỉ nhận được sự tin tưởng của 

khách hàng mà còn đạt được nhiều chứng nhận chất lượng uy tín như ISO 22000 

và OCOP 3-4 sao. Để tiếp tục phát triển và bắt kịp xu hướng công nghệ, Thái 

Minh Nguyên đã triển khai chiến lược CĐS với mục tiêu xây dựng hệ thống bán 

hàng trực tuyến toàn diện và phần mềm CRM để quản lý khách hàng hiệu quả, 

đồng thời số hóa chuỗi cung ứng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc 

truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Quá trình này được chia thành bốn giai đoạn rõ 

ràng: khảo sát hiện trạng, lập kế hoạch chi tiết, triển khai công nghệ mới và đánh 

giá hiệu quả sau khi thực hiện. 

Hiện tại, công ty đã ứng dụng hệ thống tưới tự động tiên tiến và tích hợp 

mã QR để cung cấp thông tin chi tiết về quy trình sản xuất cũng như nguồn gốc 

sản phẩm. Website thương mại điện tử của công ty cũng được nâng cấp để tối ưu 

hóa SEO, cải thiện giao diện người dùng và đăng ký với Bộ Công Thương nhằm 

gia tăng độ tin cậy. Tuy nhiên, Thái Minh Nguyên vẫn đang đối mặt với một số 

thách thức như mã QR chưa được hoàn thiện, website thiếu các chính sách thương 

mại điện tử rõ ràng, và dữ liệu quản lý khách hàng chưa được đồng bộ hóa. Những 

vấn đề này cần được giải quyết kịp thời để đảm bảo quá trình CĐS đạt hiệu quả 

tối ưu. 

Với việc triển khai CĐS, Thái Minh Nguyên kỳ vọng sẽ đạt được những 

bước tiến vượt bậc, bao gồm tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường quốc tế, 

tự động hóa quy trình sản xuất và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Chiến lược 

này không chỉ giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần vào 

sự phát triển bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao chất 

lượng sản phẩm, từ đó khẳng định vị thế của Thái Minh Nguyên trên thị trường 

trong nước và quốc tế. 



II 

Kết luận, CĐS không chỉ là công cụ giúp Công ty TNHH MTV TM và DV 

Thái Minh Nguyên nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn là động lực thúc đẩy sự 

phát triển bền vững. Bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại để hỗ trợ bán 

hàng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, công ty không chỉ cải thiện năng suất và 

chất lượng sản phẩm mà còn xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng trong 

và ngoài nước. Trong bối cảnh nền kinh tế số hóa toàn cầu, việc thực hiện chiến 

lược CĐS bài bản sẽ giúp Thái Minh Nguyên không chỉ nâng cao vị thế cạnh tranh 

mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp sạch và bền vững, đồng 

thời lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam ra thế giới. 
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I. GIỚI THIỆU VỀ CTY TNHH MTV TM VÀ DV THÁI MINH NGUYÊN 

Giới thiệu về Cty TNHH MTV TM và DV Thái Minh Nguyên (tạm viết tắt 

là Công ty Thái Minh Nguyên) một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản 

xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cây dược liệu Kim Ngân Hoa. Được thành 

lập với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua các sản phẩm sạch, tự 

nhiên và thân thiện với môi trường, công ty đã không ngừng phát triển, xây dựng 

thương hiệu dựa trên chất lượng vượt trội và giá trị bền vững. Nội dung này trình 

bày tổng quan về quá trình hình thành, các giá trị cốt lõi, định hướng phát triển và 

những thành tựu nổi bật của Cty Thái Minh Nguyên, qua đó khắc họa tầm nhìn 

và sứ mệnh mà công ty hướng tới. 

I.1. Lý do chọn lựa triển khai mô hình CĐS 

CĐS đang trở thành xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong 

ngành nông nghiệp – nơi các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh với thay đổi về 

thị trường, công nghệ và hành vi tiêu dùng. Đối với Cty Thái Minh Nguyên, việc 

triển khai mô hình CĐS không chỉ là sự lựa chọn chiến lược mà còn là yêu cầu 

cấp thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường và phát triển bền 

vững. Cụ thể, những lý do chủ yếu như sau: 

1. Mức độ sẵn sàng CĐS đang ở Mức 1 

Từ kết quả đánh giá của phiếu khảo sát mức độ sẵn sàng CĐS theo Quyết 

định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

[1], thì CTy MTV TM và DV Thái Minh Nguyên hiện đang ở Mức 1 về mức độ 

sẵn sàng CĐS.  

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm: 

Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 

từ dược liệu Kim Ngân Hoa – một thị trường tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh 

tranh. Việc ứng dụng công nghệ số như hệ thống mã QR truy xuất nguồn gốc, 

phần mềm CRM và nền tảng thương mại điện tử sẽ giúp gia tăng giá trị sản phẩm, 

minh bạch hóa quy trình sản xuất, từ đó nâng cao niềm tin của khách hàng trong 
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và ngoài nước. 

3. Hiện đại hóa quy trình quản lý và vận hành 

Hoạt động sản xuất, bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện còn phân tán, 

chưa đồng bộ. Việc triển khai CĐS sẽ giúp công ty chuẩn hóa quy trình, quản lý 

hiệu quả dữ liệu, giảm thiểu thủ công, tiết kiệm chi phí và tối ưu hoá nguồn lực. 

4. Thích ứng với xu hướng thị trường và kỳ vọng của người tiêu dùng 

hiện đại 

Khách hàng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, an toàn và nguồn gốc 

sản phẩm. CĐS giúp công ty đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu này thông qua 

công nghệ truy xuất nguồn gốc, tương tác khách hàng đa kênh và cập nhật thông 

tin sản phẩm theo thời gian thực. 

5. Chuẩn bị nền tảng để mở rộng quy mô kinh doanh 

Việc đầu tư vào hệ thống số là bước đệm quan trọng để công ty mở rộng 

kênh bán hàng trực tuyến, tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo tính ổn 

định và hiệu quả trong quản lý khi quy mô hoạt động ngày càng tăng. 

6. Cam kết đổi mới và phát triển bền vững của ban lãnh đạo 

Ban giám đốcCty Thái Minh Nguyên có tầm nhìn dài hạn, luôn chú trọng 

đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phục 

vụ khách hàng tốt hơn và góp phần phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. 

I.2. Khái quát tình hình hoạt động 

Bác sĩ Vũ Minh Tú là người đứng đầu, sáng lập tên một thương hiệu giúp 

ích cho người tiêu dùng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác tại Y học 

Cổ truyền. Theo lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Tú trước đây tôi đã công tác gần 

15 năm trong phòng khám Y học Cổ truyền thì mỗi ngày tôi thường nghe những 

lời phàn nàn của bệnh nhân mà đa phần là liên quan đến các bệnh như: Đau đầu, 

mất ngủ, viêm nhiễm, thậm chí các triệu chứng tiền ung thư. Do đó, tôi đã nảy 

sinh ra ý tưởng và quyết tâm tìm kiếm một loại dược liệu mà có thể uống thay trà 
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và có tác dụng bảo vệ cơ thể. Nhưng phải lành tính để có thể dùng hằng ngày, từ 

đó đã có nguồn cảm hứng tìm hiểu, nghiên cứu, phát hiện ra tính năng vượt trội 

của một loài cây dược liệu “Kim Ngân Hoa”. 

Không ngừng nghiên cứu thực hiện niềm đam mê, bắt đầu khởi nghiệp thực 

hiện ý tưởng và phát triển thành lập Cty Thái Minh Nguyên được thành lập vào 

năm 2020, tọa lạc tại ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang, hoạt động chủ yếu về hai lĩnh vực, một là nghiên cứu và sản xuất giống 

cây dược liệu Kim Ngân Hoa và kinh doanh các sản phẩm thanh lọc cơ thể mang 

tên thương hiệu “Trà Kim Ngân Hoa”. 

Thông tin pháp lý 

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch Vụ Thái Minh 

Nguyên. 

Địa chỉ: Ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Người đại diện pháp luật: BS. Vũ Minh Tú 

Mã số thuế: 1602122695, cấp ngày 29/4/2020 

Website: https://thaiminhnguyen.vn. 

Công ty đã đầu tư khu vườn rộng 10.000m² với mong muốn nghiên cứu và 

trau dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực cây dược liệu, đặc biệt là phát triển cây Kim 

Ngân Hoa theo hướng canh tác an toàn. Các hoạt động bao gồm cải tạo kỹ đất 

trồng, tuyển chọn cây giống chất lượng, tạo không gian sạch và an toàn cho sự 

phát triển tối ưu của cây, đồng thời áp dụng phương pháp trồng thuận tự nhiên, sử 

dụng phân bón hữu cơ và hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón 

hóa học. 

Các dòng sản phẩm của công ty đang kinh doanh: Cây giống “Kim Ngân 

Hoa”, Trà Kim Ngân Hoa túi lọc với nhiều quy cách khác nhau như túi giấy, chai 

thủy tinh, hũ thủy tinh,... 

Những thành tựu của công ty 

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 

cấp “Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2022 

https://thaiminhnguyen.vn/
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với tên sản phẩm Trà Kim Ngân Hoa”. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận 

Certificate ISO 22000 “Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công 

ty TNHH MTV TM và DV Thái Minh Nguyên”  

Ngày 7, tháng 10 năm 2022, công ty được cục trưởng Cục Công Thương 

địa phương trao “Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu 

vực - năm 2022 với tên sản phẩm Trà Kim Ngân Hoa”. 

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, sản phẩm “Trà Kim Ngân Hoa” của công ty 

đã tham gia, đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2022 đã được được UBND tỉnh An Giang cấp “Giấy Chứng Nhận 

OCOP” đạt hạng sản phẩm OCOP 3 SAO. 

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Sản phẩm “Trà Kim Ngân Hoa Túi Lọc” của 

công ty đã tham gia, đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) năm 2022 đã được Ủy Ban Nhân Dân Nhân tỉnh An Giang cấp 

“Giấy Chứng Nhận OCOP” đạt hạng sản phẩm OCOP 4 SAO. 

Năm 2022, Công ty được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

theo Đạo luật Chống khủng bố sinh học năm 2002 và Đạo luật Hiện đại hóa An 

toàn Thực phẩm, do FDA Hoa Kỳ cấp Giấy chứng nhận. 

Ngày 9 tháng 4 năm 2024, Công ty được Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt 

Nam cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm Trà Kim Ngân Hoa Túi Lọc đạt TOP 50 của 

Chương trình “Khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2023” do 

người tiêu dùng bình chọn. 

I.3. Tầm nhìn 

Công ty hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung 

cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch tại Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng một hệ 

sinh thái bền vững, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, công 

nghệ tiên tiến, đồng thời đóng góp vào việc phát triển nông nghiệp xanh và bảo 

vệ môi trường. Thái Minh Nguyên không ngừng đổi mới, phát triển theo xu hướng 

toàn cầu và luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công. 
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Trong tương lai, doanh nghiệp phấn đấu không chỉ dẫn đầu trong nước mà còn 

mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế, góp phần đưa nông nghiệp Việt 

Nam vươn xa. 

Các giá trị cốt lõi 

Doanh nghiệp cam kết mang đến những sản phẩm tinh khiết, chất lượng 

vượt trội nhằm tối ưu hóa lợi ích sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời luôn 

lấy khách hàng làm trọng tâm. Bằng sự lắng nghe và thấu hiểu, doanh nghiệp 

không ngừng đổi mới, tiên phong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sáng tạo, 

đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm cộng đồng qua các hoạt 

động giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với phương pháp sản 

xuất thân thiện với môi trường, sự thích ứng linh hoạt trước thay đổi và mối quan 

hệ hợp tác bền vững với đối tác, khách hàng, doanh nghiệp hướng đến giá trị lâu 

dài và sự phát triển toàn diện. 

I.4. Sứ mệnh 

Sứ mệnh của Cty Thái Minh Nguyên là mang đến những sản phẩm trà thảo 

dược Kim Ngân Hoa với chất lượng cao nhất, nhằm nâng cao sức khỏe và tinh 

thần của người tiêu dùng. Thái Minh Nguyên cam kết sử dụng nguyên liệu thiên 

nhiên với tiêu chí “4 không” (không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu, không 

chất bảo quản, không hương thơm và phẩm màu nhân tạo), kết hợp với quy trình 

sản xuất hiện đại và an toàn, để mỗi tách trà không chỉ là thức uống mà còn là liệu 

pháp chăm sóc sức khỏe. 

Bên cạnh đó, Cty Thái Minh Nguyên cũng nỗ lực không ngừng để lan tỏa 

giá trị sức khỏe cộng đồng thông qua việc giáo dục về lợi ích của thảo dược. Bằng 

cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và đối tác, doanh nghiệp 

hướng tới việc tạo ra một hệ sinh thái bền vững, nơi mọi người cùng chia sẻ và 

phát triển. Với tinh thần trách nhiệm với môi trường, doanh nghiệp luôn tìm kiếm 

những phương pháp sản xuất thân thiện và bền vững, góp phần bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. 
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I.5. Định hướng phát triển 

Cty Thái Minh Nguyên xác định hướng phát triển chiến lược dài hạn với 

mục tiêu vươn xa không chỉ trong nước mà còn ra thị trường quốc tế. Thái Minh 

Nguyên sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm trà thảo dược 

Kim Ngân Hoa, từ đó khẳng định vị thế  trong lòng người tiêu dùng. 

Để đạt được điều này, Thái Minh Nguyên sẽ đầu tư mạnh mẽ vào nghiên 

cứu và phát triển, tìm kiếm những công thức mới và cải tiến quy trình sản xuất, 

nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường. Cùng với việc mở rộng mạng lưới phân phối sẽ được thực hiện thông 

qua việc hợp tác với các đối tác chiến lược và tăng cường sự hiện diện trên các 

kênh thương mại điện tử. 

Thái Minh Nguyên đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc 

sống, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong mối quan hệ với cộng đồng. Thông 

qua các hoạt động xã hội và giáo dục về lợi ích của thảo dược, doanh nghiệp mong 

muốn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. 

Cuối cùng, Thái Minh Nguyên tin tưởng vào sức mạnh của đội ngũ nhân 

viên nhiệt huyết và chuyên nghiệp. Việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến 

khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân sẽ là nền tảng cho sự thành công bền vững 

của công ty trong tương lai. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và tối ưu hóa quá trình vận hành, 

Cty Thái Minh Nguyên đã hợp tác với các đơn vị uy tín trong lĩnh vực tư vấn và 

triển khai giải pháp công nghệ. Việc lựa chọn đối tác không chỉ dựa trên năng lực 

chuyên môn mà còn ở sự đồng hành lâu dài trong việc hỗ trợ công ty ứng dụng 

những đổi mới công nghệ vào thực tiễn. 

Phần tiếp theo, sẽ giới thiệu chi tiết về đơn vị phối hợp thực hiện, những 

đối tác chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, xây dựng và triển 

khai các giải pháp CĐS cho Cty Thái Minh Nguyên. Nội dung bao gồm thông tin 

về năng lực, kinh nghiệm và lý do lựa chọn các đơn vị này, qua đó làm rõ sự gắn 

kết trong việc thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững của công ty. 
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II. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

XANH AN GIANG 

Nội dung này trình bày về tổng quát Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ 

Thuật Công Nghệ Xanh An Giang (gọi tắt là AGITECH), đối tác chiến lược quan 

trọng trong quá trình CĐS của công ty. AGITECH cung cấp nhiều giải pháp công 

nghệ, bao gồm thiết kế hệ thống website thương mại điện tử, phát triển phần mềm 

quản lý doanh nghiệp và triển khai các hệ thống IoT. Với đội ngũ nhân sự giàu 

kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án giải pháp số, AGITECH cam kết đồng 

hành cùng doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. 

II.1. Giới thiệu về công ty 

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Xanh An Giang 

(Công Nghệ Xanh An Giang) được thành lập vào năm 2009, đã vươn lên và khẳng 

định vị thế vững chắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Với gần 

15 năm kinh nghiệm hoạt động, doanh nghiệp tự hào là đối tác tin cậy của nhiều 

doanh nghiệp trong và ngoài nước, cung cấp những giải pháp công nghệ hàng đầu 

trong thiết kế website, phát triển phần mềm và tối ưu hóa ứng dụng Internet. 

Từ những ngày đầu, Công Nghệ Xanh An Giang luôn đặt ra mục tiêu cao 

nhất là mang đến những sản phẩm công nghệ tối ưu, đột phá, nhằm hỗ trợ sự phát 

triển bền vững cho khách hàng. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới và cải tiến, 

luôn tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới phù hợp cho từng đối tượng 

doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp thích nghi và phát triển trong thời đại số. 

Với đội ngũ kỹ sư trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo, Công Nghệ Xanh 

An Giang không chỉ tạo ra những website chuyên nghiệp và hiện đại mà còn giúp 

khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và khác biệt trên Internet. 

Mỗi dự án mà doanh nghiệp thực hiện là một sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ 

tiên tiến và tư duy thiết kế độc đáo, đảm bảo mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho 

người dùng và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp giải pháp phần mềm 
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tùy chỉnh theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Nhận thức được rằng mỗi 

doanh nghiệp đều có những nhu cầu và thách thức riêng, Công Nghệ Xanh An 

Giang cam kết phát triển các ứng dụng phần mềm linh hoạt, đáp ứng đầy đủ các 

tiêu chí và đặc thù cụ thể của từng tổ chức. Từ hệ thống quản lý doanh nghiệp 

(ERP), phần mềm bán hàng, cho đến các ứng dụng di động hiện đại, doanh nghiệp 

đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình CĐS, mang lại hiệu quả hoạt động 

tối ưu. 

Thông tin pháp lý 

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Xanh An Giang 

Địa chỉ: 34A Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Út 

Mã số thuế: 1601223524, cấp lần đầu 07/10/2009, lần cuối 08/08/2014 

Điện thoại: 02966.555.226 

Email: contact@AGITECH.com.vn  

Website: https://AGITECH.com.vn 

Sơ đồ tổ chức mô tả cấu trúc quản lý của công ty với Chủ tịch HĐTV (Giám 

đốc) đứng đầu, chịu trách nhiệm định hướng và điều hành toàn bộ hoạt động. Dưới 

sự lãnh đạo này, công ty được chia thành hai phòng chính: Phòng sản xuất và 

Phòng phát triển, mỗi phòng đảm nhiệm các vai trò chiến lược. Phòng sản xuất 

gồm bộ phận Phần mềm, chuyên phát triển và quản lý các sản phẩm phần mềm, 

cùng bộ phận ứng dụng chuyên lập trình các App di động và các ứng dụng mang 

tính cộng đồng, chịu trách nhiệm thiết kế và bảo trì các giải pháp thực tiễn. Trong 

khi đó, phòng phát triển gồm bộ phận cập nhật các công nghệ mới, xu hướng Thế 

giới, tập trung nghiên cứu và đổi mới công nghệ, bộ phận kinh doanh, đảm nhận 

việc mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và chăm sóc khách hàng cạnh bên 

phòng này có luôn bộ phận kế toán tài chính để có thể cân nhắc nên đầu tư vào vị 

trí nào phù hợp với tài chính hiện hành của công ty. Cấu trúc này thể hiện sự phân 

bổ hợp lý giữa sản xuất và phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển 

bền vững của doanh nghiệp (Hình 1). 
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Hình 1. Sơ đồ tổ chức Cty TNHH TV&DV AGITECH 

II.2. Dự án tiêu biểu 

Trong suốt chặng đường từ năm 2010 đến 2024, công ty tự hào là đối tác 

đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình số hóa và phát triển 

thương hiệu. Với cam kết sáng tạo và chất lượng, doanh nghiệp đã triển khai thành 

công hàng loạt dự án thiết kế cổng thông tin website, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ 

quản lý dữ liệu, kết nối hệ thống đến quảng bá thương hiệu, xây dựng phần quản 

lý chuỗi hệ thống đa dạng. Những nỗ lực không ngừng phát triển đã giúp công ty 

khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau 

đây là một số sản phẩm dự án nổi bật của doanh nghiệp có thể kể bên dưới. 

Sản phẩm cổng thông tin điện tử 

Từ năm 2010 đến 2024, công ty đã triển khai nhiều dự án thiết kế cổng 

thông tin và website phục vụ đa dạng nhu cầu như quản lý dữ liệu, kết nối hệ 

thống và quảng bá thương hiệu (Bảng 1). Tiêu biểu là cổng thông tin tra cứu động 

- thực vật cho Chi cục Kiểm Lâm An Giang (2010), hệ thống bệnh án điện tử hỗ 

trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (2013), website 2 ngôn ngữ quản 

lý sản xuất gạo xuất khẩu cho Công ty Vạn Lợi (2015) và cổng thông tin khoa học 

cho Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ Á Châu (2020). Gần đây, công ty đã 

xây dựng website giới thiệu sản phẩm công nghệ cho BillDoan Consultation 
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(2023) và hệ thống quản lý công trình xây dựng cho Công ty Toàn Thanh Bình 

(2024). Các dự án đều đảm bảo tính hiện đại, hiệu quả vận hành và tối ưu hóa trải 

nghiệm người dùng. 

Bảng 1. Danh sách sản phẩm xây dựng cổng thông tin 

Giao diện website 
Năm 

thực hiện  
Khách hàng Chức năng 

 

2010 

Xây dựng cổng 

thông tin cho Chi 

Cục Kiểm Lâm tỉnh 

An Giang 

 

Kết nối dữ liệu 

phần mềm quản lý 

thông tin động - 

thực vật. 

Tra cứu động - 

thực vật. 

 

2011 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

cho Trường THPT 

Đông Thái tỉnh 

Kiên Giang 

Quản lý thông tin 

thời khóa biểu cho 

giáo viên - học 

sinh 

 

2012 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

cho Công ty CP Địa 

Ốc An Giang 

Quản lý thông tin 

thông báo về kỳ 

hợp thường niên 

và đại hội cổ đông. 

 

2013 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

cho Bệnh Viện Đa 

Khoa Khu Vực tại 

TP. Châu Đốc 

Kết nối thông tin 

dữ liệu với phần 

mềm và ứng dụng 

bệnh án điện tử, hỗ 

trợ bệnh nhân. 

 

2014 

Xây dựng hệ thống 

website giới thiệu 

sản phẩm Gạo cho 

Công ty TNHH 

Năng Lượng Sinh 

học Mê Kông tỉnh 

Đồng Tháp. 

Quản lý quy trình 

sản xuất và đóng 

gói theo tiêu chuẩn 

Việt Nam. 
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Giao diện website 
Năm 

thực hiện  
Khách hàng Chức năng 

 

2015 

Xây dựng web giới 

thiệu sản phẩm Gạo 

Xuất khẩu tính năng 

trang 2 ngôn ngữ 

cho Công Ty 

TNHH MTV Chế 

Biến Lương Thực 

Vạn Lợi tại TP. Cần 

Thơ 

Quản lý quy trình 

sản xuất, lau bóng 

đóng gói theo xuất 

nhập khẩu và cấu 

trúc sản phẩm 

bằng 2 ngôn ngữ. 

 

2016 

Xây dựng cổng 

thông tin cho 

Trường Trung cấp 

Kỹ thuật - Công 

nghệ An Giang 

Quản lý tư vấn 

tuyển sinh trực 

tuyến. 

 

2017 

Xây dựng cổng 

thông tin cho Công 

ty CP Xây Dựng 

Bách Khoa 

Quản lý các dự án 

đầu tư - xây dựng 

kết nối ra cổng 

thông tin 

 

2018 

Xây dựng cổng 

thông tin cho Trung 

Tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN 

tỉnh An Giang 

Quản lý các công 

văn, nghị định, 

quyết định, thông 

tư. 

 

2019 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

cho Công ty CP 

Quản lý Bảo Trì 

Đường Thuỷ Nội 

Địa Số 13 

Quản lý thông báo 

đại hội cổ đông 
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Giao diện website 
Năm 

thực hiện  
Khách hàng Chức năng 

 

2020 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

tính năng trang 2 

ngôn ngữ cho Viện 

Nghiên cứu và Phát 

triển Nông nghiệp 

Hữu cơ Á Châu 

Quản lý trích dẫn 

các bài báo khoa 

học 

 

2021 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

cho Chi cục an toàn 

vệ sinh thực phẩm 

An Giang 

Kết nối phần mềm 

hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận về 

ATVSTP. 

Tra cứu hồ sơ 

công bố cho người 

dân 

 

2022 

Xây dựng cổng 

thông tin điện tử 

cho Garage Ô tô An 

Giang 

Kết nối quản lý 

dịch vụ bảo trì, 

bảo dưỡng. 

 

2023 

Xây dựng website 

giới thiệu sản phẩm 

cho Công ty TNHH 

Billdoan 

Consultation 

Bán sản phẩm theo 

hướng tiếp cận 

công nghệ. 

 

2024 

Xây dựng web giới 

thiệu sản phẩm, 

công trình xây dựng 

cho Công ty TNHH 

Xây Dựng Thương 

Mại Toàn Thanh 

Bình 

Quản lý công trình 

xây dựng 

 

Hệ thống sàn giao dịch, website thương mại điện tử 

Trong suốt quá trình hợp tác từ năm 2012 đến 2024, công ty đã triển khai 

thành công nhiều dự án xây dựng hệ thống sàn giao dịch và website thương mại 

điện tử, giúp các doanh nghiệp cải thiện hoạt động bán hàng và quản lý giao dịch 
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trực tuyến (Bảng 2). Các dự án tiêu biểu bao gồm: hệ thống bán hàng và chatbot 

cho Công ty Hải Giàu (2012), sàn giao dịch công nghệ An Giang hỗ trợ giao dịch 

thiết bị và tư vấn trực tuyến (2014), web bán hàng kết hợp Facebook cho Công ty 

Mỹ phẩm Hoa Việt (2017), hệ thống bán hàng đa kênh cho Công ty Mỹ phẩm 

TiTiOne (2020) và sàn giao dịch bất động sản cho Five Land (2024). Những dự 

án này giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.  

Bảng 2. Danh sách các hệ thống sàn giao dịch, website thương mại điện tử 

Giao diện web 
Năm 

thực hiện 
Khách hàng Chức năng 

 

2012 

Xây dựng hệ thống 

web bán hàng và 

đăng ký với Bộ 

Công Thương cho 

Công ty TNHH TM 

SX Hải Giàu 

Bán hàng theo 

hướng tiếp cận 

công nghệ 

chatbot 

 

2014 

Xây dựng sàn giao 

dịch công nghệ An 

Giang cho Trung 

Tâm Ứng dụng Tiến 

Bộ Khoa học và 

Công Nghệ tỉnh An 

Giang 

Quản lý chào 

bán, chào mua 

thiết bị công 

nghệ 

Quản lý chuyên 

gia tư vấn mua 

hàng trực tuyến. 

 

2017 

Xây dựng hệ thống 

web bán hàng và 

đăng ký với Bộ 

Công Thương cho 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Hoa Việt 

Bán hàng online 

theo hướng tiếp 

cận từ facebook  

Web - App 

 

2020 

Xây dựng hệ thống 

web bán hàng và 

đăng ký với Bộ 

Công Thương cho 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm TiTiOne tỉnh 

Vĩnh Long 

Bán hàng online 

theo hướng tiếp 

cận đa kênh và 

ứng dụng công 

nghệ AI 
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Giao diện web 
Năm 

thực hiện 
Khách hàng Chức năng 

 

2024 

Xây dựng hệ thống 

web sàn giao dịch 

Bất động sản cho 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Bất động sản 

Five Land 

Quản lý các dự 

án bất động sản 

như cho thuê, 

bán. Quản lý chi 

tiết cơ cấu thiết 

kế bản vẽ BĐS 

 

Xây dựng các phần mềm quản lý theo yêu cầu 

Công ty đã phát triển nhiều phần mềm theo yêu cầu từ năm 2011 đến 2023, 

giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý (Bảng 3). Các dự án tiêu biểu gồm 

phần mềm quản lý động vật, thực vật cho Chi cục Kiểm Lâm An Giang, hệ thống 

chăm sóc khách hàng cho Head Nam Thành, phần mềm cấp Giấy chứng nhận An 

toàn Thực phẩm, ERP cho Thiên Lộc Phát và quản lý vận tải cho Chuyển phát 

nhanh Tô Châu. Những giải pháp này nâng cao hiệu quả công việc và quản lý 

doanh nghiệp. 

Bảng 3. Danh sách sản phẩm phần mềm theo yêu cầu 

Giao diện phần mềm 
Năm 

thực hiện 
Chức năng 

 

2011 

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý 

động vật, thực vật cho Chi cục Kiểm 

Lâm An Giang 

 

2016 

Xây dựng hệ thống nhắn tin chăm sóc 

khách hàng cho Công ty TNHH TM & 

DV Nam Thành 
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Giao diện phần mềm 
Năm 

thực hiện 
Chức năng 

 

2017 

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý 

cấp Giấy chứng nhận An toàn Thực 

phẩm cho  Chi cục An Toàn Vệ Sinh 

Thực Phẩm An Giang 

 

2018 

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý 

cấp Giấy chứng nhận An toàn Thực 

phẩm cho  Chi cục An Toàn Vệ Sinh 

Thực Phẩm tỉnh Vĩnh Phúc 

 

2022 

Xây dựng hệ thống phần mềm ERP cho 

Công ty CP XNK Thiên Lộc Phát 

App kiểm duyệt xuất kho. App duyệt 

doanh số bán hàng công nợ cho nhân 

viên. App theo dõi dòng tiền cho Tổng 

Giám đốc 

 

2023 

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý 

vận tải cho Công ty CP TM - XNK Tô 

Châu. App tra cứu theo dõi trạng thái 

đơn hàng. Tiếp nhận tại nhà - giao tận 

nơi 

 

Các App di động theo yêu cầu 

Ứng dụng “Tra cứu động vật, thực vật” là công cụ hỗ trợ hiệu quả dành cho 

Chi cục Kiểm Lâm An Giang, giúp tra cứu nhanh chóng thông tin động, thực vật 

với dữ liệu chi tiết như đặc điểm, hình ảnh, trạng thái bảo tồn và phân bố. App 

cho phép xem khu vực sinh sống của các loài. Giao diện thân thiện giúp người 

dùng dễ dàng sử dụng (Hình 2). Tuy nhiên, ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, 

đòi hỏi cập nhật thường xuyên để đảm bảo thông tin chính xác, đồng thời cần 

được bảo trì định kỳ để cải thiện tính năng và sửa lỗi. Đây là công cụ hữu ích 

nhưng cần đầu tư thêm để phát huy tối đa hiệu quả. 
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Hình 2. Ứng dụng Tra cứu động vật, thực vật   

Ứng dụng “Bán hàng” dành cho Công ty Mỹ phẩm Hoa Việt được thiết kế 

để mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và hiện đại cho khách hàng. App cung 

cấp đầy đủ danh mục sản phẩm với hình ảnh, giá cả, mô tả chi tiết, cùng tính năng 

tìm kiếm, lọc sản phẩm và đặt hàng nhanh chóng (Hình 3). Người dùng có thể 

theo dõi trạng thái đơn hàng. Với giao diện thân thiện, phong cách sang trọng và 

tính năng quản lý hiệu quả, ứng dụng này không chỉ phục vụ khách hàng mà còn 

là công cụ tối ưu hóa kinh doanh. 

  

Hình 3. Ứng dụng bán hàng của Công ty Mỹ phẩm Hoa Việt 

Ứng dụng “Bán hàng” của Công ty TNHH Dược phẩm Long Xuyên được 
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thiết kế nhằm mang lại sự tiện lợi và an toàn cho khách hàng khi mua sắm các sản 

phẩm y tế. App cung cấp danh mục thuốc đa dạng với thông tin chi tiết như thành 

phần, công dụng, giá cả và hướng dẫn sử dụng. Tính năng tìm kiếm nhanh, đặt 

hàng trực tuyến và theo dõi đơn hàng giúp nâng cao trải nghiệm người dùng (Hình 

4). Ứng dụng đặt hàng thuốc trên điện thoại được thiết kế với giao diện thân thiện, 

chuyên nghiệp, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và đặt mua thuốc. Ứng dụng 

hỗ trợ tối ưu hóa quy trình mua sắm, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và đảm 

bảo tiếp cận nguồn thuốc chất lượng một cách thuận tiện nhất. 

  

Hình 4. Ứng dụng bán hàng của Công ty dược phẩm Long Xuyên 

Ứng dụng IoT 

Năm 2017, Lập trình ứng dụng phần mềm cho hệ thống “Cảnh báo cháy 

rừng” kết nối các cảm biến như: gió, đất, nhiệt độ, độ ẩm và mưa được truyền dữ 

liệu thông qua sim 3G và thiết bị IoT chạy bằng điện năng lượng mặt trời. Trước 

khi đưa vào thực nghiệm hệ thống được thử nghiệm nhiều lần để đạt được độ 

chính xác và ổn định nhất định (Hình 5).  
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Hình 5. Thử nghiệm hệ thống IoT 

Hệ thống được triển khai tại Hạt Kiểm Lâm huyện Tịnh Biên (Hình 6), trực 

thuộc Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh An Giang, nhằm hỗ trợ công tác quản lý và giám 

sát rừng hiệu quả hơn. Hệ thống tự động thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và 

các yếu tố môi trường, cung cấp cảnh báo sớm về nguy cơ cháy rừng. Nhờ đó, cán 

bộ giám sát có thể nhanh chóng nhận diện các khu vực có rủi ro cao và triển khai 

biện pháp phòng chống kịp thời. 

  

Hình 6. Triển khai hệ thống IoT cảnh báo cháy Rừng 

 Hệ thống thu thập các thông số liệu thời tiết quan trọng như nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió và lượng mưa, sau đó áp dụng thuật toán phân tích để tính toán 

mức độ nguy cơ cháy rừng. Với giao diện thông tin số liệu hiển thị trực tuyến trên 

hệ thống website (Hình 7), cho phép các cán bộ Kiểm Lâm theo dõi cảnh báo nguy 

cơ cháy 24/24 giờ. 
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Hình 7. Dữ liệu trực tuyến từ hệ thống IoT cảnh báo cháy Rừng 

Đề tài nghiên cứu khoa học 

Tham gia phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng phần 

mềm tra cứu cây dược liệu vùng Bảy Núi, An Giang 2016” (Mã số: AGG-008-

2017), do Trung tâm Khuyến nông - An Giang chủ trì và thuộc cấp quản lý cơ sở. 

Chủ nhiệm vụ là CN. Bành Thanh Hùng. Mục tiêu của dự án là xây dựng phần 

mềm tra cứu cây dược liệu trên điện thoại di động, phát triển kho cơ sở dữ liệu 

(CSDL) trên website Chi cục Kiểm Lâm sử dụng MySQL và CSDL SQLite cho 

điện thoại di động. Dự án cũng bao gồm việc số hóa thông tin hơn 400 loài cây 

thuốc, chụp ảnh, định vị và đưa các cây thuốc lên phần mềm tra cứu, đồng thời đề 

xuất các giải pháp và khuyến nghị phát triển phần mềm trong tương lai. 

Các công nghệ đang thực hiện 

Để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng, .NET MAUI là lựa chọn hàng 

đầu nhờ khả năng triển khai trên iOS và Android từ một mã nguồn duy nhất. Công 

nghệ này mang lại hiệu quả vượt trội với thời gian phát triển được rút ngắn, hiệu 

suất tối ưu và giao diện tùy chỉnh linh hoạt. Cùng với sự hỗ trợ của Visual Studio 

và hệ sinh thái .NET mạnh mẽ, doanh nghiệp tạo ra những ứng dụng đáp ứng tốt 

nhu cầu đa dạng của người dùng. 

Trong xây dựng ứng dụng website và phần mềm quản lý, Laravel nổi bật 

với cấu trúc mã nguồn rõ ràng, bảo mật cao và khả năng tích hợp linh hoạt. Các 
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tính năng như Eloquent ORM, hệ thống xác thực, phân quyền và API mạnh mẽ 

cho phép doanh nghiệp phát triển những giải pháp quản lý dữ liệu hiệu quả, đáp 

ứng các yêu cầu từ cơ bản đến phức tạp. Với Laravel, các dự án luôn đảm bảo tính 

ổn định, mở rộng dễ dàng và hiệu quả lâu dài. 

Đối với các dự án xây dựng website giới thiệu sản phẩm và bán hàng, 

WordPress và Joomla cung cấp những giải pháp tối ưu với khả năng thiết kế linh 

hoạt và dễ quản lý. WordPress thu hút nhờ giao diện thân thiện cùng kho plugin, 

theme phong phú, trong khi Joomla lại mạnh về cấu trúc mở, phù hợp với các 

website yêu cầu tùy chỉnh cao. Cả hai nền tảng đều hỗ trợ các tính năng cần thiết 

như SEO, thanh toán trực tuyến và quản lý sản phẩm, giúp doanh nghiệp dễ dàng 

vận hành website chuyên nghiệp. 

Trong các lĩnh vực kiểm lâm và nông nghiệp, IoT đóng vai trò quan trọng 

với khả năng kết nối thiết bị và thu thập dữ liệu tự động. Công nghệ này cho phép 

theo dõi môi trường rừng, truy xuất nguồn gốc động vật hoang dã, tự động hóa 

tưới tiêu và cải thiện dự báo thời tiết. Nhờ ứng dụng IoT, các hệ thống quản lý trở 

nên minh bạch, hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài nguyên 

một cách bền vững. 

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các công nghệ và 

ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Python, C#, JavaScript (Node.js, React, 

Angular) và PHP (Laravel), doanh nghiệp đảm bảo cung cấp các giải pháp phần 

mềm toàn diện, bao gồm phát triển website, phần mềm desktop và ứng dụng đa 

nền tảng, nhằm tối ưu hóa quy trình kinh doanh cho khách hàng trong nhiều lĩnh 

vực. 

II.3. Lý do chọn Công ty TNHH TV &DVKT AGITECH 

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang là 

đối tác lý tưởng để thực hiện CĐS nhờ vào kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn 

sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ. Công ty cung cấp các giải pháp phần mềm tùy 

chỉnh linh hoạt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp, 

giúp tối ưu hóa quy trình công việc và tăng trưởng hiệu quả. 
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Đội ngũ chuyên gia sáng tạo và nhiệt huyết của Công ty luôn sẵn sàng hỗ 

trợ doanh nghiệp từ khâu tư vấn, triển khai đến dịch vụ hậu mãi. Công ty cam kết 

đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả lâu dài, giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm chi phí và tối ưu hóa chi phí vận hành. 

Hợp tác với AGITECH giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, sức cạnh 

tranh và phát triển bền vững trong thời đại số hóa. Công ty cam kết đồng hành và 

hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình CĐS, giúp doanh nghiệp vững bước và 

thành công trong tương lai. 

Tiếp theo là “Tổng quan về chiến lược CĐS”, cung cấp cái nhìn tổng thể 

về các yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược CĐS hiệu 

quả. 

III. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC CĐS 

Cty Thái Minh Nguyên đặt mục tiêu chiến lược CĐS nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa chi phí. Các mục 

tiêu bao gồm nâng cấp website thương mại điện tử với giao diện thân thiện, bảo 

mật cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tối ưu SEO, cùng với việc tuân thủ các quy định 

pháp lý. Công ty cũng sẽ số hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua mã QR 

code và triển khai phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng (CRM) để theo dõi 

thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng. Đồng thời, việc ứng dụng IoT trong 

tưới tự động và số hóa quy trình sản xuất sẽ giúp tối ưu hóa tài nguyên và nâng 

cao hiệu quả sản xuất. Tầm nhìn dài hạn của công ty là xây dựng hệ sinh thái số 

hóa, nơi mọi hoạt động được thực hiện liền mạch và hiệu quả. Sứ mệnh là sử dụng 

công nghệ để tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giá 

trị cho khách hàng. Quá trình chuyển đổi sẽ trải qua các giai đoạn khởi động, lập 

kế hoạch, triển khai, đánh giá và điều chỉnh, cùng với giai đoạn hoàn thiện và phát 

triển để duy trì lợi thế cạnh tranh. 

III.1. Mục tiêu chiến lược 

CĐS không chỉ là xu hướng, mà còn là một yêu cầu cấp bách cho các doanh 

nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng và 
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tối ưu hóa chi phí. Mục tiêu chiến lược của quá trình CĐS cụ thể của Cty Thái 

Minh Nguyên muốn áp dụng: 

Nâng cấp website thương mại điện tử: Xây dựng, nâng cấp website với 

giao diện thân thiện, bảo mật cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). 

Số hóa thông tin khách hàng từ các kênh bán hàng và kết xuất dữ liệu vào phần 

mềm chăm sóc khách hàng. Tối ưu hóa SEO để nâng cao thứ hạng trên công cụ 

tìm kiếm. Đăng ký website với Bộ Công Thương để tuân thủ các quy định pháp 

lý tại Việt Nam, tăng độ tin cậy cho khách hàng. 

Số hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Áp dụng hệ thống cung 

cấp mã QR code in trên bao bì sản phẩm để khách hàng có thể quét và truy xuất 

toàn bộ thông tin sản phẩm từ nguồn gốc, quy trình sản xuất và các thông tin khác. 

Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng (CRM): Triển khai hệ thống 

CRM để quản lý thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử mua hàng và quá trình tư 

vấn, lấy ý kiến khách hàng về sản phẩm. Tích hợp CRM với website và các kênh 

bán hàng khác để thu thập dữ liệu khách hàng một cách toàn diện, cải thiện chất 

lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Những mục tiêu CĐS từ mô hình truyền thống sang mô hình vận hành thông 

minh hơn, tiết kiệm chi phí, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản 

phẩm: 

Ứng dụng IoT trong mô hình tưới tự động: Các cảm biến thu thập yếu 

tố môi trường như độ ẩm, nhiệt độ, nồng độ dinh dưỡng. Từ dữ liệu cảm biến, hệ 

thống có thể ra quyết định tưới tiêu tự động hoặc bán tự động. Nếu độ ẩm dưới 

ngưỡng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt máy bơm nước. Tích hợp tính năng ghi 

nhận lịch sử tưới, bao gồm ngày, giờ, lượng nước sử dụng phù hợp cho cây. Điều 

này cho phép theo dõi và tối ưu hóa lượng nước tưới cho từng khu vực canh tác, 

tránh lãng phí tài nguyên. Xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy 

tính để điều chỉnh lịch tưới. 

Quy trình sản xuất số hóa với IoT: Dữ liệu từ cảm biến giúp tối ưu hóa 

việc sử dụng phân sinh học và nước tưới, điều chỉnh chính xác liều lượng và thời 

gian. Có thể theo dõi quá trình sinh trưởng của cây Kim Ngân Hoa, phát hiện sớm 
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các vấn đề như thiếu dinh dưỡng, sâu bệnh để can thiệp kịp thời. Tất cả dữ liệu 

được thu thập từ cảm biến có thể được lưu trữ và phân tích để đưa ra các dự báo 

về năng suất, điều kiện thời tiết lý tưởng và tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất. 

Sử dụng dữ liệu để ra quyết định kịp thời hoặc tối ưu hóa năng suất canh tác. 

III.2. Tầm nhìn và Sứ mệnh 

Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong việc ứng dụng 

công nghệ tiên tiến, xây dựng một môi trường làm việc số hóa, giúp tối ưu hóa 

mọi quy trình hoạt động từ nội bộ đến việc tương tác với khách hàng. Sứ mệnh 

của công ty là triển khai các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và chất 

lượng dịch vụ, đồng thời sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định chính xác, mang 

lại giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. 

Tầm nhìn 

Sau khi hoàn tất quá trình CĐS, doanh nghiệp sẽ trở thành một tổ chức dẫn 

đầu trong việc ứng dụng công nghệ để cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách 

hàng và thị trường. Tầm nhìn dài hạn là tạo ra một hệ sinh thái số hóa, nơi mọi 

hoạt động từ vận hành, quản lý đến tương tác với khách hàng đều được thực hiện 

một cách liền mạch, hiệu quả và thuận tiện. 

Sứ mệnh 

Sứ mệnh của doanh nghiệp trong chiến lược CĐS là sử dụng công nghệ để 

đạt được hiệu quả cao nhất trong mọi khía cạnh của hoạt động. Điều này bao gồm 

việc triển khai các công cụ số để tối ưu hóa quy trình nội bộ, nâng cao chất lượng 

dịch vụ khách hàng và tận dụng dữ liệu để đưa ra quyết định nhanh chóng và 

chính xác. Sứ mệnh này hướng đến việc mang lại giá trị không chỉ cho doanh 

nghiệp mà còn cho khách hàng, đối tác và toàn bộ hệ sinh thái. 

Để tiến hành quá trình CĐS thành công, doanh nghiệp cần thực hiện từng 

bước cụ thể, từ việc khảo sát và đánh giá hiện trạng cho đến việc triển khai các 

công cụ công nghệ phù hợp. Mỗi giai đoạn chuyển đổi không chỉ đòi hỏi sự thay 

đổi trong quy trình công việc mà còn cần sự tham gia và hỗ trợ từ tất cả các bộ 
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phận trong công ty. Giai đoạn CĐS sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, 

cải thiện hiệu quả công việc và nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường 

kinh doanh hiện đại, tiếp theo là trình bày về các giai đoạn của CĐS. 

III.3. Các giai đoạn CĐS 

Quá trình CĐS được chia thành các giai đoạn rõ ràng, mỗi giai đoạn đều có 

mục tiêu và hành động cụ thể. Ban đầu, doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá hiện 

trạng và xác định vấn đề cần giải quyết. Sau đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác 

định công nghệ và nguồn lực cần thiết. Giai đoạn triển khai áp dụng công nghệ 

mới và đào tạo nhân viên, tiếp theo là đánh giá và điều chỉnh sau khi triển khai, 

cuối cùng là duy trì và phát triển hệ thống số hóa để phù hợp với thay đổi liên tục, 

giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện và thích nghi với thay đổi: 

Giai đoạn khởi động: Doanh nghiệp tiến hành đánh giá hiện trạng hệ thống 

công nghệ và quy trình làm việc hiện tại. Trong giai đoạn này, các lãnh đạo xác 

định các vấn đề cần giải quyết và cơ hội để tối ưu hóa hoạt động bằng công nghệ. 

Giai đoạn lập kế hoạch: Lên kế hoạch chi tiết cho việc CĐS, bao gồm việc 

xác định công nghệ cần triển khai, nguồn lực tài chính, nhân sự và các quy trình 

cụ thể sẽ được số hóa. Ban lãnh đạo phối hợp với các chuyên gia công nghệ để 

xây dựng lộ trình triển khai. 

Giai đoạn triển khai: Trong giai đoạn này, các công nghệ mới được áp 

dụng, bao gồm cả việc triển khai hệ thống phần mềm quản lý, tự động hóa và cải 

tiến quy trình sản xuất. Đội ngũ nhân viên được đào tạo để thích ứng với hệ thống 

mới và các thay đổi trong cách thức làm việc. 

Giai đoạn đánh giá và điều chỉnh: Sau khi triển khai, doanh nghiệp cần 

đánh giá kết quả ban đầu của quá trình CĐS, đo lường các chỉ số hiệu quả và lấy 

phản hồi từ các bên liên quan. Dựa trên những kết quả đó, có thể thực hiện các 

điều chỉnh cần thiết để cải tiến hệ thống và quy trình. 

Giai đoạn hoàn thiện và phát triển: Sau khi hoàn tất các giai đoạn trước, 

doanh nghiệp tiếp tục phát triển và tối ưu hóa hệ thống số hóa, đảm bảo rằng công 
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nghệ được cập nhật và cải tiến liên tục. Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục theo dõi sự 

thay đổi của thị trường và công nghệ để nhanh chóng thích ứng, duy trì lợi thế 

cạnh tranh. 

Sau khi đã hoàn thiện các giai đoạn chuẩn bị và triển khai, doanh nghiệp sẽ 

tiếp tục tiến hành xây dựng mô hình CĐS phù hợp. Mô hình này sẽ đảm bảo tích 

hợp các công nghệ tiên tiến vào mọi quy trình, từ sản xuất đến quản lý, nhằm tối 

ưu hóa hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu 

chi tiết về mô hình CĐS, các yếu tố cần thiết và cách thức triển khai hiệu quả 

trong doanh nghiệp. 

IV. MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CĐS trong ngành nông nghiệp mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không 

ít thách thức, đặc biệt là chi phí đầu tư và yêu cầu về nhân lực công nghệ. Cty 

Thái Minh Nguyên đã bước đầu triển khai thương mại điện tử nhưng vẫn cần tối 

ưu hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc. Để thực hiện CĐS hiệu quả, công ty 

sẽ tập trung vào nâng cấp website TMĐT, ứng dụng QR Code trong truy xuất 

thông tin sản phẩm, xây dựng hệ thống quản lý khách hàng (CRM) và đồng bộ dữ 

liệu với Cổng thông tin TXNG Quốc gia theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN. 

Đồng thời, công ty sẽ phối hợp với chuyên gia công nghệ để xây dựng lộ trình 

triển khai, đào tạo nhân lực và đầu tư vào hạ tầng số, hướng đến tối ưu hóa vận 

hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường số hóa. 

IV.1. Bối cảnh CĐS ngành nông nghiệp 

CĐS đang làm thay đổi mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực nông 

nghiệp, từ nghiên cứu và phát triển (R&D) đến sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, 

marketing trên nền tảng số. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi các tiến bộ về 

dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, điện toán đám mây và công nghệ 

chuỗi khối (blockchain). Ngành nông nghiệp vốn truyền thống và phụ thuộc nhiều 

cộng đồng lao động thủ công, đang áp dụng các công nghệ số để tối ưu hóa hiệu 

quả hoạt động, cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nâng cao khả năng cạnh 
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tranh. 

Cơ hội CĐS trong ngành nông nghiệp 

Thương mại điện tử: Phát triển nền tảng bán hàng trực tuyến để mở rộng 

thị trường và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Việc tạo một website hoặc sử dụng 

các trang thương mại điện tử có thể giúp tăng doanh số. 

Marketing số: Sử dụng các công cụ truyền thông xã hội, SEO và quảng 

cáo trực tuyến để nâng cao nhận thức về sản phẩm và tạo dựng thương hiệu. 

Quản lý chuỗi cung ứng: Ứng dụng Internet of Things (IoT) và các giải 

pháp tự động hóa giúp theo dõi quy trình sản xuất theo thời gian thực, nâng cao 

chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Sự minh bạch trong chuỗi 

cung ứng cũng có thể được cải thiện với blockchain, giúp giảm gian lận và đảm 

bảo nguồn gốc sản phẩm. 

Chăm sóc khách hàng: Sử dụng chatbot, email marketing và các nền tảng 

chăm sóc khách hàng trực tuyến để tương tác và hỗ trợ khách hàng tốt hơn. 

Nghiên cứu và phát triển (R&D): Áp dụng công nghệ số để phân tích dữ 

liệu, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới dựa trên nhu cầu của người 

tiêu dùng. 

Thách thức CĐS trong ngành nông nghiệp 

Ngành nông nghiệp chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý, đặc 

biệt là về chất lượng sản phẩm. Việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt liên quan 

đến thử nghiệm, phê duyệt và đảm bảo an toàn sản phẩm phải được thực hiện song 

song với việc triển khai các giải pháp công nghệ mới. Điều quan trọng là cần xây 

dựng hệ thống kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc một cách tự động, đảm bảo tính 

minh bạch và đồng bộ với cổng dữ liệu quốc gia để đáp ứng yêu cầu quản lý và 

nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

CĐS đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực và 

phát triển hệ thống mới. Nhiều doanh nghiệp trong ngành còn dè dặt vì chi phí 

đầu tư ban đầu và khả năng thu hồi vốn không chắc chắn. 

Ngành nông nghiệp truyền thống có thể thiếu nhân sự có kỹ năng về AI, 

phân tích dữ liệu và các công nghệ số khác. Đào tạo nhân lực hoặc thu hút tài năng 
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từ các ngành công nghệ khác là một thách thức lớn. 

Một số công ty truyền thống có thể gặp phải sự kháng cự từ nội bộ khi thay 

đổi các quy trình và hệ thống làm việc cũ. CĐS không chỉ là vấn đề công nghệ mà 

còn liên quan đến thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Sử dụng các công cụ phân tích 

để theo dõi xu hướng tiêu dùng, từ đó điều chỉnh chiến lược sản phẩm và 

marketing cho phù hợp. 

Với những cơ hội và thách thức trong CĐS, Cty Thái Minh Nguyên đang 

tích cực áp dụng các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản 

lý. Trong bối cảnh này, việc đánh giá hiện trạng công nghệ của công ty là bước 

quan trọng để xác định các hướng đi tiếp theo trong quá trình chuyển đổi. Phần 

tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về hiện trạng CĐS của Cty Thái Minh Nguyên và 

những bước chiến lược mà công ty đang trong giai đoạn thực hiện. 

IV.2. Hiện trạng và đánh giá mức độ CĐS của công ty  

Cty Thái Minh Nguyên đã triển khai một số bước trong quá trình CĐS, bao 

gồm hệ thống tưới tự động và phát triển website cung cấp thông tin sản phẩm. 

Tuy nhiên, công ty vẫn đối mặt với một số vấn đề như thiếu thông tin về chính 

sách bán hàng, chưa đăng ký với Bộ Công Thương về hoạt động TMĐT và các 

mã QR sản phẩm chưa hoàn thiện. Hệ thống quản lý khách hàng và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm cũng đang trong quá trình hoàn thiện. 

Hiện trạng ứng dụng CĐS của doanh nghiệp  

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2024 tại Cty Thái Minh Nguyên và PGS. TS. 

Đoàn Thanh Nghị cùng với hai đơn vị phối hợp thực hiện như Trung tâm Tin học 

Trường Đại học An Giang, ĐHQG TPHCM và Công ty TNHH TV và DV KT 

Công Nghệ Xanh An Giang về việc khảo sát nhu cầu ứng dụng mô hình CĐS 

trong nông nghiệp cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Thông qua khảo sát ghi nhận hiện trạng ứng dụng mô hình CĐS 

Hiện tại, Cty Thái Minh Nguyên đã triển khai hệ thống tưới tự động phục 

vụ cho 1ha đất trồng, tuy nhiên hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. 

Một số bộ phận cần được tối ưu để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định. Hệ 
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thống tưới này là bước đầu tiên trong việc hiện đại hóa sản xuất, giúp tiết kiệm tài 

nguyên nước, nhân lực và cải thiện năng suất. Tuy vậy, việc giám sát và điều 

khiển hệ thống vẫn còn nhiều thủ công, cần bổ sung các tính năng tự động hóa 

cao hơn trong tương lai. 

Về mặt trực tuyến, công ty đã xây dựng được một website cung cấp đầy đủ 

thông tin sản phẩm, quy trình sản xuất và giá cả. Tuy nhiên, nội dung trên website 

còn thiếu phần thông tin liên quan đến các quy định chính sách bán hàng, đặc biệt 

là Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Điều này có thể 

ảnh hưởng đến tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, website hiện 

vẫn chưa đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương, điều này là bắt buộc đối với 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

Về bộ phận kinh doanh và tư vấn khách hàng, hiện công ty chưa áp dụng 

được các giải pháp quản lý hiện đại. Dữ liệu khách hàng vẫn lưu trữ trên các file 

rời rạc, không được đồng bộ giữa các kênh bán hàng. Việc quản lý này gây khó 

khăn trong theo dõi và chăm sóc khách hàng. Công ty đang có kế hoạch xây dựng 

phần mềm quản lý khách hàng (CRM) nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng và tư 

vấn. Trong tương lai, công ty cũng hướng tới ứng dụng AI để tự động trả lời tin 

nhắn khách hàng, thay thế cách làm thủ công hiện nay. 

Sản phẩm từ cây dược liệu Kim Ngân Hoa hiện đang trong quá trình xin 

cấp mã vùng trồng và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, hệ thống 

này chưa được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia theo Thông tư 02/2024/TT-

BKHCN, gây khó khăn trong việc kiểm soát và đảm bảo tính minh bạch khi sản 

phẩm được đưa ra thị trường. Mặc dù bao bì sản phẩm đã được in mã QR để hỗ 

trợ truy xuất nguồn gốc và cung cấp thông tin cho khách hàng, nhưng một số dòng 

sản phẩm lại gặp sự cố với sai lệch thông tin trên bao bì. Điều này cần được rà 

soát và chỉnh sửa để đảm bảo đúng quy cách sản phẩm và tuân thủ các quy định 

pháp luật. Việc hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và điều chỉnh thông tin 

bao bì sẽ không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tăng cường uy tín, tạo 

niềm tin với người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý. 

Nhìn chung, mặc dù Cty Thái Minh Nguyên đã đạt được những bước tiến 
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quan trọng trong việc hiện đại hóa sản xuất và mở rộng hoạt động trực tuyến, còn 

nhiều khía cạnh cần cải thiện để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và nâng cao chất 

lượng dịch vụ khách hàng. Việc hoàn thiện hệ thống tưới tự động, bổ sung tính 

năng tự động hóa và xây dựng phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là những 

bước đi quan trọng để tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Cùng với đó, việc hoàn 

thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, điều chỉnh thông tin bao bì sản phẩm và đăng 

ký hoạt động với Bộ Công Thương sẽ giúp công ty tăng cường uy tín, đảm bảo 

tính minh bạch và nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó tạo dựng lòng tin với người 

tiêu dùng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. 

Một số hình ảnh khảo sát hiện trạng 

Tại buổi làm việc ngày 20 tháng 4 năm 2024 nhóm chuyên gia phỏng vấn 

trực tiếp tại Cty Thái Minh Nguyên, nội dung phỏng vấn được thể hiện tại Hình 8 

nói về phiếu khảo sát mức độ CĐS. 

Tại buổi làm việc thì Giám đốc Vũ Minh Tú chia sẻ hiện tại công ty cũng 

mới khởi nghiệp và thành lập được 3 năm, nên mọi thứ chỉ mới bắt đầu chưa được 

chuẩn bị chu đáo, chẳng hạn như về những chiến lược hay những quy định, chính 

sách của công ty cũng chưa có, quy trình bán hàng hiện nay cũng chưa có chỉ bán 

theo cách truyền thống gửi sản phẩm trưng bày tại một số siêu thị trung tâm mua 

sắm, tham gia gian hàng tại các hội chợ. 

Tại phòng trưng bày sản phẩm như Hình 8 cho thấy tất cả sản phẩm được 

đóng gói, trưng bày rất khoa học, khá đẹp và cho người dùng dễ lựa chọn, tuy 

nhiên các thông tin sản phẩm chưa được minh bạch cho người dùng chẳng hạn 

như sản phẩm chưa có mã quét hiển thị thông tin, sản phẩm chưa được xác thực 

trên cổng dữ liệu quốc gia, sau đây là một số hình ảnh cho thấy doanh nghiệp cần 

phải áp dụng mô hình CĐS ngay. 
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Hình 8. Khảo sát tại phòng trưng bày sản phẩm 

Sản phẩm trà Kim Ngân Hoa hiện gặp vấn đề khi người dùng quét mã QR 

trên hộp trà, thông tin về xuất xứ và nguồn gốc sản phẩm hiển thị không chính 

xác. Một số sản phẩm bị lỗi mã QR do quá trình tạo mã thủ công, chưa được hỗ 

trợ bởi phần mềm quản lý mã QR.  

Mã QR dưới hình thức văn bản như Hình 9 là một dạng mã QR được in 

dưới dạng văn bản, thay vì mã vạch đồ họa truyền thống. Điều này có thể làm 

giảm khả năng quét mã nếu không được thiết kế đúng cách. Khi ứng dụng mã QR 

trên bao bì sản phẩm, việc hiển thị thông tin rõ ràng và chính xác là rất quan trọng 

để đảm bảo người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất thông tin về sản phẩm một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Khi quét mã QR sản phẩm không hiển thị thông tin như Hình 10, có thể do 

mã QR bị lỗi trong quá trình tạo hoặc không được liên kết đúng với cơ sở dữ liệu. 

Điều này sẽ gây khó khăn cho khách hàng trong việc xác thực nguồn gốc và thông 

tin sản phẩm. Để khắc phục, cần kiểm tra và cập nhật lại mã QR, đảm bảo mã 

được mã hóa chính xác và liên kết đầy đủ với các thông tin sản phẩm trên hệ thống 

quản lý dữ liệu. 
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Tiếp theo, việc xây dựng và tối ưu hóa trang website bán hàng TMĐT là 

một bước quan trọng trong chiến lược CĐS của công ty. Trang website không chỉ 

giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn cải thiện sự tiếp cận khách hàng. 

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, trang website cần được đăng ký với Bộ 

Công Thương và hoàn thiện các thông tin chính sách bán hàng, đảm bảo trải 

nghiệm người dùng và tính pháp lý trong các giao dịch trực tuyến. 

Công ty đã xây dựng được website bán hàng nhưng website chưa tạo được 

lòng tin cho khách hàng do chưa xây dựng được các chính sách đổi trả hàng cũng 

như những quy định về mua hàng, điều quan trọng là website chưa đăng ký với 

BCT về hoạt động TMĐT làm giảm sự trải nghiệm của hàng. Kiểm tra bằng cách 

tra cứu tên miền của trang để biết về hoạt động website TMĐT hợp lệ tại cổng 

thông tin đăng ký của BCT (http://online.gov.vn/) cho thấy website 

www.thaimingnguyen.vn của Cty Thái Minh Nguyên chưa có dữ liệu như Hình 

11. 

 

Hình 9. Quét mã QR thông tin 

hiển thị dưới hình thức văn bản 

 

 

Hình 10. Quét mã QR sản phẩm 

không hiển thị thông tin 

http://online.gov.vn/
http://www.thaimingnguyen.vn/
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Hình 11. Trang tra cứu thông tin của website của công ty tại Bộ Công Thương 

Website hiện tại không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các sản 

phẩm mà còn đưa ra các chứng nhận về tính an toàn, giúp khách hàng yên tâm 

hơn khi lựa chọn. Giao diện của website được thiết kế khoa học, dễ nhìn và trực 

quan, nhằm mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà và hiệu quả. Hình ảnh 

minh họa giao diện của website có thể được tham khảo trong Hình 12 dưới đây.  

 

Hình 12. Giao diện website Cty Thái Minh Nguyên 
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Sau buổi làm việc tại văn phòng nhóm chuyên gia tiến hành khảo sát tại 

khu vực vùng trồng và công nghệ sau thu hoạch của công ty như tham quan khu 

vực trồng và mức độ ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở mức độ nào. 

Nhóm chuyên gia cùng đại diện phía công ty phối hợp thực hiện đến tham 

quan trực tiếp tại khu tổng quan của vùng trồng cây dược liệu Kim Ngân Hoa 

(Hình 13). Khu vực này được chia thành nhiều chức năng như chọn giống, kho 

chứa, tập kết sau trồng, sấy, kiểm định chất lượng và đóng gói. Giám đốc Vũ Minh 

Tú cho biết, trước khi trồng đất phải được cải tạo 1-2 năm do ảnh hưởng từ phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật trước đó. 

 

Hình 13. Khảo sát tổng quan tại khu vùng trồng Trà Kim Ngân Hoa 

Nhóm chuyên gia đã khảo sát trực tiếp khu vực trồng cây dược liệu với diện 

tích 10.000m², trong đó 60% diện tích được dùng để trồng cây dược liệu, tại khu 

sản xuất Trà Kim Ngân Hoa, nơi các quy trình từ thu hoạch đến chế biến được 

thực hiện một cách cẩn thận. Tại khu vực này, trà sau khi thu hoạch được đưa vào 

khu sấy lạnh, giúp bảo quản hương vị và dưỡng chất tối ưu. Quá trình sản xuất tại 

đây đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao 
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trước khi đưa ra thị trường Hình 14. 

 

Hình 14. Khảo sát tại cơ sở sản xuất Trà Kim Ngân Hoa 

Dựa trên tình hình thực tế, mô hình canh tác của Cty Thái Minh Nguyên 

cho thấy sự nỗ lực không ngừng trong việc cải tạo đất và áp dụng các biện pháp 

bảo vệ hiệu quả. Công ty đã triển khai mô hình đào rãnh nước xung quanh khu 

vực trồng, đặc biệt là việc trồng cây cao dọc theo đường ranh giới giữa khu trồng 

và khu vực dân cư, nhằm giảm thiểu tác động của phân bón từ bên ngoài. Bên 

cạnh đó, một hệ thống mương sông được thiết kế để cách ly khu vực trồng cây 

dược liệu. Hình 15 minh họa quy trình bảo vệ cây dược liệu Kim Ngân Hoa một 

cách cẩn thận và chu đáo. Điều đáng chú ý là nước sử dụng trong mô hình được 

lấy từ nguồn sông tự nhiên, được bơm vào và lưu trữ tại hồ để ngăn chặn tác động 

từ bên ngoài, đặc biệt là tránh tình trạng thuốc bảo vệ thực vật từ các khu vực 

xung quanh có thể xâm nhập vào khu vực trồng. Tuyệt đối không sử dụng nước 
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sông để tưới trực tiếp, nhằm tránh lây nhiễm bệnh cho cây. 

 

Hình 15. Khu vùng trồng cây Kim Ngân Hoa 

Tại khu vực trồng, công ty đang sử dụng hệ thống đường ống nước tưới 

phun sương để cung cấp nước cho cây trồng. Hệ thống này được điều phối để dẫn 

nước đến từng khu vực trồng theo sự hướng dẫn của người làm vườn. Cụ thể, khi 

cần tưới một khu vực nào, người làm vườn sẽ đến khu tập hợp các van ống dẫn 

nước và mở van để tưới cho khu vực đó. Hệ thống tưới hiện tại vẫn đang trong 

quá trình xây dựng và chưa hoàn thiện xem chi tiết trong Hình 16. Tuy nhiên, với 

lượng nước tưới lớn và chưa được kiểm soát chính xác cho từng cây, công ty đã 

trang bị hệ thống lọc để giảm áp suất, giúp điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp 

cho cây trồng, như được mô tả trong Hình 17.  
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Người làm vườn bắt đầu thu hoạch trà sau một quá trình dài chăm sóc và 

theo dõi chặt chẽ sự sinh trưởng của cây (Hình 18). Từ lúc nảy mầm, phát triển 

đến khi hoa trà đạt độ chín hoàn hảo, họ luôn tỉ mỉ quan sát để đảm bảo cây phát 

triển khỏe mạnh. Thời điểm thu hoạch được lựa chọn kỹ lưỡng khi hoa và nhụy 

trà đạt độ hoàn thiện, mang hương vị và chất lượng tốt nhất. Công việc này đòi 

hỏi sự khéo léo và cẩn trọng, từng bông hoa được lựa chọn cẩn thận để tránh làm 

tổn thương cây, góp phần bảo vệ sự phát triển bền vững của vườn trà. Người làm 

vườn thu hoạch vào những khung giờ cụ thể trong ngày để giữ trọn hương vị tự 

nhiên và tối ưu hóa hiệu quả. Sau đó, hoa trà được chế biến ngay, đảm bảo hương 

thơm và chất lượng cao nhất, nâng cao giá trị sản phẩm.  

 

 

Hình 16. Hệ thống đường ống nước 

dẫn đến khu vùng trồng 

 

Hình 17. Thiết bị lọc và đồng hồ đo 

áp suất khi tưới 
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Hình 18. Công đoạn Thu hoạch nguyên liệu hoa Kim Ngân 

Những sản phẩm đã được đưa vào kho sấy để giữ nguyên vẹn tinh chất của 

hoa và kéo dài thời gian sử dụng như Hình 19. Sấy lạnh là một phương pháp chế 

biến hiện đại giúp giữ nguyên hương vị và chất lượng trà Kim Ngân Hoa. Sau khi 

thu hoạch, những búp trà non và nhụy trà tươi được lựa chọn kỹ càng, sau đó rửa 

sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Trà được làm ráo nước và tiến hành héo nhẹ 

để giảm bớt độ ẩm, giúp hoa trà mềm mại hơn. Tiếp theo, trà được đưa vào máy 

sấy lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ở mức thấp, thường từ 25°C đến 40°C, trong 

khoảng thời gian từ 12 đến 48 giờ. Quá trình sấy lạnh giúp trà giữ được màu sắc 

tự nhiên, hương thơm tinh khiết và các chất dinh dưỡng như polyphenol và 

catechin không bị phân hủy. Sau khi sấy, trà được kiểm tra độ ẩm, đảm bảo từ 3-

5%, rồi được đóng gói kín để bảo quản lâu dài, tránh tiếp xúc với không khí và 

giữ được độ tươi ngon. Phương pháp sấy lạnh không chỉ giúp trà giữ nguyên 

hương vị đặc trưng mà còn bảo toàn giá trị dinh dưỡng, đồng thời giúp trà bảo 

quản lâu dài mà không lo bị hư hỏng hay mất chất lượng. 

 

Hình 19. Công đoạn sấy lạnh trong quy trình sản xuất sản phẩm 

Sản phẩm trà Kim Ngân Hoa được sản xuất theo quy trình OCOP (mỗi xã 
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một sản phẩm), một chương trình quốc gia nhằm phát triển sản phẩm nông sản 

địa phương và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm đặc sản. Quy trình 

OCOP đảm bảo rằng trà không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn 

tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững. Quá trình sản xuất trà Kim Ngân Hoa theo tiêu chuẩn OCOP bao gồm các 

bước kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, trồng trọt, chăm sóc, 

thu hoạch cho đến chế biến và đóng gói. Các tiêu chí về nguồn gốc sản phẩm, kỹ 

thuật canh tác và sản xuất, cũng như quy trình bảo quản đều phải đạt chuẩn quốc 

gia. Ngoài ra, trà Kim Ngân Hoa cũng phải đáp ứng các yêu cầu về bao bì, nhãn 

mác và truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và tin tưởng 

vào chất lượng sản phẩm. 

Sản phẩm trà Kim Ngân Hoa đạt OCOP 3-4 sao không chỉ bảo tồn được 

giá trị văn hóa, truyền thống canh tác của vùng đất sản xuất mà còn nâng cao giá 

trị kinh tế cho người dân địa phương, giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát 

triển cộng đồng. Đồng thời, trà Kim Ngân Hoa được đóng gói với nhiều mẫu mã 

đa dạng (Hình 20) giúp quảng bá đặc sản địa phương ra thị trường trong nước và 

quốc tế, góp phần phát triển thương hiệu trà Việt Nam một cách bền vững. 

 

Hình 20. Sản phẩm được đóng gói và đưa ra thị trường 

Sau khi tham quan tại khu vực trồng cây dược liệu Kim Ngân Hoa cho thấy 
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điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của cây trà. Quy trình trồng trà tại 

đây được thực hiện công phu từ việc cải tạo đất, chọn giống, chăm sóc cây trồng 

cho đến thu hoạch, với mục tiêu mang lại sản phẩm có chất lượng cao. Trà Kim 

Ngân Hoa nổi bật với hương vị đặc trưng, được hình thành nhờ sự kết hợp giữa 

thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu đặc biệt. Khảo sát môi trường cho thấy yếu tố tự 

nhiên như cải tạo đất do trước đây đất đã bị nhiễm nhiều phân thuốc bảo vật thực 

vật, lượng mưa và ánh sáng mặt trời có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây 

trà. Ngoài ra, ngành nông nghiệp nói chung và trồng loại cây dược liệu như trà 

Kim Ngân Hoa nói riêng thì không chỉ là sinh kế quan trọng của người dân địa 

phương mà còn đóng góp vào nền kinh tế vùng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm đặc 

biệt là cải thiện tư duy cho người nông dân để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật trong các loài cây ăn trái nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Tuy 

nhiên, ngành trà cũng đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu, dịch 

bệnh và sự biến động của thị trường. Mặc dù vậy, trà Kim Ngân Hoa vẫn có tiềm 

năng lớn để phát triển, đặc biệt là trong việc xây dựng thương hiệu và mở rộng thị 

trường xuất khẩu. Thông qua buổi làm việc Giám đốc Vũ Minh Tú chia sẻ công 

ty chưa thực hiện được truy vết sản phẩm nhằm phục vụ cho việc truy xuất nguồn 

gốc, hệ thống tưới cần hoàn thiện hệ thống để đi vào hoạt động (Hình 21). 
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Hình 21. Trao đổi thông tin về nội dung khảo sát cho khu vùng trồng 

Sau khi hoàn tất khảo sát tại khu sản xuất, nhóm chuyên gia sẽ tiếp tục đánh 

giá mức độ CĐS hiện tại của công ty. Đánh giá này sẽ tập trung vào việc xác định 

các yếu tố cần cải thiện, nhận diện cơ hội ứng dụng công nghệ trong sản xuất và 

quản lý, từ đó đưa ra những khuyến nghị chiến lược nhằm tối ưu hóa quy trình, 

nâng cao hiệu quả công việc và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. 

Đánh giá mức độ CĐS của Công ty Thái Minh Nguyên 

Một số nội dung được các chuyên gia đánh giá mức độ CĐS rất quan trọng 

trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, việc CĐS mang lại hiệu quả kinh 

doanh khá cao và quản lý điều hành doanh nghiệp được kiểm soát và tối ưu. 

Hiện trạng khi doanh nghiệp chưa CĐS trong khâu quản lý bán hàng khá 

rời rạc, thiếu chuyên nghiệp vì chưa xây dựng được chiến lược, kế hoạch kinh 

doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Mức độ sử dụng internet không dây còn 

hạn chế. Công việc xử lý theo phương thức truyền miệng, tin nhắn Zalo. Hồ sơ 

lưu chưa được số hóa, dữ liệu chưa được chia sẻ, còn hạn chế. Doanh nghiệp chưa 

sử dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn khách hàng dẫn đến hiệu quả kinh doanh 
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chưa tốt. Thông tin sản phẩm cung cấp cho người dùng còn thiếu sót, các thông 

tin chưa cập nhật kịp thời. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa tốt, tần suất 

người dùng xem trang thông tin còn khá thấp vì chưa thiết lập được chính sách 

bảo mật bảo an toàn thông tin cơ bản. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

chưa được đánh giá cao và sản phẩm kinh doanh ngoài thị trường chưa được xác 

thực trên cổng dữ liệu quốc gia. Những nội dung được đánh giá dựa trên buổi 

phỏng vấn, khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp, xem nội dung khảo sát tại Phụ lục 

VI Phiếu khảo sát trước khi áp dụng chuyển đổi số. 

Đánh giá hiện trạng mức độ CĐS tại doanh nghiệp 

Đánh giá mức độ CĐS của công ty giúp xác định các trụ cột quan trọng và 

các lĩnh vực cần cải thiện trong quá trình áp dụng công nghệ. Qua việc khảo sát 

các yếu tố như trải nghiệm khách hàng, chiến lược số, hạ tầng công nghệ và văn 

hóa doanh nghiệp, đánh giá này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ sẵn 

sàng của công ty trong việc CĐS. Dựa trên kết quả khảo sát Bảng 4 và Hình 22 

mô phỏng mức độ CĐS, các chuyên gia sẽ đưa ra các khuyến nghị để nâng cao 

hiệu quả chuyển đổi và tối ưu hóa quy trình công việc. 

Bảng 4. Bảng mức độ khảo sát doanh nghiệp trước khi CĐS 

STT Trụ cột 
Mức độ 

sẵn sàng 

Số điểm 

khảo sát 

Mức độ 

CĐS DN 

1 Trải nghiệm số cho khách hàng 3,0 

58 1 

2 Chiến lược số 0,0 

3 Hạ tầng và Công nghệ số 0,0 

4 Vận hành 1,0 

5 CĐS văn hóa doanh nghiệp 1,0 

6 Dữ liệu và tài sản thông tin 1,0 
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Hình 22. Thống kê mức độ sẵn sàng trước khi CĐS trên 6 khía cạnh 

Dựa trên Bảng 4 Mức độ khảo sát doanh nghiệp trước khi CĐS, số liệu 

thống kê cho thấy tình hình CĐS tại doanh nghiệp còn thấp các chỉ số của trụ cột 

sau khi khảo sát đạt 58 điểm mức độ CĐS của doanh nghiệp đạt mức độ 1, tuy 

nhiên có một số trụ cột đã chuyển đổi khá tốt như trụ cột trải nghiệm số về khách 

hàng. Theo Hình 22 số liệu thống kê mức độ sẵn sàng các trụ cột CĐS, đây là một 

số ý kiến chuyên gia tư vấn để cải thiện từng yếu tố: 

Trụ cột 1: Trải nghiệm số cho khách hàng (Mức độ: 3,0), đây là trụ cột có 

mức độ cao nhất, thể hiện doanh nghiệp đã có một số nền tảng để cải thiện trải 

nghiệm khách hàng. Tuy nhiên cần phải phát huy và tăng cường thêm những bài 

viết, chia sẻ nội dung cập nhật trang web có thể nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 

Chatgpt (chatbot, AI hỗ trợ khách hàng). Đầu tư vào kênh bán hàng thương mại 

điện tử cho trang web chính của công ty. 

Trụ cột 2: Chiến lược số (Mức độ: 0,0), Công ty chưa xây dựng được kế 

hoạch, chiến lược số rõ ràng. Chuyên gia tư vấn, yêu cầu cần xây dựng, nội quy, 

chính sách chiến lược dài hạn, xác định các mục tiêu kinh doanh số hóa (tăng 

doanh thu, giảm chi phí).  

Trụ cột 3: Hạ tầng và Công nghệ số (Mức độ: 0,0), Công ty chưa đầu tư 

vào công nghệ và hạ tầng cần thiết. Chuyên gia tư vấn, yêu cầu đánh giá lại các 

3,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Trải nghiệm số cho khách 

hàng

Chiến lược số

Hạ tầng và Công nghệ số

Vận hành

Chuyển đổi số văn hóa doanh 

nghiệp

Dữ liệu và tài sản thông tin

Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên 6 khía cạnh
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hệ thống công nghệ hiện tại. Ưu tiên các giải pháp cloud (điện toán đám mây) để 

tăng tính linh hoạt và giảm chi phí. Xây dựng kế hoạch nâng cấp hạ tầng số, tập 

trung vào bảo mật dữ liệu và mạng. 

Trụ cột 4: Vận hành (Mức độ: 1,0), đã bắt đầu tích hợp số hóa trong vận 

hành nhưng còn hạn chế. Chuyên gia tư vấn, yêu cầu cần áp dụng tự động hóa vào 

các quy trình lặp lại. Tối ưu hóa quy trình thông qua phần mềm quản lý như quản 

lý chăm sóc khách hàng, ERP, CRM. Đào tạo nhân viên về các công cụ và quy 

trình mới. 

Trụ cột 5: CĐS văn hóa doanh nghiệp (Mức độ: 1,0), văn hóa doanh nghiệp 

chưa thực sự sẵn sàng với CĐS. Chuyên gia tư vấn, yêu cầu cần tổ chức các buổi 

đào tạo để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của CĐS. Tạo 

môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Lãnh đạo cần 

dẫn dắt và làm gương trong việc sử dụng công cụ số. 

Trụ cột 6: Dữ liệu và tài sản thông tin (Mức độ: 1,0), khai thác dữ liệu còn 

hạn chế. Cần xây dựng chiến lược quản lý và phân tích dữ liệu. Đầu tư vào các hệ 

thống phân tích dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và bảo mật đúng tiêu chuẩn. 

Nhóm chuyên gia tư vấn đúc kết các nội dung tư vấn công ty cần lưu ý một 

số vấn đề vừa nêu và để thúc đẩy hiệu quả CĐS, doanh nghiệp cần tập trung xây 

dựng một chiến lược số rõ ràng và nâng cấp hạ tầng công nghệ số, vì đây là nền 

tảng quyết định sự thành công của các trụ cột khác. Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư 

vào việc nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng nhằm tạo giá trị nhanh chóng 

và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Quá trình triển khai cần thực hiện đồng bộ, kết hợp 

với việc đào tạo nhân sự, tối ưu hóa quy trình vận hành và tạo môi trường văn hóa 

số để đảm bảo chuyển đổi thành công, toàn diện. 

Ý kiến chuyên gia đề xuất sẽ tập trung vào việc đánh giá hiện trạng, xác 

định mục tiêu cụ thể và đề ra các giải pháp thực tế nhằm giúp công ty tiến hành 

CĐS hiệu quả. Dưới đây là ý kiến cho từng trụ cột dựa trên thông tin được khảo 

sát hiện trạng tại doanh nghiệp: 

Công ty cần tập trung vào chiến lược số (trụ cột 2) bằng cách xây dựng lộ 

trình số hóa rõ ràng, gắn kết với mục tiêu kinh doanh và ưu tiên các dự án quan 
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trọng như quản lý khách hàng và tối ưu chuỗi cung ứng. Đồng thời, trong lĩnh vực 

hạ tầng và công nghệ số (trụ cột 3), việc triển khai giải pháp cloud và nâng cấp hạ 

tầng sẽ giúp tăng cường bảo mật. Để nâng cao hiệu suất vận hành (trụ cột 4), công 

ty cần tự động hóa quy trình và ứng dụng các phần mềm quản lý như CRM và 

ERP. Bên cạnh đó, CĐS văn hóa doanh nghiệp (trụ cột 5) đòi hỏi thúc đẩy môi 

trường sáng tạo, hỗ trợ nhân sự tiếp cận và sử dụng công nghệ hiệu quả. Cuối 

cùng, việc khai thác và phân tích dữ liệu (trụ cột 6) đóng vai trò quan trọng, do đó 

cần xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu bài bản, đầu tư vào các công cụ phân tích 

tiên tiến và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ, quản lý, bảo mật theo các tiêu chuẩn 

quốc tế. 

Kết luận của chuyên gia: CĐS không chỉ là một xu hướng mà là chìa khóa 

để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp. Với 

sự đồng bộ giữa hạ tầng, quy trình, văn hóa doanh nghiệp và dữ liệu, công ty có 

thể từng bước xây dựng nền tảng số hóa vững chắc, từ đó tối ưu hóa hoạt động, 

nâng cao trải nghiệm khách hàng và khai thác tối đa tiềm năng từ công nghệ. Đây 

là một hành trình cần tầm nhìn dài hạn, sự cam kết từ lãnh đạo và sự đồng hành 

của đội ngũ nhân viên, để CĐS thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển 

toàn diện của doanh nghiệp. 

Sau khi đánh giá các trụ cột trong quá trình CĐS, công ty cần triển khai 

khung CĐS để xây dựng một chiến lược và kế hoạch hành động rõ ràng. Khung 

này sẽ giúp doanh nghiệp xác định các yếu tố quan trọng như hạ tầng công nghệ, 

đào tạo nhân viên, cũng như tích hợp các công nghệ mới vào quy trình vận hành, 

từ đó tạo ra sự thay đổi toàn diện và bền vững trong mọi lĩnh vực hoạt động của 

công ty. 

IV.3. Khung CĐS 

Khung CĐS là một mô hình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp định hình và triển 

khai chiến lược CĐS một cách hiệu quả, tập trung vào các trụ cột quan trọng. 

Khung này bao gồm: nâng cao trải nghiệm số và tạo dựng lòng tin cho khách hàng 

(trụ cột 1), xây dựng chiến lược số hóa rõ ràng (trụ cột 2), phát triển hạ tầng công 
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nghệ và đảm bảo an toàn hệ thống (trụ cột 3), tối ưu hóa quy trình vận hành thông 

qua phần mềm quản lý hiện đại (trụ cột 4), thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp để 

thích nghi với công nghệ mới (trụ cột 5) và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả 

để gia tăng giá trị (trụ cột 6). 

Sau buổi làm việc nhóm chuyên gia tư vấn và cung cấp giải pháp ứng dụng 

cho mô hình trồng cây dược liệu của Cty Thái Minh Nguyên như sau:  

Công ty Công Nghệ Xanh An Giang sẽ hỗ trợ thủ tục, hướng dẫn đăng ký 

hồ sơ web TMĐT với Bộ Công Thương thực hiện theo Nghị định 98/2020/NĐ-

CP được ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020. Tối ưu hóa website và bổ sung tùy 

chọn ngôn ngữ tiếng Anh, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng khả 

năng tiếp cận khách hàng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá sản 

phẩm và dịch vụ ra thị trường nước ngoài. 

Giải pháp khắc phục thông tin sản phẩm cung cấp ra thị trường đúng quy 

cách và cung cấp mã quét sản phẩm bằng mã QR thông qua một phần mềm quản 

lý tạo mã QR và kết nối vào hệ thống website cho từng sản phẩm cụ thể, phục vụ 

cho việc truy xuất thông tin nguồn gốc. 

Công ty cung cấp phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng và giải pháp trả 

lời tin nhắn, giúp tự động hóa việc phản hồi các thông tin cơ bản như số điện thoại 

mua hàng, địa chỉ, phí ship, giá cả và công dụng sản phẩm, góp phần nâng cao 

hiệu quả tương tác và trải nghiệm khách hàng. 

Hệ thống tưới tự động trong giai đoạn hoàn thiện, công ty cố gắng tiếp tục 

thực hiện giải pháp này, trong quá trình đang hoàn thiện cần sự hỗ trợ Công ty 

TNHH TV và DV KT Công Nghệ Xanh An Giang có thể thiết kế cổng chờ kết 

nối dữ liệu bằng IoT vào hệ thống ghi nhật ký và hỗ trợ kết nối dữ liệu cho truy 

xuất nguồn gốc. (Lưu ý: Để thực hiện được thì phía Cty Thái Minh Nguyên phải 

cấp cho công ty cổng kết nối vào hệ thống để lập trình). 

IV.4. Kế hoạch phối hợp CĐS tại Công ty Thái Minh Nguyên 

Công ty Thái Minh Nguyên nhận thức rõ ràng trong bối cảnh kỷ nguyên số 
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phát triển mạnh mẽ, CĐS không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một chiến lược 

sống để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa quy trình và duy trì vị thế cạnh 

tranh trên thị trường. Chính vì vậy, kế hoạch phối hợp CĐS được xây dựng nhằm 

đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ hoạt động của công ty, giúp Thái 

Minh Nguyên không ngừng đổi mới và phát triển. Kế hoạch này đặt trọng tâm 

vào việc ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực chủ chốt, từ quản lý, vận hành, 

sản xuất đến chăm sóc khách hàng. Qua đó, không chỉ cải thiện hiệu suất nội bộ 

mà còn mang lại trải nghiệm vượt trội cho đối tác và khách hàng, đồng thời đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về quản lý hiện đại. 

Sự phối hợp giữa đội ngũ lãnh đạo, nhân viên và các đối tác công nghệ 

chiến lược là yếu tố then chốt giúp kế hoạch được triển khai hiệu quả, mở ra cơ 

hội để Thái Minh Nguyên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong CĐS ngành nông 

nghiệp trên địa bàn huyện. 

Đội ngũ hỗ trợ và chuyên gia 

Công ty Thái Minh Nguyên cử nhân sự tham gia trực tiếp vào nhóm CĐS 

để cung cấp thông tin cần thiết, đồng thời phối hợp với nhóm dự án trong việc 

hoàn thiện kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ.  

Chủ nhiệm đề tài, PGS TS Đoàn Thanh Nghị, đóng vai trò là chuyên gia tư 

vấn CĐS, định hướng chiến lược CĐS, cùng với TS Huỳnh Lý Thanh Nhàn là 

người tư vấn giải pháp kỹ thuật và các phương pháp thực hiện. 

Vai trò của Công ty TNHH TV và DV KT Công Nghệ Xanh An Giang 

Hỗ trợ bao gồm hướng dẫn thủ tục pháp lý để đăng ký hồ sơ với Bộ Công 

Thương, cung cấp phần mềm quản lý tạo mã QR sản phẩm và phần mềm quản lý 

chăm sóc khách hàng tích hợp các kênh bán hàng online. Đồng thời, xây dựng mô 

hình truy xuất nguồn gốc với thiết kế mẫu truy vết cho một khu vực trồng, chuẩn 

hóa và kết nối dữ liệu với cổng dữ liệu quốc gia theo Thông tư 02/2024/TT-

BKHCN (ban hành ngày 28/3/2024). 

Sau khi phân công nhiệm vụ kế hoạch và phân định rõ vai trò của các bên 
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liên quan, công ty bước vào giai đoạn triển khai các giải pháp đã được đề xuất. 

Đây là bước quan trọng nhằm chuyển đổi các định hướng chiến lược thành hành 

động thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và duy trì tính bền vững trong quá trình CĐS 

tại Công ty Thái Minh Nguyên. 

IV.5. Các giải pháp CĐS cho doanh nghiệp 

Trong thời đại mà công nghệ số định hình lại mọi lĩnh vực, từ kinh doanh, 

sản xuất đến tiêu dùng, CĐS đã vươn lên trở thành chiếc chìa khóa vàng mở ra 

cánh cửa dẫn tới sự phát triển bền vững và đột phá cho doanh nghiệp. Đây không 

chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là con đường sống còn để vươn tầm cạnh 

tranh, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và thị trường. Ứng dụng 

công nghệ không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu suất hoạt động, mà còn trao 

cho doanh nghiệp sức mạnh để tái định hình mô hình kinh doanh, tạo dấu ấn riêng 

biệt trên thị trường và xây dựng niềm tin từ đối tác và khách hàng. CĐS chính là 

động lực giúp doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với thách thức và tận dụng mọi cơ 

hội của kỷ nguyên số hóa. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình CĐS, Công ty cung cấp bốn giải 

pháp toàn diện, không chỉ giúp thích nghi mà còn thúc đẩy sự bứt phá vượt trội: 

Giải pháp 1: Nâng cấp cổng thông tin đa ngôn ngữ, nâng cấp chức năng 

website bán hàng thương mại điện tử, nền tảng tối ưu để tiếp cận và chinh phục 

khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Hỗ trợ xây dựng ban hành những quy định, chính 

sách bán hàng TMĐT đáp ứng theo một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

ban hành ngày 16 tháng 5 năm 2013 và Nghị định 85/2021/NĐ-CP ban hành ngày 

25 tháng 9 năm 2021. 

Giải pháp 2: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu truy xuất thông tin bằng 

mã QR, cung cấp đường dẫn đến các trường dữ liệu liên quan đến sản phẩm hiển 

thị trên trang web. Giải pháp này giúp tăng cường tính minh bạch và uy tín cho 

từng sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện kết nối và chia sẻ dữ liệu số với doanh 

nghiệp trên cổng dữ liệu Quốc gia, hỗ trợ xác thực sản phẩm chính hãng và bảo 
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vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Giải pháp 3: Thiết kế hệ thống chăm sóc khách hàng với giải pháp cá nhân 

hóa trải nghiệm, giúp nâng cao sự hài lòng khi mua sản phẩm. Hệ thống này đồng 

thời tích hợp và kết nối tất cả các kênh bán hàng thương mại điện tử vào một cơ 

sở dữ liệu tập trung, tạo điều kiện quản lý hiệu quả, tối ưu quy trình chăm sóc 

khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Giải pháp 4: Xây dựng các tiêu chí cơ sở dữ liệu theo Thông tư 

02/2004/TT-BKHCN được ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2024, nhằm kết nối 

hiệu quả với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia. 

Qua đó, tạo điều kiện chia sẻ thông tin dữ liệu số, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác 

trên nền tảng dữ liệu Quốc gia. 

Lộ trình, kế hoạch thực hiện cho việc ứng dụng CĐS cho doanh nghiệp 

Trong nội dung này trình bày quá trình CĐS từ tháng 5 đến tháng 6/2024 

tập trung vào việc thu thập yêu cầu, phân tích và thiết kế các giải pháp công nghệ 

số. Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp sẽ giúp xác định các yêu cầu và mục tiêu 

cần đạt được trong từng trụ cột CĐS, từ trải nghiệm khách hàng, chiến lược số, 

hạ tầng công nghệ, vận hành, văn hóa doanh nghiệp đến quản lý dữ liệu. Qua đó, 

công ty sẽ xác định những khó khăn, thách thức và rủi ro tiềm ẩn để có giải pháp 

thích hợp trong quá trình CĐS. 

Giai đoạn 1: Thu thập yêu cầu, phân tích thiết kế từ tháng 5 đến 6/2024 

Mức độ CĐS tại doanh nghiệp quá trình tích hợp công nghệ số vào tất cả 

các khía cạnh tại các phòng ban, nhằm cải thiện hiệu suất, tăng cường giá trị và 

đổi mới. Giai đoạn thu thập dữ liệu, phân tích và thiết kế là những bước quan 

trọng trong quy trình phát triển giải pháp số, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển 

phần mềm và hệ thống thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Thông tin thu thập, đánh giá hiện trạng mức độ CĐS: 

Khảo sát, tìm hiểu rõ mức độ áp dụng về CĐS tại doanh nghiệp và các bộ 

phận liên quan, từ đó xác định các yêu cầu cụ thể mà hệ thống hoặc giải pháp kỹ 
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thuật cần phải đáp ứng. 

Tổ chức các buổi phỏng vấn trực tiếp khảo sát tại địa chỉ doanh nghiệp để 

thu thập thông tin chính xác và chi tiết từ nhân viên, quản lý và các bộ phận liên 

quan, nhằm tìm hiểu sâu về nhu cầu, khó khăn và các vấn đề thực tế mà doanh 

nghiệp đang đối mặt. Các buổi phỏng vấn giúp tạo cơ hội cho các bên bày tỏ quan 

điểm và cung cấp thông tin chi tiết, xác định các yếu tố cần thiết cho việc xây 

dựng chiến lược CĐS. 

Qua thu thập thông tin từ phiếu khảo sát về mức độ CĐS, Công ty đã thu 

thập được thông tin về mức độ CĐS như sau: 

Trụ cột 1: Trải nghiệm số cho khách hàng doanh nghiệp chưa chú trọng 

vào tiếp thị điện tử, thể hiện qua việc website chỉ cập nhật khi có sản phẩm mới 

và ít tương tác với khách hàng trên mạng xã hội. Hoạt động thương mại điện tử 

còn hạn chế, doanh thu từ kênh này chưa cao. Doanh nghiệp cũng ít giao tiếp với 

khách hàng qua các kênh trực tuyến và chưa sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện 

tử hay thực hiện mua sắm trực tuyến. 

Trụ cột 2: Chiến lược số doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đến việc xây 

dựng và triển khai chiến lược CĐS. 

Trụ cột 3: Hạ tầng và công nghệ số doanh nghiệp chưa có hạ tầng kết nối 

mạng, không sử dụng internet hoặc wifi, gây hạn chế trong việc tiếp cận các công 

nghệ số và các hoạt động trực tuyến. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền 

thông của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Hiện tại, doanh nghiệp chỉ sử dụng 

mạng nội bộ và một số thiết bị, giải pháp IoT ở các bộ phận độc lập, nhưng chưa 

áp dụng các giải pháp lưu trữ bản ghi hồ sơ điện tử, hóa đơn điện tử hay chia sẻ 

thông tin, dữ liệu số. Doanh nghiệp cũng chưa sử dụng dịch vụ điện toán đám 

mây, các hệ thống hoặc công cụ tích hợp/chuyên biệt thuộc nhóm quản trị, nghiệp 

vụ, khách hàng, thị trường, hạ tầng công nghệ và an ninh mạng. Ngoài ra, doanh 

nghiệp không áp dụng các công nghệ như Blockchain, robot, máy in 3D, quy trình 

tự động hóa, hay các giải pháp nhận diện thương hiệu và sản phẩm tự động trong 

chuỗi cung ứng và chưa quản lý chuỗi cung ứng hoặc đối tác hỗ trợ thông qua các 

giải pháp số hóa.  
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Trụ cột 4: Hiện nay chính sách công nghệ thông tin - truyền thông của 

doanh nghiệp còn chưa toàn diện, chỉ có chính sách bảo mật ICT và bảo vệ dữ 

liệu áp dụng cho một số ít bộ phận. Doanh nghiệp chưa xây dựng chính sách bảo 

đảm chất lượng và đánh giá hiệu quả hoạt động, đồng thời mức độ đầu tư cải thiện 

cơ sở hạ tầng ICT còn thấp. Việc nâng cấp hoặc cập nhật phần cứng/phần mềm 

được thực hiện theo chu kỳ từ 2 đến dưới 3 năm. Nguồn nhân lực về công nghệ 

thông tin của doanh nghiệp còn yếu, chưa có bộ phận IT chuyên trách và chỉ có 

một nhân viên từng tốt nghiệp các khóa học liên quan đến ICT. Doanh nghiệp 

chưa có nhân viên đảm nhiệm vai trò chuyên gia kinh doanh, không sử dụng giải 

pháp làm việc từ xa, cũng như chưa tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng số hay 

lĩnh vực ICT. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa xây dựng kho tri thức và chuyên môn 

và không có nhân viên tham gia các khóa học trực tuyến. 

Trụ cột 5: CĐS văn hóa doanh nghiệp, việc sử dụng ICT trong doanh 

nghiệp còn hạn chế, dưới 10% nhân viên sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông 

minh và sử dụng internet cho công việc. Doanh nghiệp chưa có email tên miền 

riêng, khoảng 50% nhân viên sử dụng các ứng dụng cơ bản hoặc phần mềm office 

và chỉ khoảng 40% nhân viên sử dụng các giải pháp họp trực tuyến. Cơ sở hạ tầng 

R&D của doanh nghiệp còn yếu kém, không có bộ phận R&D riêng và đầu tư 

hàng năm cho mảng này rất ít. Doanh nghiệp cũng chưa sở hữu bất kỳ bằng sáng 

chế hay nhãn hiệu riêng và năng lực đổi mới trong nội bộ còn hạn chế. Ngoài ra, 

doanh nghiệp không có hợp tác sáng tạo với các doanh nghiệp khác để phát triển 

các sản phẩm và dịch vụ đột phá. 

Trụ cột 6: Dữ liệu và tài sản thông tin, doanh nghiệp đang gặp khó khăn 

trong việc sử dụng và quản trị dữ liệu. Hiện tại, doanh nghiệp chỉ sở hữu dưới 

10% cơ sở dữ liệu riêng và chưa sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng quản lý cơ sở 

dữ liệu. Mặc dù có thu thập và sử dụng dữ liệu lớn cho một số bộ phận, nhưng dữ 

liệu chưa được chia sẻ hiệu quả giữa các bộ phận để phục vụ cho các hoạt động 

chung. Doanh nghiệp cũng chưa có phương pháp thu thập dữ liệu riêng qua các 

kênh số và chưa tận dụng dữ liệu để nâng cao doanh thu. Một số bộ phận có sử 

dụng phần mềm hỗ trợ kinh doanh thông minh và các công cụ phân tích, nhưng 
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chưa áp dụng các công cụ hỗ trợ ra quyết định. 

Hiện tại, mức độ CĐS của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, chủ yếu chưa áp 

dụng hoặc chỉ dừng ở mức cơ bản. Mục tiêu là cần đẩy mạnh CĐS và nâng cấp 

lên mức độ cao hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. 

Xác định những khó khăn và thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối 

mặt trong bối cảnh hiện tại, đồng thời đánh giá và nhận diện các rủi ro tiềm ẩn có 

thể phát sinh trong quá trình CĐS. 

Phân tích và đưa ra phương án CĐS: 

Sau khi khảo sát và thăm dò ý kiến của nhân viên, quản lý và giám đốc 

công ty. Các chuyên viên tiến hành phân loại các yêu cầu đã thu thập được và dựa 

theo công thức tính mức độ CĐS cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định 

số 1970/QĐ-BTTTT xác định chỉ số đánh giá mức độ CĐS của doanh nghiệp hiện 

tại đang ở Mức 1.  

Để cải thiện và triển khai các phương án CĐS cho doanh nghiệp dựa trên 

các vấn đề đã được thu thập, dưới đây là một số bước và chiến lược cần triển khai 

nhằm cải thiện trải nghiệm số cho khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và 

xây dựng nền tảng CĐS bền vững. 

Cải thiện trải nghiệm số cho khách hàng 

Tiếp thị điện tử 

Cập nhật website và nền tảng mạng xã hội: Doanh nghiệp cần xây dựng 

kế hoạch nội dung để cập nhật website và các kênh mạng xã hội định kỳ, không 

chỉ khi có sản phẩm mới. Tăng cường chia sẻ nội dung hữu ích, thông tin về sản 

phẩm, khuyến mãi, cũng như các chương trình khách hàng thân thiết. Có thể đầu 

tư vào các công cụ quản lý nội dung (CMS) để dễ dàng quản lý và tự động hóa 

quá trình cập nhật. 

Đầu tư vào hoạt động tiếp thị số: Triển khai chiến lược quảng cáo trực 

tuyến trên các nền tảng phổ biến như Google Ads, Facebook Ads, YouTube. Đồng 

thời, áp dụng SEO để tăng khả năng tìm kiếm và cải thiện thứ hạng trang bán hàng 

trên công cụ tìm kiếm. 

Thương mại điện tử 
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Tăng cường giao dịch trên các sàn thương mại điện tử: Để cải thiện 

doanh thu từ thương mại điện tử, doanh nghiệp cần mở rộng sự hiện diện trên các 

nền tảng bán hàng trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok. Tối ưu hóa trang 

bán hàng, cung cấp mô tả sản phẩm chi tiết, hình ảnh chất lượng cao và các chính 

sách giao hàng, thanh toán rõ ràng. Đăng ký website thương mại điện tử theo tiêu 

chuẩn của Bộ công thương nhằm nâng cao thương hiệu sản phẩm cũng như độ tin 

cậy đối với người tiêu dùng. 

Tăng cường kênh giao tiếp với khách hàng: Tích hợp chatbot và hỗ trợ 

khách hàng trực tuyến qua website, ứng dụng hoặc mạng xã hội, tạo ra một môi 

trường giao tiếp hiệu quả và ngay lập tức với khách hàng. 

Hoạt động trực tuyến 

Tăng cường sự tương tác trực tuyến với đối tác và cơ quan quản lý: 

Doanh nghiệp cần áp dụng các công cụ giao tiếp trực tuyến như email, video call, 

hội nghị trực tuyến (Zoom, Google Meet), để hợp tác với các đối tác, khách hàng 

và cơ quan quản lý một cách hiệu quả. 

Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thanh toán số: Khuyến khích 

sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến như thanh toán qua chuyển khoản, ví 

điện tử (Momo, ZaloPay), giúp tối ưu hóa quy trình tài chính, đồng thời giảm 

thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả thanh toán. 

Xây dựng chiến lược CĐS 

Xây dựng chiến lược CĐS dài hạn: Doanh nghiệp cần xác định rõ mục 

tiêu CĐS, từ việc tối ưu hóa các quy trình nội bộ, nâng cao trải nghiệm khách 

hàng đến cải thiện hiệu quả sản xuất và kinh doanh. Định hướng CĐS cần phải 

được xây dựng bài bản và có sự tham gia của các bộ phận trong doanh nghiệp. 

Đào tạo và phát triển nhân lực số: Đào tạo nhân viên về kỹ năng số, kiến 

thức về công nghệ thông tin và CĐS. Các khóa học, hội thảo trực tuyến hoặc làm 

việc với chuyên gia CĐS sẽ giúp nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ 

nhân viên. 

Nâng cấp hạ tầng công nghệ 

Kết nối mạng và cơ sở hạ tầng ICT 
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Cải thiện kết nối Internet: Doanh nghiệp cần đầu tư vào kết nối internet 

ổn định và tốc độ cao. Việc sử dụng Wifi trong toàn bộ văn phòng sẽ giúp cải 

thiện năng suất làm việc và khả năng kết nối trực tuyến. 

Đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin (ICT): Đưa ra kế hoạch đầu tư 

vào các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM) để số hóa các 

quy trình quản lý nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng và khách hàng. Cung cấp 

phần mềm quản lý dữ liệu và các giải pháp lưu trữ đám mây để giảm thiểu chi phí 

và tối ưu hóa việc lưu trữ, chia sẻ thông tin. 

Áp dụng công nghệ mới 

Tích hợp công nghệ AI và ioT: Đưa AI vào quản lý khách hàng, sản xuất 

và tự động hóa các quy trình. IoT có thể được ứng dụng trong giám sát sản phẩm, 

quản lý kho và chuỗi cung ứng. 

Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và công nghệ Blockchain: Doanh 

nghiệp cần chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, áp dụng công nghệ 

blockchain trong các giao dịch để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật cao. 

Vận hành và quản lý 

Chính sách công nghệ thông tin và bảo mật 

Xây dựng chính sách bảo mật ICT và chất lượng dịch vụ: Doanh nghiệp 

cần xây dựng một chính sách bảo mật ICT rõ ràng, bảo vệ dữ liệu khách hàng và 

các tài sản số của doanh nghiệp. Đồng thời, cần có các quy trình đánh giá hiệu 

quả hoạt động và cải tiến liên tục trong các chính sách về ICT. 

Đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động: Doanh nghiệp cần thiết lập 

các chỉ số đánh giá hiệu quả trong việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh 

doanh. Điều này sẽ giúp đo lường được mức độ thành công của chiến lược CĐS. 

Đào tạo nguồn nhân lực 

Phát triển bộ phận IT chuyên trách: Doanh nghiệp nên đầu tư vào việc 

xây dựng đội ngũ IT có chuyên môn cao, chịu trách nhiệm về việc triển khai các 

công nghệ mới và bảo trì hệ thống. 

Đào tạo nhân viên về kỹ năng số: Tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ 

số, phần mềm ứng dụng và các kỹ năng làm việc từ xa cho toàn bộ nhân viên. 
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Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học trực tuyến và cung cấp các công 

cụ học tập. 

Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp 

Khuyến khích nhân viên sử dụng công nghệ: Đảm bảo rằng tất cả nhân 

viên đều sử dụng các công cụ số như email doanh nghiệp, phần mềm văn phòng, 

công cụ họp trực tuyến và ứng dụng công việc. 

Tạo môi trường làm việc sáng tạo: Xây dựng văn hóa khuyến khích đổi 

mới sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. 

Thiết kế: 

Sau khi phân tích, đánh giá để lựa chọn giải pháp công nghệ ứng dụng là 

một điều khá quan trọng trong quá trình vận hành và hoạt động không ngừng phát 

triển trong tương lai. Để xây dựng bản dữ liệu mẫu, yêu cầu kỹ sư công nghệ 

thông tin phải có hiểu biết sâu sắc về tính bảo mật của công nghệ và nắm bắt được 

xu hướng phát triển của các công nghệ đang được ứng dụng. Dựa trên đó, kỹ sư 

sẽ thiết kế chi tiết hệ thống phần mềm, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu từ kết quả 

phân tích, đồng thời có khả năng kết nối với cổng dữ liệu quốc gia. Hệ thống này 

cần phải tuân thủ các tiêu chí cơ bản được quy định trong Thông tư 02/2024/TT-

BKHCN. 

Công nghệ thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng 

(UX) thân thiện, dễ sử dụng cần đảm bảo sự đồng bộ về màu sắc với thương hiệu, 

trong đó tông màu chủ đạo từ logo doanh nghiệp sẽ là điểm nhấn xuyên suốt, kết 

hợp với màu phụ hài hòa để tạo cảm giác dễ chịu. Giao diện được thiết kế tối giản 

nhưng tinh tế, sử dụng hình ảnh và biểu tượng rõ ràng, phông chữ dễ đọc, cùng 

khoảng cách hợp lý giữa các phần. Trải nghiệm người dùng được tối ưu qua khả 

năng tương thích đa nền tảng, đảm bảo giao diện tự động điều chỉnh phù hợp với 

mọi thiết bị từ điện thoại đến máy tính. 

Công ty chọn Laravel - một framework PHP mạnh mẽ, vì nó cung cấp một 

hệ sinh thái phong phú hỗ trợ phát triển phần mềm, giúp xử lý nhanh chóng các 

tác vụ lập trình phức tạp và giảm thiểu lượng mã nguồn phải viết. Laravel sở hữu 
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nhiều tính năng nổi bật như Eloquent ORM, giúp quản lý cơ sở dữ liệu theo kiểu 

đối tượng dễ dàng và trực quan; Routing, cho phép định tuyến các yêu cầu HTTP 

linh hoạt và cấu hình đơn giản; Middleware, hỗ trợ quản lý và xử lý các yêu cầu 

HTTP trước khi đến controller, tăng cường bảo mật và hiệu suất; và Artisan CLI, 

công cụ dòng lệnh mạnh mẽ hỗ trợ các tác vụ phát triển như tạo controller, 

migration, seeding dữ liệu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình 

xây dựng ứng dụng. Với những tính năng này, Laravel giúp tối ưu hóa quy trình 

phát triển phần mềm và mang lại hiệu quả cao cho các ứng dụng. 

Thiết kế các sơ đồ chi tiết gồm: Use Case Diagram để mô tả tổng quan 

chức năng hệ thống thông qua các tác nhân và trường hợp sử dụng; Class Diagram 

để biểu diễn cấu trúc tĩnh, định nghĩa các lớp, thuộc tính, phương thức và mối 

quan hệ giữa chúng; Sequence Diagram để mô tả trình tự tương tác giữa các đối 

tượng, thể hiện cách chúng gửi và nhận thông điệp trong một chuỗi sự kiện cụ thể. 

Các sơ đồ này giúp phân tích, thiết kế hệ thống rõ ràng và hỗ trợ phát triển phần 

mềm hiệu quả. 

Bảo mật trong lập trình là yếu tố then chốt để bảo vệ dữ liệu người dùng và 

ngăn chặn các cuộc tấn công. Việc tích hợp các biện pháp bảo mật ngay từ giai 

đoạn thiết kế và xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) giúp giảm 

thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho ứng dụng. Đây là một quá trình liên tục, yêu 

cầu sự chú trọng từ phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì hệ thống. 

Thiết kế bảng dữ liệu mẫu cho việc kết nối cổng dữ liệu quốc gia về truy 

xuất nguồn gốc đáp ứng theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN. Phần mềm cần phải 

hiểu rõ các yêu cầu, chuẩn mực và thông tin cần phải được lưu trữ. Thông tư này 

quy định về việc xây dựng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc, qua đó đảm 

bảo tính minh bạch, kiểm soát và quản lý sản phẩm từ gốc đến thành phẩm. 

Sau khi hoàn tất các yêu cầu mà phần mềm đã đáp ứng, tiến hành kiểm thử 

phần mềm (Software Testing) vì đây là quá trình đánh giá và kiểm tra một hệ 

thống phần mềm để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng như yêu cầu, không có lỗi 

và đáp ứng các tiêu chí chất lượng yêu cầu ban đầu đã đề ra. Mục tiêu của kiểm 

thử phần mềm là phát hiện các lỗi hoặc sự cố trong phần mềm trước khi nó được 
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triển khai ra môi trường thực tế, một phần không thể thiếu trong quá trình phát 

triển phần mềm, giúp đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động chính xác, hiệu quả và 

bảo mật. Quy trình kiểm thử hợp lý, kết hợp với các công cụ và kỹ thuật kiểm thử 

hiện đại, sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường chất lượng phần mềm. 

Giai đoạn 2 (Tháng 7/2024): Cài đặt, demo và triển khai hệ thống. 

Sau khi hoàn thành giai đoạn thu thập yêu cầu, phân tích và thiết kế, các 

giai đoạn cài đặt, demo và triển khai hệ thống sẽ là bước tiếp theo để hiện thực 

hóa giải pháp kỹ thuật vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp. 

Quá trình xây dựng, phát triển và cấu hình hệ thống được thực hiện theo 

bản thiết kế đã xác định, bao gồm các bước chính sau: Các nhà phát triển sẽ tiến 

hành phát triển mã nguồn (coding) dựa trên bản thiết kế, xây dựng và lập trình các 

chức năng cần thiết cho hệ thống. Tiếp theo, môi trường cài đặt sẽ được thiết lập, 

bao gồm cài đặt và cấu hình các máy chủ, cơ sở dữ liệu và các công cụ phần mềm 

cần thiết. Sau khi hoàn tất việc cài đặt, hệ thống sẽ được tùy chỉnh và cấu hình để 

đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả trong 

môi trường thực tế. Cuối cùng, các bước kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp sẽ 

được thực hiện, bao gồm kiểm tra từng thành phần hệ thống độc lập và kiểm tra 

sự tương tác giữa các thành phần để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của hệ 

thống. 

Trong giai đoạn demo hệ thống, Công ty trình bày và kiểm tra các chức 

năng chính của hệ thống trước khi triển khai chính thức, thu thập phản hồi từ 

khách hàng hoặc các bên liên quan. Điều này bao gồm tổ chức các buổi demo để 

giới thiệu cách hệ thống hoạt động theo yêu cầu và bản thiết kế ban đầu. Công ty 

lắng nghe các ý kiến, nhận xét từ khách hàng hoặc người dùng về hiệu suất, giao 

diện, tính năng và sự thân thiện của hệ thống. Người dùng cũng tham gia vào việc 

kiểm thử hệ thống để đánh giá xem nó có đáp ứng được yêu cầu thực tế không. 

Dựa trên phản hồi và kết quả kiểm thử, nhóm phát triển sẽ tiến hành điều chỉnh 

và tối ưu hóa hệ thống trước khi chính thức triển khai. 

Giai đoạn triển khai hệ thống nhằm mục tiêu tích hợp các cải tiến và tính 

năng mới vào hệ thống hiện tại, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định. Các hoạt 
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động chính trong giai đoạn này bao gồm: đầu tiên, phân tích và đánh giá hệ thống 

hiện tại để xác định những yếu tố cần cải tiến và kiểm tra tính tương thích của các 

tính năng mới với các thành phần hiện có. Sau đó, tiến hành xây dựng bản nâng 

cấp, tập trung vào việc bổ sung các tính năng mới hoặc cải tiến mà không cần phải 

xây dựng lại toàn bộ hệ thống, bao gồm nâng cấp giao diện người dùng, tối ưu 

hóa hiệu suất và tích hợp công nghệ mới. Các thành phần hệ thống sẽ được cấu 

hình lại sao cho tương thích và hoạt động ổn định sau khi nâng cấp. Cuối cùng, 

một quá trình kiểm thử sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các cải tiến không làm 

phát sinh lỗi hay xung đột với hệ thống hiện có. 

Giai đoạn 3 (Tháng 8/2024) Bảo trì và nâng cấp 

Bảo trì hệ thống 

Mục tiêu của bảo trì hệ thống là đảm bảo hoạt động ổn định, khắc phục lỗi 

kịp thời và nâng cấp công nghệ phần mềm khi cần thiết. Quá trình bảo trì bao gồm 

các loại hình chính như sửa lỗi, nhằm khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình 

sử dụng; phòng ngừa, để dự đoán và ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn; hoàn thiện, thông 

qua việc cải tiến và bổ sung các tính năng mới phù hợp với nhu cầu thực tế của 

nhân viên và doanh nghiệp; và thích nghi, bằng cách gia hạn bảo mật SSL định 

kỳ mỗi 3 tháng và nâng cấp các công nghệ mới như WordPress hoặc PHP, đảm 

bảo hệ thống vận hành hiệu quả và an toàn. 

Sao lưu dữ liệu đột xuất và định kỳ là quy trình quan trọng trong việc bảo 

vệ và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu doanh nghiệp. Sao lưu định kỳ được thực 

hiện theo lịch trình cố định hằng tháng. Để đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ và 

có thể phục hồi nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Và sao lưu đột xuất khi có thay 

đổi quan trọng trong hệ thống, như cập nhật phần mềm hoặc thay đổi cấu trúc dữ 

liệu, nhằm bảo vệ dữ liệu trong những tình huống không lường trước. 

Nâng cấp hệ thống 

Mục tiêu của quá trình này là điều chỉnh và bổ sung các chức năng mới để 

đáp ứng nhu cầu thay đổi. Các hoạt động chính bao gồm chỉnh sửa và nâng cấp 

các tính năng theo yêu cầu mới, tối ưu hóa mã nguồn và tích hợp công nghệ hiện 
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đại nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống. Sau khi thực hiện các thay đổi, hệ thống sẽ 

được kiểm thử, đánh giá kỹ lưỡng và triển khai để đảm bảo tính ổn định và hiệu 

quả trong vận hành. 

Giai đoạn 4: Đánh giá hiệu quả (tháng 9/2024 và 10/2024) 

Hiệu quả công việc có thể được đánh giá thông qua các yếu tố đo lường cụ 

thể như tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc duy trì ổn định nhưng nâng cao mức 

độ CĐS trong quản lý. Điều này góp phần hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp 

bằng cách tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu suất tổng thể. 

Các hoạt động chính bao gồm tiến hành đánh giá toàn diện các hệ thống đã 

triển khai, tập trung vào hiệu quả chi phí, hiệu suất hoạt động và mức độ hài lòng 

của khách hàng. Đồng thời, sự phù hợp của các công nghệ mới được áp dụng cũng 

được xem xét kỹ lưỡng, từ đó đưa ra các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hệ thống 

đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra và duy trì sự tối ưu trong vận hành. 

IV.6. Nâng cấp hệ thống website bán hàng TMĐT 

Hệ thống trang web bán hàng thương mại điện tử của công ty là một nền 

tảng quan trọng, giúp doanh nghiệp mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, tiếp cận 

khách hàng dễ dàng hơn. Trang web cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và thông tin 

liên quan đến các sản phẩm của công ty, đồng thời hỗ trợ giao dịch trực tuyến một 

cách thuận tiện và an toàn. Việc tối ưu hóa trang web này sẽ là một yếu tố quan 

trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy doanh thu. 

Các tính năng chính 

Giới thiệu về doanh nghiệp được trình bày rõ ràng về sứ mệnh, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về doanh nghiệp mà 

còn góp phần xây dựng mối quan hệ tin tưởng, tạo sự gắn kết lâu dài. Bên cạnh 

đó, thông tin này thường được tối ưu hóa SEO để nâng cao khả năng tiếp cận từ 

các công cụ tìm kiếm, giúp doanh nghiệp nổi bật hơn trong thị trường trực tuyến. 

Mỗi sản phẩm được trình bày chi tiết với nhiều hình ảnh chân thực, sắc nét, 

xem hình chi tiết theo nhiều khía cạnh, ảnh phóng to thu nhỏ, mô tả rõ ràng về 

cách dùng, công dụng và giá cả của sản phẩm. Giúp người tiêu dùng nắm bắt đầy 
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đủ các thông tin về sản phẩm từ đó đưa ra lựa chọn sản phẩm phù với mình. Ngoài 

ra, còn có các thông tin như chứng nhận ISO, chứng nhận FDA (FDA Certificate), 

chứng nhận OCOP,... Giúp tăng độ tin cậy và uy tín của thương hiệu cũng như 

sản phẩm của doanh nghiệp. Người tiêu dùng có thể đặt mua hàng trực tiếp trên 

trang web, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn cung ứng khách hàng trực tuyến. 

Các tin tức và bài viết cũng được cập nhật mới nhất về doanh nghiệp, cung 

cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, làm tăng mức độ tin tưởng và tạo 

sự gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng. Trình bày chi tiết quy trình sản xuất 

từ giai đoạn ươm mầm ban đầu đến khi tạo ra thành phẩm, kèm theo các hình ảnh 

minh họa thực tế ở từng bước. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình 

sản xuất, tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin vào chất lượng sản phẩm. 

Tính năng quản lý và hỗ trợ trong hệ thống giúp doanh nghiệp dễ dàng cập 

nhật giá sản phẩm, hiển thị giá bán cùng với giá đã chiết khấu (nếu có) và tự động 

gửi thông báo khi có đơn hàng mới. Hệ thống còn hỗ trợ quản lý tồn kho bằng 

cách nhập số lượng hàng vào hệ thống trước khi bắt đầu bán, giúp kiểm soát hiệu 

quả quá trình kinh doanh. Đặc biệt, tính năng đa ngôn ngữ hỗ trợ cả tiếng Việt và 

tiếng Anh, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trang web song ngữ không 

chỉ mở rộng đối tượng khách hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận cả trong nước và 

nước ngoài, mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép họ lựa 

chọn ngôn ngữ phù hợp, từ đó nâng cao sự hài lòng và khả năng tương tác. Hơn 

nữa, tính năng này giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và nổi bật hơn so 

với các đối thủ không hỗ trợ đa ngôn ngữ. Việc tối ưu hóa SEO cho trang web 

song ngữ còn giúp thu hút lưu lượng truy cập từ nhiều thị trường, xây dựng thương 

hiệu quốc tế mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn, mang lại cơ hội phát triển kinh 

doanh bền vững trên thị trường toàn cầu.  

Phân tích lợi ích khi đăng ký website TMĐT với Bộ Công Thương cho thấy 

tầm quan trọng của tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Theo Điều 

32, Điều 33 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP, 

việc đăng ký giúp website tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tránh nguy cơ 

bị xử phạt do vi phạm. Trước khi đăng ký, website có thể không đáp ứng các yêu 
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cầu pháp lý, dẫn đến rủi ro trong việc giải quyết tranh chấp với khách hàng hoặc 

đối tác, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. 

Quy trình đăng ký website TMĐT trên trang Bộ Công Thương gồm 5 bước 

rõ ràng, được trình bày chi tiết trong Bảng 5. Từ việc tạo tài khoản và khai báo 

thông tin, xét duyệt hồ sơ điện tử và giấy tờ (nếu cần), đến xác nhận cuối cùng và 

nhúng logo kèm đường dẫn đến thông tin chứng thực của Bộ Công Thương vào 

trang web, quy trình này đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch cho hoạt động kinh 

doanh trực tuyến của doanh nghiệp. 

Bảng 5. Quy trình đăng ký website TMĐT trên trang Bộ Công Thương 

Các bước Chi tiết thực hiện 

Bước 1: Đăng 

ký tài khoản 

Chuẩn bị giấy phép kinh doanh và thông tin của người đại 

diện theo pháp luật. Đăng ký tài khoản từ trang web của Bộ 

Công Thương tại http://online.gov.vn/account/login. Thông 

tin đăng ký và quản lý tài khoản được gửi qua email của 

doanh nghiệp. 

Bước 2: Khai 

báo hồ sơ 

Cung cấp logo, thông tin doanh nghiệp, thông tin người đại 

diện (ngày sinh, số CCCD), thông tin quản lý trang web bán 

hàng, lĩnh vực kinh doanh, các chính sách theo “Điều 32, 

Điều 33 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP” và “Điều 1 Nghị 

định 85/2021/NĐ-CP”. Đính kèm các tài liệu như giấy phép 

kinh doanh, quyết định thành lập trang web và giấy chứng 

nhận liên quan đến ngành nghề. 

Bước 3: Xét 

duyệt hồ sơ 

điện tử 

Ban quản lý admin của Bộ Công Thương kiểm tra thông tin 

và tính pháp lý. Nếu chưa đạt yêu cầu hoặc tính bảo mật 

chưa đúng, sẽ gửi yêu cầu bổ sung qua hệ thống đăng ký. 

Nội dung cần thực hiện xem tại mục “thông báo” và gửi lại 

hồ sơ hoàn chỉnh. 

Bước 4: Thẩm 

định hồ sơ 

giấy 

Tùy vào lĩnh vực kinh doanh, ban quản trị admin có thể yêu 

cầu gửi hồ sơ giấy. Hiện tại, công ty chưa nhận được yêu cầu 

nộp hồ sơ giấy do hồ sơ điện tử đã được xác nhận hợp lệ. 
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Các bước Chi tiết thực hiện 

Bước 5: Xác 

nhận và 

nhúng logo 

Sau khi hoàn chỉnh yêu cầu từ ban quản trị admin, hồ sơ 

được chấp nhận và nhận được “Thông tin chứng thực đã 

thông báo với Bộ Công Thương”. Kỹ thuật tiến hành nhúng 

hình ảnh logo đã thông báo Bộ Công Thương và link đến 

trang thông tin chứng thực ở phía dưới mục chính sách của 

trang web https://thaiminhnguyen.vn. 

 

 

Việc hoàn tất đăng ký với Bộ Công Thương giúp website được công nhận 

là hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy định về hoạt động TMĐT. Điều này không 

chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý như bị xử phạt hành chính 

hoặc đình chỉ hoạt động mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết tranh 

chấp khi có vấn đề xảy ra. 

Một website chưa đăng ký với Bộ Công Thương có thể khiến khách hàng 

do dự khi mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ. Người tiêu dùng thường tìm kiếm các 

yếu tố xác minh rằng họ đang giao dịch trên một nền tảng an toàn và đáng tin cậy. 

Sự thiếu vắng biểu tượng xác nhận từ Bộ Công Thương có thể làm giảm niềm tin 

của khách hàng vào tính hợp pháp và bảo mật thông tin của website.   

Sau khi hoàn tất đăng ký, website sẽ được gắn biểu tượng xác nhận từ Bộ 

Công Thương (được trình bày tại Bước 5 trong Bảng 13 “Thiết lập Lộ trình và 

Triển khai Chuyển đổi số (CĐS)” thể hiện bước cụ thể hóa kế hoạch hành động 

qua các giai đoạn, mốc thời gian và nguồn lực rõ ràng. Đây là giai đoạn biến chiến 

lược thành hành động thực tiễn, bao gồm việc phân chia các dự án ưu tiên, xác 

định ngân sách, nhân sự, công nghệ, cũng như quản trị rủi ro và thay đổi. Lộ trình 

rõ ràng giúp doanh nghiệp kiểm soát tiến độ, đảm bảo tính khả thi và tạo nền tảng 

cho việc đo lường hiệu quả CĐS trong từng giai đoạn. 

Bảng 13), một yếu tố quan trọng giúp tăng cường niềm tin của khách hàng. 

https://thaiminhnguyen.vn/
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Biểu tượng này mang lại sự an tâm khi mua sắm và chia sẻ thông tin cá nhân, góp 

phần xây dựng uy tín cho doanh nghiệp. Sự tin tưởng này không chỉ cải thiện trải 

nghiệm người dùng mà còn thúc đẩy tăng trưởng về số lượng khách hàng, đơn 

hàng và doanh thu. 

Việc hoàn tất đăng ký TMĐT với Bộ Công Thương mở ra cơ hội hợp tác 

kinh doanh rộng lớn hơn cho doanh nghiệp. Trước khi đăng ký, các doanh nghiệp 

có website chưa được công nhận thường gặp khó khăn trong việc hợp tác với đối 

tác, nhà cung cấp lớn hoặc tìm kiếm đầu tư, do các đối tác thường ưu tiên những 

đơn vị tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Sau khi đăng ký, website được chứng 

nhận hợp pháp dễ dàng thiết lập quan hệ với các đối tác lớn trong và ngoài nước. 

Sự tuân thủ này không chỉ khẳng định uy tín mà còn tạo niềm tin, giúp doanh 

nghiệp tiếp cận thêm nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác với các thương hiệu lớn. 

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển và cạnh tranh gay 

gắt, việc đăng ký với Bộ Công Thương mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho 

doanh nghiệp. Trước khi đăng ký, các website chưa được công nhận có thể gặp 

khó khăn trong việc thu hút khách hàng, do người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn 

những nền tảng uy tín và hợp pháp. Sau khi hoàn tất đăng ký, doanh nghiệp sở 

hữu một website được chứng nhận không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn tạo 

sự tin tưởng, giúp nổi bật hơn so với các đối thủ chưa tuân thủ quy định.  

Ngoài lợi thế cạnh tranh, việc đăng ký TMĐT với Bộ Công Thương còn 

góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu. Doanh nghiệp thể hiện sự chuyên 

nghiệp, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với kỳ vọng của người 

tiêu dùng hiện đại. Điều này không chỉ củng cố lòng tin của khách hàng mà còn 

giúp thương hiệu trở nên đáng tin cậy hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững 

trong thị trường TMĐT. 

Khi tham gia bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, các doanh 

nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định và chính sách để đảm bảo tính minh bạch 

và uy tín trong hoạt động kinh doanh. Những chính sách quan trọng bao gồm 

phương thức thanh toán, chính sách vận chuyển, chính sách đổi trả hàng, bảo mật 

thông tin, thông tin về điều kiện giao dịch chung và thông tin về vận chuyển và 
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giao nhận. Việc tuân thủ các yêu cầu này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng 

các tiêu chuẩn pháp lý mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo niềm tin lâu 

dài. Các quy định này được nêu chi tiết trong PHỤ LỤC (II), giúp các doanh nghiệp 

xây dựng và áp dụng các chính sách phù hợp với các yêu cầu của nền tảng TMĐT. 

Có thể truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử 

của Bộ Công Thương để tra cứu thông tin đã đăng ký bằng cách tìm theo tên miền, 

tên công ty hoặc mã số thuế. Ngoài ra, website thương mại điện tử của công ty sẽ 

hiển thị logo “Đã thông báo Bộ Công Thương” ở vị trí dưới cùng của trang. Khi 

nhấn vào logo này, sẽ được chuyển đến trang thông tin doanh nghiệp trên website 

của Bộ Công Thương (Hình 23). 

 

Hình 23. Thông tin đã đăng ký website TMĐT trên trang Bộ Công Thương 

 

Hình 24. Logo xác nhận đã đăng ký Website TMĐT với Bộ Công Thương 

IV.7. Thiết kế, xây dựng dữ liệu truy xuất thông tin bằng mã QR 
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Hệ thống truy xuất thông tin sử dụng công nghệ mã QR là một giải pháp 

hiện đại, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng theo dõi toàn bộ quá trình từ sản 

xuất đến khi sản phẩm đến tay người dùng cuối. Công nghệ QR (Quick Response) 

cho phép mã hóa thông tin phức tạp trong một hình ảnh nhỏ gọn, dễ quét bằng các 

thiết bị di động như smartphone, giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm 

một cách nhanh chóng và tiện lợi. 

Tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn công ty thực hiện theo Thông tư số 

02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa. Mô hình ứng dụng thí điểm về dữ liệu truy xuất nguồn gốc: Hệ thống cung 

cấp chức năng tạo mã QR cho dữ liệu liên quan đến từng sản phẩm, trong mã QR 

chứa đường dẫn truy cập dữ liệu truy xuất thông tin đến cổng thông tin của công 

ty https://thaiminhnguyen.vn/ với sản phẩm thỏa mãn một số tiêu chí theo Thông 

tư 02/2024/TT-BKHCN quy định.  

Tiến trình thực hiện việc truy xuất dữ liệu thông tin sản phẩm, hàng hóa 

trong hệ thống bao gồm các thông tin chi tiết về từng sản phẩm và hàng hóa được 

liệt kê trong Bảng 6, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và rõ ràng về các yếu tố 

liên quan đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và các thông tin cần thiết khác để 

đảm bảo tính minh bạch và truy xuất chính xác. 

Bảng 6. Danh sách dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

STT Nội dung dữ liệu truy xuất nguồn gốc 
Tình trạng 

thực hiện 

1 Tên sản phẩm, hàng hóa Có 

2 Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa Có 

3 Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh Có 

4 Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh Có 

5 Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối Chưa 

https://thaiminhnguyen.vn/
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STT Nội dung dữ liệu truy xuất nguồn gốc 
Tình trạng 

thực hiện 

thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm 

và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công 

đoạn) 

6 Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy 

xuất nguồn gốc diễn ra) 

Chưa 

7 Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Chưa 

8 Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số seri sản phẩm (nếu có) Chưa 

9 Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có) Chưa 

10 Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được 

áp dụng. 

Có 

 

Dữ liệu truy xuất được cập nhật dưới dạng thông tin trong mã QR khi người 

dùng sản phẩm có thể quét mã QR sẽ tự động chuyển đến cổng thông tin dữ liệu 

của công ty và hướng sắp tới sẽ kết nối với cổng dữ liệu quốc gia khi thực hiện 

đầy đủ tiêu chí theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN, với tính năng của trang thông 

tin được thiết kế hai ngôn ngữ theo nhóm khách hàng, nếu khách hàng ở Việt Nam 

thì khi quét mã sẽ đến trang có ngôn ngữ tiếng Việt và ngược lại sẽ được chuyển 

đến trang thông tin sản phẩm với ngôn ngữ tiếng Anh. 

Hệ thống hiện có 8 mã QR sản phẩm được tạo gồm “Trà kim ngân hoa túi 

giấy 50g”, “Trà kim ngân hoa túi giấy 20g”, “Trà kim ngân hoa hũ thủy tinh 30g”, 

“Trà kim ngân hoa chai thủy tinh 30g”, “Trà kim ngân hoa túi lọc 40g”, “Trà kim 

ngân hoa túi lọc 20g”, “Trà kim ngân hoa good night 60g” và “Trà kim ngân hoa 

good night 75g”. Mỗi mã QR sản phẩm chứa link thông tin được tạo và chuyển 

đến trang thông tin sản phẩm tương ứng trên website khi quét mã. 



66 

 

Chức năng thêm mới mã QR đơn giản chỉ cần nhập một số thông tin, sau 

khi tạo có thể xem và tải ảnh QR (Hình 25). 

  

Hình 25. Giao diện tạo mã QR truy xuất thông tin sản phẩm 

Khi thêm mới mã QR sản phẩm trên hệ thống, các thông tin cần thiết bao 

gồm: Mã sản phẩm là số mã vạch của sản phẩm; Tên sản phẩm là tên sản phẩm 

được ghi trên bao bì; Mã truy xuất là mã tương ứng với link mã QR được tạo, 

được cấu trúc theo định dạng {Mã sản phẩm} – {Khối lượng} – {Số lô}. Khi mã 

QR được tạo, mã truy xuất sẽ có liên kết tương ứng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng 

yêu cầu cung cấp hai loại link: Link tiếng Việt, là liên kết tới trang thông tin nguồn 

gốc sản phẩm trên website https://thaiminhnguyen.vn/ bằng ngôn ngữ tiếng Việt, 

sẽ chuyển hướng khách hàng tại Việt Nam khi quét mã QR; và Link tiếng Anh, là 

liên kết tương ứng bằng ngôn ngữ tiếng Anh, sẽ chuyển hướng khách hàng quốc 

tế khi quét mã QR. 

Trang quản lý mã QR sản phẩm được thiết kế với giao diện trực quan và dễ 

sử dụng, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý tất cả các mã QR của sản phẩm. Giao 

diện cung cấp danh sách chi tiết các sản phẩm, bao gồm thông tin như tên sản 

phẩm, mã truy xuất và link thông tin, kèm theo chức năng tìm kiếm để thuận tiện 

cho việc tra cứu (Hình 26). Người dùng có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc tải xuống 

mã QR cho từng sản phẩm một cách nhanh chóng. 

https://thaiminhnguyen.vn/
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Hình 26. Giao diện quản lý mã QR truy xuất đã được phát sinh 

Hệ thống quản lý mã QR sản phẩm của Cty Thái Minh Nguyên cho phép 

người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi thông tin nguồn gốc sản phẩm thông qua 

mã QR. Để bắt đầu, người dùng chỉ cần đăng nhập vào trang quản lý thông qua 

đường link (https://qr.thaiminhnguyen.vn/), sau đó có thể tạo mã QR mới cho sản 

phẩm bằng cách nhập các thông tin như chọn sản phẩm, nhập mã truy xuất và link 

thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau khi tạo người dùng có thể sửa đổi 

thông tin, tải mã QR hoặc xóa mã QR khi không còn sử dụng. 

Quy trình quét mã QR được minh họa rõ trong Hình 27, trình bày từng bước từ 

việc sử dụng thiết bị quét mã đến hiển thị liên kết trang thông tin sản phẩm. 

Phương pháp này giúp người dùng truy xuất thông tin nhanh chóng và thuận tiện. 

Các hướng dẫn chi tiết và thao tác cụ thể có thể tham khảo thêm tại Phụ lục III 

Hướng dẫn sử dụng các hệ thống phần mềm. 

https://qr.thaiminhnguyen.vn/
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Hình 27. Quét mã QR truy xuất thông tin sản phẩm 

IV.8. Thiết kế, xây dựng hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng 

Hệ thống phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng là giải pháp toàn diện 

giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình tương tác và hỗ trợ khách hàng. Phần mềm 

này cho phép theo dõi lịch sử giao dịch, quản lý thông tin khách hàng, xử lý yêu 

cầu và phản hồi khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng. Với tính 

năng kết nối dữ liệu khách hàng từ website thương mại điện tử, hệ thống giúp cá 

nhân hóa các dịch vụ, dự đoán nhu cầu khách hàng và tạo sự gắn kết lâu dài. Đây 

là công cụ hữu ích để xây dựng mối quan hệ bền vững và thúc đẩy sự hài lòng của 

khách hàng. 

Để khắc phục vấn đề bộ phận kinh doanh và tư vấn khách hàng chưa được 

kiểm soát chặt chẽ, quản lý rời rạc và dữ liệu chưa được đồng bộ, việc phát triển 

phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng là một giải pháp cần thiết. Hiện tại, việc 

lưu trữ thông tin trên các file tách biệt dẫn đến tình trạng khó theo dõi, dễ xảy ra 

sai sót và không hiệu quả trong việc quản lý dữ liệu. Phần mềm quản lý chăm sóc 

khách hàng sẽ giúp đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu từ các kênh bán hàng khác nhau, 

tích hợp thông tin khách hàng từ website thương mại điện tử, các nền tảng bán 

hàng và kênh giao tiếp khác (Hình 28). Điều này sẽ giúp bộ phận kinh doanh dễ 

dàng theo dõi tiến trình chăm sóc khách hàng, từ khi tiếp cận, tư vấn đến khi hoàn 
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tất giao dịch, đảm bảo mọi thông tin được cập nhật chính xác và kịp thời. 

 

Hình 28. Giao diện phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng 

Hệ thống phần mềm này không chỉ giúp việc quản lý trở nên tập trung và 

có hệ thống mà còn tăng cường khả năng phân tích và dự báo nhu cầu khách hàng. 

Phần mềm sẽ tự động ghi nhận và cập nhật dữ liệu từ website thương mại điện tử, 

tạo ra một kho thông tin đồng nhất, dễ dàng truy xuất và sử dụng. Nhờ vậy, công 

ty sẽ cải thiện khả năng chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa quy trình làm việc và 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời xây dựng một nền tảng dữ liệu vững 

chắc cho sự phát triển lâu dài. 

Chức năng lưu nhật ký tư vấn, chăm sóc khách hàng trong phần mềm quản 

lý giúp ghi lại mọi tương tác và hoạt động liên quan đến khách hàng, từ các cuộc 

gọi tư vấn đến các buổi gặp gỡ, hoặc các trao đổi qua email, tin nhắn. Mỗi mục 

nhật ký sẽ bao gồm thông tin chi tiết về thời gian, nội dung tư vấn, các yêu cầu 

đặc biệt của khách hàng, cũng như phản hồi ý kiến của khách hàng từng những 

lần tương tác (Hình 29), giúp nhân viên nắm bắt kịp thời thông tin cũng như tình 

trạng chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 
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Hình 29. Ghi nhận nhật ký tư vấn, chăm sóc khách hàng 

Nhờ vào tính năng này, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng có 

thể dễ dàng theo dõi và cập nhật tình trạng mỗi khách hàng, đảm bảo rằng không 

có thông tin nào bị bỏ sót. Nhật ký tư vấn giúp tạo ra một hồ sơ lịch sử hoàn chỉnh 

về các lần liên hệ với khách hàng, hỗ trợ các nhân viên trong việc đưa ra các giải 

pháp phù hợp và tiếp tục chăm sóc khách hàng hiệu quả.  

Ngoài ra, còn có chức năng lưu trữ thông tin đơn hàng đã mua và ý kiến 

đánh giá sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả lịch sử giao dịch và phản 

hồi của khách hàng (Hình 30). Mỗi lần mua hàng sẽ được ghi nhận đầy đủ, bao 

gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, số lượng, giá trị đơn hàng, thời gian giao dịch, 

chiết khấu và VAT. Đồng thời, các ý kiến đánh giá của khách hàng về sản phẩm, 

như nhận xét chất lượng, hiệu quả hoặc đề xuất cải thiện cũng được lưu lại. 
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Hình 30. Lưu thông tin đơn hàng và ý kiến đánh giá sản phẩm 

Tính năng này không chỉ giúp nhân viên dễ dàng tra cứu và xử lý thông tin 

khi cần mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng để phân tích xu hướng tiêu dùng và 

mức độ hài lòng của khách hàng. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa 

ra các điều chỉnh phù hợp để cải thiện sản phẩm, đồng thời xây dựng mối quan hệ 

bền vững với khách hàng thông qua việc đáp ứng chính xác nhu cầu và mong đợi. 

Triển khai phần mềm chăm sóc khách hàng giúp tối ưu tương tác, nhưng 

khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm. Do đó, việc xây dựng 

hệ thống truy xuất nguồn gốc là thật sự cần thiết, TXNG sẽ giúp Thái Minh 

Nguyên minh bạch quy trình sản xuất, gia tăng uy tín và tạo niềm tin vững chắc 

cho khách hàng. Tiếp theo, sẽ giới thiệu về quá trình xây dựng hệ thống này. 

IV.9. Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc là một giải pháp hiện đại nhằm theo dõi và 

quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu vùng trồng đến khi sản phẩm đến tay 

người tiêu dùng. Hệ thống này cho phép ghi nhận, lưu trữ và xác thực thông tin 

tại từng giai đoạn như gieo trồng, sử dụng vật tư, thu hoạch, chế biến, đóng gói, 

vận chuyển và phân phối. Với sự hỗ trợ của công nghệ số và mã QR, hệ thống 

giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn thực phẩm và nâng cao niềm tin của khách hàng. Ngoài ra, hệ 

thống còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý, đáp ứng các tiêu 

chuẩn thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu. 

Quy trình hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Thái Minh Nguyên 

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng 

thông qua quy trình được thực hiện từ nông trại đến tay người tiêu dùng, như được 

trình bày trong Hình 31. Quy trình bắt đầu tại nông trại, nơi ghi nhận thông tin 

gieo trồng và chăm sóc. Sau khi thu hoạch, sản phẩm được chuyển đến nhà máy 

chế biến để sơ chế, sau đó tiếp tục đến nhà máy đóng gói để hoàn tất bao bì, với 

thông tin từng bước được cập nhật đầy đủ. Tiếp theo, sản phẩm được lưu trữ tại 



72 

 

kho tổng, đảm bảo điều kiện bảo quản trước khi bước vào giai đoạn vận chuyển, 

nơi dữ liệu về lộ trình và phương tiện được ghi nhận chi tiết. Sản phẩm sau đó 

được phân phối tới đại lý và siêu thị để phục vụ người tiêu dùng. Cuối cùng, quy 

trình kết thúc khi người tiêu dùng có thể kiểm tra nguồn gốc sản phẩm thông qua 

mã QR để truy xuất thông tin. Quy trình này giúp minh bạch hóa toàn bộ chuỗi 

cung ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng cường niềm tin của khách hàng. 

 

Hình 31. Sơ đồ quy trình hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng 

Chức năng cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hệ thống truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm giúp cung cấp các dữ liệu quan trọng về doanh nghiệp, bao gồm 

tên, số điện thoại, email, địa chỉ, hình ảnh và các chứng nhận liên quan (Hình 32). 

Thông qua chức năng này, doanh nghiệp có thể dễ dàng cập nhật và quản lý thông 

tin của mình, đảm bảo tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin cho người 

tiêu dùng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép cập nhật thông tin về vùng trồng 

và các đơn vị phân phối sản phẩm, giúp hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc 
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từ sản phẩm đến người tiêu dùng. 

 

Hình 32. Giao diện quản lý thông tin tổ chức 

Để xây dựng một hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn TCVN 

12850:2019, cần thực hiện đầy đủ các bước phân tích, thiết kế và xây dựng hệ 

thống với các yêu cầu và nguyên tắc đã được quy định theo Thông tư 02/2024/TT-

BKHCN. Quá trình này sẽ giúp dữ liệu được xây dựng đầy đủ theo thông tư, đồng 

thời nâng cao tính khả thi và hiệu quả trong quản lý chuỗi cung ứng. 

Giai đoạn phân tích là bước đầu tiên quan trọng trong quá trình xây dựng 

hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trong giai đoạn này, việc xác định yêu cầu của hệ 

thống được thực hiện bằng cách thu thập thông tin từ các bên tham gia trong chuỗi 

cung ứng, bao gồm tổ chức, cá nhân và các quá trình liên quan. Các yêu cầu phải 

được phân tích rõ ràng để thiết kế hệ thống phù hợp với phạm vi hoạt động và các 

yếu tố cần theo dõi như sản phẩm, nguyên liệu và bao bì. Đồng thời, cần xác định 

các sự kiện theo dõi trọng yếu, các phần tử dữ liệu chính để hệ thống có thể tương 

tác và chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các bên. Các yêu cầu về dữ liệu sẽ dựa trên 

nguyên tắc “5W” (Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Tại sao), giúp đảm bảo hệ thống 

thu thập đầy đủ thông tin về quá trình sản xuất và phân phối. 

Giai đoạn thiết kế là quá trình xây dựng nền tảng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc, trong đó tập trung vào việc xác định các phần tử dữ liệu cốt lõi và thiết kế cơ 
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sở dữ liệu sao cho phù hợp với các yêu cầu đã được phân tích ở giai đoạn trước. 

Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch, cho phép thu thập và lưu trữ 

dữ liệu trong suốt vòng đời sản phẩm. Việc định danh các đối tượng truy xuất là 

một bước quan trọng trong thiết kế, bao gồm ba mức độ định danh chính: loại sản 

phẩm, lô, mẻ và đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống cần được thiết kế để thu 

thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hiệu quả, đặc biệt trong các sự kiện trọng yếu liên 

quan đến các giai đoạn quan trọng trong chuỗi cung ứng như sản xuất, chế biến, 

lưu kho và phân phối. Các giao diện sẽ được thiết kế sao cho trực quan và dễ sử 

dụng, giúp người dùng có thể nhập liệu và truy xuất thông tin một cách nhanh 

chóng và chính xác. 

Giai đoạn xây dựng tập trung vào việc phát triển và triển khai hệ thống truy 

xuất nguồn gốc, trong đó các chức năng cơ bản như thu thập, lưu trữ và chia sẻ 

dữ liệu được lập trình và tích hợp để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Chức năng 

nhập liệu truy xuất nguồn gốc hỗ trợ quản lý thông tin chi tiết từ vùng trồng, bao 

gồm trồng cây giống, bón phân, thu hoạch, đến các giai đoạn chế biến và đóng 

gói như Hình 33. Ngoài ra, còn có thông tin được cập nhật tại kho tổng trước khi 

theo dõi quá trình vận chuyển và phân phối đến đại lý hoặc siêu thị. 

 

Hình 33. Giao diện quản lý nhập liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Kết quả truy xuất nguồn gốc cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch về 
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sản phẩm từ giai đoạn trồng trọt cho đến khi phân phối. Khi người dùng quét mã 

QR, hệ thống hiển thị thông tin về vùng trồng như địa chỉ, diện tích, cùng với 

thông tin sản phẩm bao gồm thành phần, hướng dẫn sử dụng và điều kiện bảo 

quản. Các thông tin về công ty, truy xuất nguồn gốc và đơn vị phân phối cũng 

được cung cấp (Hình 34). Tất cả dữ liệu được đồng bộ trong từng bước của chuỗi 

cung ứng, giúp đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm. 

 

Hình 34. Giao diện xem thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết về từng 

bước trong chuỗi cung ứng, bao gồm vùng trồng, quy trình sản xuất, chế biến, bảo 

quản, vận chuyển và phân phối. Những thông tin này đã được hoàn thiện đầy đủ 

theo các yêu cầu trong Thông tư 02/2024/TT-BKHCN (Bảng 7), đảm bảo tính 
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minh bạch và khả năng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm từ khi sản xuất đến khi phân 

phối tới người tiêu dùng. 

 

Bảng 7. Danh sách dữ liệu đạt được trong TXNG sản phẩm, hàng hóa 

STT Nội dung dữ liệu truy xuất nguồn gốc 
Tình trạng 

thực hiện 

1 Tên sản phẩm, hàng hóa Có 

2 Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa Có 

3 Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh Có 

4 Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh Có 

5 Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu 

thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời 

gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn) 

Có 

6 Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy 

xuất nguồn gốc diễn ra) 

Có 

7 Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Có 

8 Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số seri sản phẩm (nếu có) Có 

9 Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có) Có 

10 Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được 

áp dụng. 

Có 

Sau khi xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, việc kết nối với Cổng thông 

tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia là bước tiếp theo để đồng 

bộ dữ liệu, khẳng định uy tín sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia. Hãy 
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đọc tiếp để hiểu rõ hơn về quá trình này và những lợi ích mà nó mang lại. 

IV.10. Kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia theo 

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN 

Kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia sẽ giúp 

doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách minh bạch và chính xác. 

Điều này không chỉ nâng cao uy tín và độ tin cậy của sản phẩm mà còn giúp đảm 

bảo sự tuân thủ các quy định của chính phủ về an toàn thực phẩm và bảo vệ người 

tiêu dùng. Việc kết nối với Cổng thông tin TXNG Quốc gia sẽ là một bước quan 

trọng trong quá trình CĐS của doanh nghiệp. 

Mục đích và lợi ích mang lại 

Kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp với Cổng truy xuất 

nguồn gốc Quốc gia là một quy trình tích hợp dữ liệu để truyền tải thông tin về 

nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng và các 

cơ quan chức năng. Đây là bước quan trọng để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu 

minh bạch hóa trong chuỗi cung ứng và tuân thủ quy định của Chính phủ. 

Việc kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc với Cổng truy xuất nguồn gốc 

Quốc gia mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Trước hết, kết nối này giúp minh bạch hóa thông tin sản phẩm, cho phép người 

tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Điều 

này không chỉ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu mà còn xây dựng lòng tin 

của khách hàng đối với doanh nghiệp. Hơn nữa, hệ thống hỗ trợ quản lý chuỗi 

cung ứng hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng và đối tác kinh doanh giám sát tốt 

hơn từ khâu sản xuất đến phân phối. Ngoài ra, việc đáp ứng các yêu cầu về truy 

xuất nguồn gốc, hệ thống cũng đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp lý, 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần tạo ra môi trường kinh doanh minh 

bạch, đáng tin cậy. 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc Quốc gia là một nền tảng công nghệ tiên tiến 

giúp theo dõi và xác minh nguồn gốc sản phẩm từ quá trình sản xuất, chế biến, 

đến phân phối và tiêu thụ (Hình 35). Hệ thống cung cấp một cơ sở dữ liệu tập 
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trung, cho phép người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng tra cứu 

thông tin chi tiết về sản phẩm thông qua mã QR, mã vạch hoặc số series. Người 

dùng có thể kiểm tra thông tin về xuất xứ, chất lượng, chứng nhận an toàn và lịch 

sử vận chuyển của sản phẩm, giúp tăng cường độ tin cậy và minh bạch trong chuỗi 

cung ứng. Hệ thống cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý sản phẩm, đồng 

thời giúp cơ quan nhà nước kiểm soát và giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường. Với tính năng truy xuất nhanh chóng và chính xác, hệ thống góp 

phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng hóa. 

 

Hình 35. Hệ thống TXNG Quốc gia 

Việc kết nối hệ thống TXNG của doanh nghiệp với Cổng TXNG Quốc gia 

giúp tạo dựng một chuỗi cung ứng minh bạch và đáng tin cậy, đồng thời hỗ trợ 

quản lý và giám sát toàn diện trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển và phân 

phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Cổng thông tin cung cấp các tính năng 

truy xuất thông tin sản phẩm, báo cáo và cảnh báo vi phạm, đồng thời bảo mật 

thông tin qua mã hóa và xác thực đa tầng (Hình 36). Hệ thống này giúp người tiêu 

dùng và các bên liên quan kiểm tra nguồn gốc sản phẩm một cách dễ dàng. 
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Hình 36. Mô hình hoạt động cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia 

Quy trình thực hiện kết nối với Cổng TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia 

Để kết nối hệ thống TXNG sản phẩm Thái Minh Nguyên với Cổng thông 

tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia, công ty đã thực hiện theo quy trình Hình 

37. Việc triển khai quy trình này không chỉ giúp đáp ứng quy định của nhà nước 

mà còn tạo lợi thế cạnh tranh, giúp người tiêu dùng dễ dàng TXNG sản phẩm. 

Đồng thời, quá trình số hóa dữ liệu TXNG giúp nâng cao quản lý, thúc đẩy CĐS 

trong chuỗi cung ứng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. 

 

Hình 37. Quy trình thực hiện kết nối với Cổng TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia 

Để đảm bảo quá trình kết nối diễn ra thuận lợi và hiệu quả, cần thực hiện 

theo lộ trình từ việc tham gia tập huấn, gửi hồ sơ xin cấp thông tin, tiếp nhận thông 

tin, nghiên cứu tài liệu đến triển khai kết nối và hoàn thiện hệ thống. Dưới đây là 

chi tiết các hoạt động trong quy trình, giúp Thái Minh Nguyên nhanh chóng tích 

hợp và vận hành hệ thống TXNG một cách tối ưu. 

Tham gia hội nghị tập huấn 
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Buổi tập huấn về “Mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa” (Hình 38) diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, đóng vai trò quan trọng 

trong việc trang bị kiến thức cần thiết cho doanh nghiệp trước khi triển khai hệ 

thống TXNG. Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch thông tin sản phẩm ngày càng 

cao, việc hiểu rõ các tiêu chuẩn, quy định và phương pháp áp dụng mã số, mã 

vạch là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính chính xác, đồng bộ dữ liệu và tuân 

thủ pháp lý. Buổi tập huấn không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn hỗ trợ áp 

dụng hiệu quả các giải pháp TXNG vào thực tiễn quản lý và sản xuất, góp phần 

nâng cao uy tín thương hiệu và tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng. 

 

Hình 38. Giám đốc “Sở KH&CN An Giang” ông Tầng Phú An phát biểu tại hội nghị 

Nhận thấy tầm quan trọng của buổi hội nghị tập huấn, lãnh đạo của Cty 

Thái Minh Nguyên đã tích cực tham gia và trao đổi trong hội nghị “Tập huấn về 

mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” do “Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh An Giang” cùng với “Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia” phối 

hợp tổ chức (Hình 39). 
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Hình 39. Lãnh đạo Thái Minh Nguyên tham gia Hội nghị Tập huấn 

Để hiểu rõ các yêu cầu và quy trình kết nối Cổng thông tin TXNG Quốc 

gia cho Thái Minh Nguyên, công ty đã tham dự hội nghị (Hình 40). Hội nghị cung 

cấp những thông tin quan trọng giúp công ty chuẩn bị đầy đủ hơn cho việc thực 

hiện kết nối Cổng thông tin TXNG Quốc gia một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ 

các tiêu chuẩn và quy định hiện hành. 

 

Hình 40. Công ty AGITECH tham dự Hội nghị Tập huấn 

Tại buổi tập huấn, mỗi cá nhân được cung cấp một quyển tài liệu (Hình 41) 

bao gồm các nội dung quan trọng như giới thiệu về mã số, mã vạch, lợi ích và ứng 

dụng thực tiễn của chúng trong quản lý sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, buổi tập 

huấn cũng tập trung vào việc hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng mô hình truy 

xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019, đồng thời giới thiệu 
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các văn bản pháp lý mới như Thông tư 02/2024/TT-BKHCN. Các giải pháp cụ 

thể về triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ phù hợp và 

đáp ứng tiêu chuẩn được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. 

  

Hình 41. Tài liệu tập huấn về mã số, mã vạch và TXNG sản phẩm, hàng hóa 

Buổi tập huấn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và cơ 

quan quản lý, giúp nâng cao năng lực áp dụng công nghệ hiện đại vào truy xuất 

nguồn gốc. Việc triển khai hiệu quả các hệ thống mã số, mã vạch không chỉ cải 

thiện quy trình quản lý mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng và 

nguồn gốc sản phẩm. Đây là bước tiến quan trọng trong chuẩn hóa quy trình sản 

xuất và quản lý sản phẩm, đặc biệt tại An Giang - một trong những tỉnh đang đẩy 

mạnh CĐS. 

Gửi hồ sơ xin cấp thông tin kết nối Cổng thông tin TXNG Quốc gia 

Sau buổi tham gia hội nghị “Tập huấn về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa,” Cty Thái Minh Nguyên đã nhanh chóng triển khai các 

bước cần thiết để thực hiện kết nối hệ thống TXNG sản phẩm với Cổng thông tin 

TNXG Quốc gia. Với quyết tâm chuẩn hóa quy trình quản lý chuỗi cung ứng và 

nâng cao uy tín thương hiệu, ngày 22/11/2024 Thái Minh Nguyên đã bắt tay vào 
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việc soạn thảo hồ sơ xin cấp thông tin về việc kết nối “Hệ thống quản lý thông tin 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” vào “Cổng Thông tin truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia” theo đúng quy định của Trung tâm Mã số Mã 

vạch Quốc gia (Hình 42). Thái Minh Nguyên đã trực tiếp liên hệ đến ông Hoàng 

Quốc Việt sau buổi tập huấn để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục và thực hiện 

gửi hồ sơ cho Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia vào ngày 26/11/2024. 

    

Hình 42. Hồ sơ xin cấp thông tin kết nối Cổng thông tin TXNG Quốc gia 

Tiếp nhận thông tin kết nối 

Sau khi nộp hồ sơ, Cty Thái Minh Nguyên nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ 

các chuyên gia của Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia thông qua nhóm hỗ trợ 

trên ứng dụng Zalo. Ngày 11/12/2024, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đã 

cung cấp thông tin kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc 

gia trên môi trường Sandbox (Hình 43). 
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Hình 43. Trung tâm MSMV Quốc gia cung cấp thông tin kết nối Cổng trên Sandbox 

Thông tin đã cung cấp gồm: Client ID là “ThaiMinhNguyen”; Client Secret 

là “1d36a5f3-142a-47c9-94e0-63d02deafcb9” và đường dẫn website để thực hiện 

tạo token là “https://sandbox-sso.truyxuatnguongoc.gov.vn/connect/token”. Sau 

khi có được thông tin kết nối, bộ phận kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra thông tin kết 

nối với API tạo token và kết quả trả về cho thấy đã kết nối tạo token thành công 

trên môi trường thử nghiệm Sandbox (Hình 44). 
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Hình 44. Kiểm tra thông tin kết nối Cổng trên môi trường Sandbox 

Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kết nối 

Ngoài ra, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đã cung cấp tài liệu “Hướng 

dẫn tích hợp hệ thống TXNG Quốc gia” (Hình 45) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc thiết lập và tích hợp hệ thống TXNG của doanh nghiệp với Cổng thông 

tin TXNG sản phẩm. hàng hóa Quốc gia. 

 

Hình 45. Tài liệu hướng dẫn kết nối cổng TXNG Quốc gia 

Tài liệu này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật, giao thức kết nối và quy trình 

chia sẻ dữ liệu trên môi trường sandbox. Tài liệu có 114 sự kiện API chính cùng 

với 9 sự kiện API dùng chung, giúp doanh nghiệp thử nghiệm và kiểm tra tính 

tương thích trước khi triển khai thực tế. Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp mô hình 

kết nối với “Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia” được minh họa 

trong Hình 46, mô hình thể hiện quy trình trao đổi thông tin giữa hệ thống TXNG 

của doanh nghiệp với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia. 
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Hình 46. Mô hình kết nối với cổng thông tin TXNG Quốc gia 

Mô hình kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia 

được thực hiện theo các bước: Đầu tiên, hệ thống kết nối gửi yêu cầu đến Cổng 

thông tin TXNG Quốc gia với thông tin client_id và client_secret để tạo token. 

Sau khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin TXNG Quốc gia sẽ xử lý và tạo ra 

token, sau đó gửi lại token này cho hệ thống kết nối. Tiếp theo, hệ thống kết nối 

sử dụng token để đóng gói yêu cầu và gửi đến Cổng thông tin TXNG Quốc gia 

nhằm khai thác API truy xuất dữ liệu. Cổng thông tin TXNG Quốc gia sẽ kiểm 

tra tính hợp lệ của token, xử lý yêu cầu và trả lại dữ liệu phù hợp cho hệ thống kết 

nối. Quy trình đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả trong việc truy xuất dữ liệu. 

Xây dựng kết nối Hệ thống TXNG với Cổng thông tin TXNG Quốc gia 

Hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa của Thái Minh Nguyên được xây 

dựng theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN có quy định về mặt dữ liệu truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phải bao gồm ít nhất các thông tin sau: tên sản 
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phẩm, hàng hóa; hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; thời gian sản xuất, kinh doanh (thời điểm sự 

kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri 

sản phẩm (nếu có); và thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có). 

Để hệ thống TXNG của Thái Minh Nguyên kết nối được với Cổng thông 

tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia, bộ phận xây dựng phần mềm đã thực 

hiện xây dựng thêm chức năng nhập các thông số cầu hình và kiểm tra kết nối. 

Thông tin cần điền vào hệ thống là các thông số kỹ thuật được Trung tâm Mã số 

Mã vạch Quốc gia cung cấp (Hình 47). Trong đó, thông số Client ID (mã định 

danh) và Client Secret (chuỗi mã hóa bí mật) là hai trường dữ liệu quan trọng 

được cấp riêng cho từng doanh nghiệp, đóng vai trò xác thực doanh nghiệp khi 

kết nối. Đường dẫn tạo token là URL endpoint dùng để gửi yêu cầu tạo mã token 

thực hiện các truy vấn dữ liệu, mỗi mã token có thời hạn sử dụng trong 26 phút. 

Đường dẫn kết nối API là URL endpoint chính để thực hiện các thao tác như gửi 

hoặc truy vấn dữ liệu với hệ thống của Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa 

Quốc gia. 

 

Hình 47. Giao diện chức năng cấu hình thông số kết nối Cổng TT TXNG Quốc gia 

Sau khi cấu hình kết nối thành công, bộ phận phát triển phần mềm tiến hành 

xây dựng chức năng đồng bộ các danh mục dùng chung và các danh mục của tổ 

chức để lưu trữ trên hệ thống TXNG của Thái Minh Nguyên. Cụ thể, đã xây dựng 

chức năng và đồng bộ cho 10 danh mục, trong đó các danh mục riêng của tổ chức 

gồm: 1 vùng trồng, 9 sản phẩm và 2 địa điểm sản xuất; Các danh mục dùng chung 
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gồm: 16 vùng trồng, 192 chuỗi cung ứng, 1704 công việc, 25 đơn vị tính, 13 quy 

cách đóng gói, 92 ngành hàng và 11,887 đơn vị hành chính (Hình 48). 

 

Hình 48. Giao diện kết nối đồng bộ các danh mục từ Cổng TT TXNG Quốc gia 

Theo tiêu chuẩn TCVN 12850:2019, hệ thống truy xuất nguồn gốc cần tuân 

thủ các nguyên tắc cơ bản sau: nguyên tắc "Một bước trước - một bước sau" để 

đảm bảo khả năng giám sát và nhận diện các công đoạn sản xuất, kinh doanh trước 

và sau trong quá trình sản xuất, kinh doanh của sản phẩm; nguyên tắc "sẵn có của 

phần tử dữ liệu chính" yêu cầu thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời các dữ liệu 

quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng; nguyên tắc "minh bạch" 

yêu cầu hệ thống đạt tính minh bạch tối thiểu thông qua việc sử dụng dữ liệu tĩnh 

về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất; và nguyên tắc 

"có sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc" nhằm đảm bảo sự hợp tác 

giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng. 

Để hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thái Minh Nguyên đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN và có khả năng kết nối với Cổng 

thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia, bộ phận phát triển 

phần mềm đã tiến hành mở rộng và bổ sung các trường dữ liệu còn thiếu theo yêu 

cầu trong tài liệu hướng dẫn của trung tâm. Cụ thể, các trường dữ liệu quan trọng 

như địa điểm truy vết, nguyên liệu đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất/chế 

biến/đóng gói, đơn vị gửi/nhận và đơn vị vận chuyển trong khâu vận chuyển, 
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thông tin số lượng nhập kho,… đã được bổ sung. Việc hoàn thiện này giúp hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trở nên đầy đủ hơn, chính xác và đảm bảo khả năng 

tích hợp với các nền tảng quản lý truy xuất nguồn gốc cấp quốc gia. 

Sau khi hoàn thiện về mặt dữ liệu, bộ phận phát triển phần mềm đã tiến 

hành xây dựng chức năng kết nối đồng bộ chuỗi cung ứng lên Cổng thông tin 

TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia (Hình 49). Chức năng được xây dựng đảm 

bảo theo nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”, các công đoạn thực hiện 

trong chuỗi cung ứng được đồng bộ theo trình tự, đảm bảo tính chính xác và nhất 

quán trong luồng dữ liệu. 

 

Hình 49. Giao diện chức năng kết nối đồng bộ chuỗi cung ứng 

Người dùng có thể dễ dàng thực hiện bằng thao tác bấm nút để đồng bộ 

từng bước trong chuỗi cung ứng theo thứ tự từ trên xuống. Giao diện được thiết 

kế thân thiện, trực quan, giúp doanh nghiệp thao tác dễ dàng và tối ưu hóa quy 

trình quản lý. 

Hoàn thiện hệ thống sẵn sàng kết nối 

Đến ngày 26/12/2024, hệ thống truy xuất nguồn gốc của Cty Thái Minh 

Nguyên đã hoàn thành việc kết nối đồng bộ thành công trên môi trường sandbox. 

Quá trình này đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải một cách chính xác và hiệu 

quả, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mà Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc 

gia yêu cầu. Trang thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Thái Minh Nguyên 

(Hình 50) đã đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu theo Thông tư 02/2024/TT-BKHCN, 
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cung cấp đầy đủ các dữ liệu quan trọng về sản phẩm, từ nguồn gốc, quy trình sản 

xuất đến tiêu chuẩn chất lượng, góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy 

của sản phẩm trên thị trường. 

   

Hình 50. Trang TXNG sản phẩm của Thái Minh Nguyên sau khi kết nối Cổng Quốc gia 

Sau khi kiểm tra và xác nhận kết quả hoạt động của hệ thống trên môi 

trường thử nghiệm, Thái Minh Nguyên hiện đang tiếp tục chờ Trung tâm Mã số 

Mã vạch Quốc gia cung cấp thông tin chính thức để thực hiện kết nối với Cổng 

thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia. 

Phần tiếp theo tập trung vào “Nguồn lực và kỹ năng” trong CĐS, giúp đánh 

giá và tối ưu hóa nguồn lực hiện có, từ nhân sự, công nghệ đến tài chính. Cùng 

khám phá cách phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, giúp làm chủ công nghệ 

mới, đảm bảo triển khai CĐS hiệu quả và tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp. 

IV.11. Nguồn lực và kỹ năng 

Nguồn lực và kỹ năng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được 

mục tiêu CĐS. Để thành công, doanh nghiệp cần đầu tư vào đội ngũ nhân viên có 

kỹ năng công nghệ, từ lập trình viên đến các chuyên gia phân tích dữ liệu, cùng 

các công cụ hỗ trợ thích hợp. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, cũng như tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo và áp 

dụng công nghệ mới, sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh quá trình 

CĐS. 

Nhân viên cần hiểu biết cơ bản về công nghệ số và các công cụ số liên quan 

đến công việc, cũng như khả năng làm việc linh hoạt trong môi trường công nghệ 
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thay đổi nhanh chóng, thành thạo trong việc quản lý và phân tích dữ liệu, đồng 

thời có khả năng bảo mật thông tin và làm việc từ xa, được đào tạo liên tục là yếu 

tố không thể thiếu để đảm bảo nhân viên có thể đáp ứng được các yêu cầu của 

CĐS, có thể xem chi tiết tại Bảng 8 yêu cầu này là nền tảng quan trọng để xây 

dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng các mục tiêu CĐS của công ty. 

Bảng 8. Bảng yêu cầu về nguồn nhân sự 

STT Yêu cầu về nguồn nhân sự 

Yêu cầu 

đáp ứng 

(Mức 1 - 5) 

1 

Kiến thức về công nghệ số 

Nhân viên cần có kiến thức cơ bản về công nghệ thông 

tin, bao gồm việc sử dụng phần mềm, quản lý các kênh 

bán hàng online và các công cụ số khác. 

Mức 2 

2 

Khả năng thích ứng với thay đổi 

Nguồn nhân lực cần có khả năng linh hoạt, sẵn sàng học 

hỏi và thích ứng với những công nghệ, quy trình làm 

việc mới, có khả năng tư duy sáng tạo tìm kiếm các giải 

pháp mới cho vấn đề cũ. 

Mức 2 

3 

Kỹ năng quản lý dữ liệu 

Nhân viên cần biết cách quản lý, sử dụng các công cụ 

phân tích dữ liệu để rút ra các thông tin hữu ích từ dữ 

liệu áp dụng trong kinh doanh.  

Mức 2 

4 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo 

Quá trình CĐS có thể gặp nhiều thách thức, vì vậy nhân 

lực tham gia cần có khả năng nhận diện, phân tích và 

tìm ra giải pháp tối ưu cho tổ chức. 

Mức 2 

5 

Đào tạo liên tục 

Nhân viên cần tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, 

hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm để cập nhật kiến 

thức mới liên quan đến quy trình, thao tác dữ liệu hoặc 

các thao tác chuyên môn liên quan đến công nghệ số. 

Mức 1 

6 

Khả năng làm việc từ xa 

Thành thạo các công cụ làm việc từ xa. Tự quản lý thời 

gian và công việc hiệu quả trong môi trường không giám 

sát trực tiếp. Duy trì kết nối và giao tiếp thường xuyên 

với đồng nghiệp và khách hàng. 

Mức 2 

7 

Hiểu biết về bảo mật thông tin 

Nguồn nhân lực cần nắm vững các nguyên tắc bảo mật 

cơ bản như bảo mật thông tin khách hàng, quản lý quyền 

truy cập. Biết cách nhận diện các mối đe dọa an ninh 

Mức 2 
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STT Yêu cầu về nguồn nhân sự 

Yêu cầu 

đáp ứng 

(Mức 1 - 5) 

mạng như tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại, đồng 

thời có khả năng phản ứng kịp thời khi xảy ra sự cố bảo 

mật. 

8 

Khả năng quản lý thay đổi 

Nhân viên cần có khả năng quản lý thay đổi, hỗ trợ 

hướng dẫn đồng nghiệp trong quá trình chuyển đổi và 

điều chỉnh theo các quy trình mới. 

Mức 2 

 

Sau khi đã xác định rõ yêu cầu về nguồn nhân lực, bước tiếp theo là đánh 

giá CĐS. Đây là giai đoạn quan trọng để xác định mức độ sẵn sàng của công ty 

trong việc triển khai các giải pháp công nghệ số. Đánh giá sẽ giúp làm rõ các điểm 

mạnh, điểm yếu trong quá trình áp dụng công nghệ, từ đó xác định các cơ hội và 

thách thức. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và lộ trình 

CĐS phù hợp, tối ưu hóa các nguồn lực và quy trình trong doanh nghiệp. 

IV.12. Minh hoạ các sản phẩm trong CĐS 

Hình 51 minh họa lộ trình CĐS doanh nghiệp qua bảy bước, được chia 

thành bốn giai đoạn chính: Thấy Biết Đúng, Chú Ý Đúng, Hành Động và Chú 

Tâm Đúng, và Kết Quả Đúng. Mỗi giai đoạn phản ánh một bước tiến rõ ràng từ 

nhận thức, đánh giá môi trường, xây dựng chiến lược, thiết kế và triển khai giải 

pháp, đến đo lường và cải thiện kết quả. Mô hình này giúp doanh nghiệp có cái 

nhìn tổng thể, tuần tự và có định hướng rõ ràng khi thực hiện CĐS. 

 

Hình 51. Con đường chuyển đổi số của doanh nghiệp 

Bảng 9 với chủ đề “Cảm nhận – Chuẩn bị – Khởi hành – Cảm nhận dấu 

hiệu thay đổi” phản ánh giai đoạn khởi đầu trong hành trình CĐS của doanh 

nghiệp. Đây là bước quan trọng giúp lãnh đạo và nhân sự nhận diện được các tín 

hiệu thay đổi từ môi trường kinh doanh, công nghệ và hành vi khách hàng. Việc 
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cảm nhận đúng giúp doanh nghiệp thức thời, chủ động chuẩn bị về tư duy, nguồn 

lực và kế hoạch để không bị động trước làn sóng CĐS. 

Bảng 9. Cảm nhận - Chuẩn bị - Khởi hành - Cảm nhận dấu hiệu thay đổi 

Giai đoạn Nội dung chính 

Cảm nhận 

- Nhận thấy nhu cầu CĐS để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Khách hàng yêu cầu minh bạch nguồn gốc sản phẩm. 

- Thị trường thương mại điện tử ngày càng phát triển. 

Chuẩn bị 

- Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT, quy trình sản xuất, bán 

hàng. 

- Hợp tác với Công ty AGITECH tư vấn giải pháp. 

- Lập kế hoạch chi tiết từng giai đoạn chuyển đổi. 

Khởi hành 

- Xây dựng và nâng cấp website TMĐT, đăng ký với Bộ Công 

Thương. 

- Ứng dụng hệ thống tưới tự động, gắn mã QR truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. 

- Xây dựng hệ thống CRM quản lý khách hàng. 

Cảm nhận 

dấu hiệu 

thay đổi 

- Website tăng lượng truy cập và doanh số bán hàng. 

- Khách hàng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm qua QR. 

- Nội bộ công ty bắt đầu áp dụng quy trình số hóa trong vận 

hành. 

- Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề: mã QR chưa hoàn thiện đầy 

đủ, website thiếu một số chính sách TMĐT rõ ràng, dữ liệu 

CRM chưa đồng bộ 

Bảng 10 “Đánh giá Môi trường Doanh nghiệp” đóng vai trò nền tảng trong 

quá trình chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp nhìn nhận rõ thực trạng nội tại và các 

yếu tố tác động từ bên ngoài. Việc đánh giá toàn diện về công nghệ, nhân lực, quy 

trình, thị trường và đối thủ cạnh tranh cho phép doanh nghiệp xác định điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược 
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chuyển đổi số phù hợp với năng lực thực tế và điều kiện môi trường kinh doanh. 

 

Bảng 10. Đánh giá Môi trường Doanh nghiệp 

Tiêu chí Đánh giá 

Môi 

trường 

công 

nghệ 

- Hạ tầng CNTT ban đầu còn đơn giản. 

- Đã triển khai hệ thống tưới tự động, mã QR, website TMĐT. 

- Cần hoàn thiện thêm CRM và các công cụ phân tích dữ liệu 

khách hàng. 

Môi 

trường 

pháp lý 

- Đã đăng ký website với Bộ Công Thương. 

- Cần bổ sung các chính sách TMĐT rõ ràng (về thanh toán, đổi 

trả, bảo mật thông tin).  

Môi 

trường 

nhân sự 

- Nhân sự chủ yếu chuyên môn nông nghiệp, chưa mạnh về 

CNTT. 

- Đã tham gia tập huấn CĐS nhưng cần đào tạo thêm kỹ năng vận 

hành hệ thống.  

Môi 

trường 

thị 

trường 

- Thị trường trong nước ưa chuộng sản phẩm sạch, truy xuất 

nguồn gốc. 

- Nhu cầu thương mại điện tử tăng mạnh. 

- Cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành đang ngày càng lớn. 

Môi 

trường 

tài chính 

- Nguồn vốn chủ yếu tự thân, đầu tư CĐS còn hạn chế. 

- Có hỗ trợ từ các chương trình xúc tiến thương mại và CĐS địa 

phương. 

Môi 

trường 

văn hóa 

doanh 

nghiệp 

- Văn hóa hướng tới phát triển bền vững, sản phẩm sạch. 

- Cởi mở với thay đổi nhưng cần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần 

CĐS trong nội bộ. 

Bảng 11 “Xây dựng Chiến lược Doanh nghiệp Số” thể hiện bước chuyển 

từ nhận thức sang hành động có định hướng trong quá trình chuyển đổi số. Tại 
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giai đoạn này, doanh nghiệp cần xác lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược số rõ ràng 

và lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi như khách hàng, vận hành hay mô 

hình kinh doanh. Chiến lược số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự 

đổi mới toàn diện về tư duy, văn hóa và cách doanh nghiệp tạo ra giá trị. Đây là 

bước then chốt quyết định sự thành công bền vững trong chuyển đổi số. 

Bảng 11. Xây dựng Chiến lược Doanh nghiệp Số 

Thành 

phần 
Nội dung xây dựng chiến lược 

Tầm nhìn 

số 

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm thảo dược sạch, ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị 

trường trong nước và quốc tế. 

Sứ mệnh 

số 

Số hóa toàn bộ quy trình từ trồng trọt, sản xuất đến bán hàng; tối 

ưu hoá trải nghiệm khách hàng thông qua nền tảng số và truy 

xuất nguồn gốc minh bạch. 

Mục tiêu 

số 

- Tăng trưởng doanh thu online 10%/năm. 

- 100% sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc. 

- 90% dữ liệu khách hàng được quản lý trên CRM. 

- Đưa sản phẩm lên ít nhất 1 sàn TMĐT lớn. 

Chiến 

lược nền 

tảng số 

- Nâng cấp và vận hành website TMĐT hiệu quả. 

- Phát triển hệ thống CRM quản lý khách hàng. 

- Ứng dụng công nghệ IoT trong sản xuất. 

- Kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc lên Cổng quốc gia. 

Chiến 

lược nhân 

lực số 

- Đào tạo kỹ năng vận hành hệ thống CRM, website, IoT cho 

toàn bộ nhân viên. 

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự CNTT chuyên trách. 

Chiến 

lược vận 

hành số 

- Số hoá quy trình vận hành: bán hàng, chăm sóc khách hàng, 

kiểm soát chất lượng. 

- Tích hợp hệ thống dữ liệu để ra quyết định nhanh và chính xác 
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Thành 

phần 
Nội dung xây dựng chiến lược 

hơn. 

Chiến 

lược tài 

chính số 

- Ưu tiên ngân sách cho đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực số. 

- Tận dụng các chương trình hỗ trợ CĐS của tỉnh và trung ương. 

Chiến 

lược 

marketing 

số 

- SEO website chuyên sâu. 

- Quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, Google Ads. 

- Tăng cường truyền thông về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Bảng 12 “Thiết kế Lợi ích và Giải pháp Chuyển đổi số (CĐS)” nhấn mạnh 

việc cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược thành các giải pháp số hóa rõ ràng và khả 

thi. Tại bước này, doanh nghiệp cần xác định các lợi ích kỳ vọng từ chuyển đổi 

số như tăng hiệu suất, nâng cao trải nghiệm khách hàng hay tối ưu chi phí, đồng 

thời lựa chọn các công nghệ và giải pháp phù hợp như ERP, CRM, dữ liệu lớn, 

AI… Việc thiết kế đúng giải pháp không chỉ đảm bảo tính hiệu quả mà còn giúp 

tạo ra giá trị thực tế, gắn liền với đặc thù và nhu cầu riêng của doanh nghiệp. 

Bảng 12. Thiết kế Lợi ích và Giải pháp CĐS 

Hạng mục Nội dung 

Lợi ích Kỳ 

vọng 

- Tăng trưởng doanh thu online mạnh mẽ. 

- Cải thiện trải nghiệm khách hàng. 

- Minh bạch quy trình sản xuất thông qua QR. 

- Tối ưu hóa vận hành và chi phí. 

Lợi ích Nội 

bộ 

- Quản lý khách hàng và đơn hàng dễ dàng qua CRM. 

- Quy trình sản xuất, bán hàng số hóa, dễ kiểm soát chất lượng. 

- Dữ liệu tập trung, hỗ trợ ra quyết định nhanh. 

Lợi ích - Tăng niềm tin khách hàng nhờ truy xuất nguồn gốc. 
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Hạng mục Nội dung 

Ngoài thị 

trường 
- Khẳng định thương hiệu sạch, bền vững. 

- Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

Giải pháp 

công nghệ 

- Xây dựng website thương mại điện tử chuyên nghiệp. 

- Ứng dụng phần mềm CRM chăm sóc khách hàng. 

- Số hóa nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. 

- Ứng dụng hệ thống tưới tự động IoT.  

Giải pháp 

quản lý 

- Đào tạo nhân sự vận hành hệ thống số. 

- Hoàn thiện chính sách TMĐT (thanh toán, vận chuyển, bảo 

mật). 

- Kết nối hệ thống dữ liệu với Cổng TXNG quốc gia. 

Giải pháp 

thị trường 

- Đẩy mạnh marketing online (SEO, Google Ads, mạng xã hội). 

- Bán hàng đa kênh (Website, sàn TMĐT). 

- Truyền thông về lợi ích sản phẩm và uy tín thương hiệu. 

Bảng 13 “Thiết lập Lộ trình và Triển khai Chuyển đổi số (CĐS)” thể hiện 

bước cụ thể hóa kế hoạch hành động qua các giai đoạn, mốc thời gian và nguồn 

lực rõ ràng. Đây là giai đoạn biến chiến lược thành hành động thực tiễn, bao gồm 

việc phân chia các dự án ưu tiên, xác định ngân sách, nhân sự, công nghệ, cũng 

như quản trị rủi ro và thay đổi. Lộ trình rõ ràng giúp doanh nghiệp kiểm soát tiến 

độ, đảm bảo tính khả thi và tạo nền tảng cho việc đo lường hiệu quả CĐS trong 

từng giai đoạn. 

Bảng 13. Thiết lập Lộ trình và Triển khai CĐS 

Giai đoạn 
Thời gian 

thực tế 
Nội dung triển khai chính 

Giai đoạn 1: Khảo 

sát và đánh giá hiện 

05/2024 - 

06/2024 

- Khảo sát hạ tầng CNTT, website, sản 

xuất, quản lý khách hàng. 
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Giai đoạn 
Thời gian 

thực tế 
Nội dung triển khai chính 

trạng - Đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS.  

Giai đoạn 2: Xây 

dựng kế hoạch và lựa 

chọn giải pháp 

06/2024 - 

07/2024 

- Lập kế hoạch CĐS chi tiết. 

- Lựa chọn đối tác AGITECH hỗ trợ 

CĐS. 

Giai đoạn 3: Triển 

khai hệ thống công 

nghệ 

07/2024 - 

12/2024 

- Nâng cấp website thương mại điện tử, 

đăng ký Bộ Công Thương. 

- Phát triển phần mềm CRM. 

- Thiết lập mã QR sản phẩm. 

- Triển khai hệ thống tưới tự động IoT.  

Giai đoạn 4: Đào 

tạo, vận hành thử 

nghiệm 

12/2024 - 

01/2025 

- Đào tạo nhân sự sử dụng hệ thống 

mới. 

- Vận hành thử, chỉnh sửa hệ thống 

CRM, website, mã QR. 

Giai đoạn 5: Đánh 

giá, hiệu chỉnh 
02/2025 

- Đánh giá kết quả vận hành hệ thống 

mới. 

- Hiệu chỉnh, hoàn thiện website, phần 

mềm. 

Giai đoạn 6: Hoàn 

thiện, kết nối Cổng 

Quốc gia 

03/2025 

- Hoàn thiện kết nối hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm lên Cổng TXNG 

Quốc gia.  

- Tổng kết mô hình CĐS tại hội thảo 

địa phương. 

Bảng 14 “Đo lường, Đánh giá Kết quả và Cải thiện” là bước cuối cùng 

nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của 

quá trình chuyển đổi số. Doanh nghiệp cần xác lập các chỉ số KPI cụ thể để theo 

dõi tiến độ, chất lượng và giá trị tạo ra từ các giải pháp số. Việc đánh giá định kỳ 

giúp nhận diện điểm mạnh, hạn chế và điều chỉnh chiến lược kịp thời. Đồng thời, 

quá trình cải thiện liên tục thúc đẩy văn hóa đổi mới và học hỏi, giúp doanh nghiệp 
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duy trì năng lực thích ứng trong môi trường kinh doanh số hóa. 

Bảng 14. Đo lường, Đánh giá Kết quả và Cải thiện 

TT Nội dung đánh giá 
Kết quả đo 

lường cụ thể 
Giải pháp cải thiện đề xuất 

1 
Doanh thu qua kênh 

số 

Doanh thu từ 

website tăng 

~10% sau 6 tháng 

triển khai  

Tối ưu SEO, bổ sung chính 

sách TMĐT, tăng cường 

quảng bá 

2 

Hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản 

phẩm 

Mã QR triển 

khai, tuy nhiên 

chưa hoàn thiện 

toàn bộ chuỗi  

Rà soát & cập nhật đầy đủ dữ 

liệu truy xuất, tích hợp 

Blockchain 

3 

Hệ thống CRM – 

chăm sóc khách 

hàng 

Chưa đồng bộ dữ 

liệu khách hàng  

Đào tạo nhân viên sử dụng 

CRM, tích hợp dữ liệu bán 

hàng 

4 

Giao diện & chức 

năng website 

TMĐT 

Giao diện đã 

nâng cấp, nhưng 

thiếu một số 

chính sách rõ 

ràng 

Bổ sung chính sách vận 

chuyển, thanh toán, đổi trả, 

bảo mật 

5 
Hiệu quả vận hành 

nội bộ 

Tưới tự động 

giúp tiết kiệm 

nhân lực, tăng 

hiệu suất 

Tiếp tục mở rộng IoT cho các 

khâu thu hoạch & chế biến 

6 
Độ sẵn sàng của 

nhân lực số 

Nhân viên được 

tập huấn, song 

còn hạn chế kỹ 

năng số  

Đào tạo định kỳ kỹ năng số, sử 

dụng phần mềm, phân tích dữ 

liệu 

7 
Phản hồi khách 

hàng 

80% khách hàng 

hài lòng sản 

phẩm qua khảo 

sát ban đầu 

Mở kênh đánh giá online, xử 

lý phản hồi nhanh, cải tiến 

dịch vụ 

8 

Liên kết với nền 

tảng quốc gia 

(TXNG) 

Đã kết nối thử 

nghiệm với Cổng 

TXNG Quốc gia  

Chính thức hóa kết nối, chuẩn 

hóa dữ liệu theo Thông tư 

02/2024 
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TT Nội dung đánh giá 
Kết quả đo 

lường cụ thể 
Giải pháp cải thiện đề xuất 

9 
Tăng trưởng thương 

hiệu số 

Website có 

chứng nhận Bộ 

Công Thương, 

tham gia hội chợ 

2024 

Tăng tần suất tham gia sự kiện 

số hóa, truyền thông trên 

MXH 

10 
Tính bền vững – 

sinh thái số 

Giảm sử dụng 

phân bón hóa 

học, tăng truy 

xuất hữu cơ 

Kết hợp số hóa sản xuất với 

tiêu chuẩn nông nghiệp xanh 

 

IV.13. Mô hình CĐS tổng quan tại công ty Thái Minh Nguyên 

Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Thái Minh Nguyên đã nhận thức 

rõ tầm quan trọng của xu thế này và xây dựng một mô hình chuyển đổi số toàn diện, 

được chia làm 4 giai đoạn cụ thể: Khảo sát hiện trạng, Lập kế hoạch, Triển khai công 

nghệ mới và Đánh giá – Cải tiến. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu rõ ràng, đi kèm với các 

công nghệ chủ chốt như IoT, mã QR, phần mềm CRM, và nền tảng thương mại điện tử. 

Việc áp dụng các giải pháp số không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn mà 

còn hỗ trợ đa dạng hóa thị trường, tăng trưởng xuất khẩu, và đặc biệt là từng bước xây 

dựng hệ sinh thái nông nghiệp số bền vững. Đây là mô hình tiêu biểu thể hiện tư duy 

đổi mới, sáng tạo và quyết tâm hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công 

nghệ số. 

Thông qua mô hình này (Hình 52), Thái Minh Nguyên kỳ vọng sẽ tạo ra sự 

chuyển biến mạnh mẽ về cả chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành – là nền tảng 

vững chắc để doanh nghiệp phát triển đột phá trong những năm tới. 

Ở giai đoạn đầu tiên – khảo sát hiện trạng – công ty đã bắt đầu với các công nghệ 

nền tảng như IoT trong hệ thống tưới tiêu và phần mềm CRM để quản lý khách hàng. 

Đây là bước đi đúng đắn, bởi mọi chuyển đổi đều cần xuất phát từ việc hiểu rõ "mình 

đang ở đâu". Giai đoạn này giúp nhận diện chính xác các điểm nghẽn trong quản lý, sản 

xuất và thị trường tiêu thụ. 

Tiếp theo, lập kế hoạch chuyển đổi số là giai đoạn đặt nền móng cho toàn bộ hành 

trình. Các giải pháp như mã QR truy xuất nguồn gốc và xây dựng website thương mại 
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điện tử chuẩn SEO là những công cụ hữu hiệu giúp nâng cao tính minh bạch, tạo dựng 

niềm tin nơi người tiêu dùng, đồng thời mở rộng kênh phân phối ra thị trường trong và 

ngoài nước. 

Giai đoạn ba là lúc doanh nghiệp đưa các công nghệ mới vào triển khai thực tế. 

Đây là phần mang tính quyết định vì nó đòi hỏi không chỉ công nghệ phù hợp mà còn 

sự thay đổi trong tư duy vận hành và đội ngũ nhân sự. Nếu thực hiện tốt, đây chính là 

động lực thúc đẩy tăng trưởng thị phần, mở rộng xuất khẩu và nâng cao vị thế doanh 

nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp. 

Bên cạnh yếu tố công nghệ, vai trò của con người – đặc biệt là đội ngũ nhân 

sự – là yếu tố không thể thiếu trong chuyển đổi số. Việc đào tạo, nâng cao năng lực số 

cho người lao động và quản lý là điều kiện để đảm bảo các công nghệ mới được ứng 

dụng hiệu quả, không bị "chết yểu" do thiếu kỹ năng vận hành. 

Cuối cùng, đánh giá và cải tiến là bước then chốt để bảo đảm quá trình chuyển 

đổi không bị gián đoạn. Việc liên tục theo dõi hiệu quả, cập nhật công nghệ mới, cải tiến 

quy trình vận hành sẽ giúp doanh nghiệp duy trì được sự linh hoạt và bền vững trong 

môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Nhìn chung, mô hình chuyển đổi số của Thái Minh Nguyên thể hiện sự chủ động, 

quyết tâm và tầm nhìn dài hạn. Việc tích hợp đồng bộ giữa công nghệ – quản trị – con 

người – thị trường là yếu tố giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn vươn lên mạnh 

mẽ trong thời đại số, góp phần xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, bền 

vững. 

Không dừng lại ở phạm vi nội bộ doanh nghiệp, mô hình chuyển đổi số này còn 

mang ý nghĩa lan tỏa cho toàn ngành nông nghiệp. Khi một doanh nghiệp tiên phong 

như Thái Minh Nguyên áp dụng thành công công nghệ vào sản xuất và phân phối, điều 

đó sẽ tạo ra hiệu ứng “làn sóng số” thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ khác, hợp tác xã và 

nông hộ học hỏi, áp dụng theo. Từ đó, ngành nông nghiệp có thể hình thành một chuỗi 

giá trị đồng bộ và minh bạch hơn, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường quốc tế. 

Mặt khác, mô hình này cũng cho thấy khả năng nhân rộng và điều chỉnh linh hoạt 

tùy theo quy mô và lĩnh vực kinh doanh. Những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 

vực khác như logistics, chế biến thực phẩm, hoặc phân phối cũng có thể tham khảo và 

điều chỉnh mô hình này cho phù hợp với thực tế của mình. Chính tính thích ứng và hiệu 
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quả thực tiễn là điểm nổi bật khiến mô hình chuyển đổi số của Thái Minh Nguyên trở 

thành một hình mẫu đáng học hỏi. 

 

Hình 52. Mô hình CĐS tổng quan được áp dụng tại Công ty Thái Minh Nguyên 

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CĐS 

CĐS giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất kinh doanh qua việc tối ưu hóa 

doanh thu, giảm chi phí và nâng cao năng suất. Tăng trưởng doanh thu nhờ các 

kênh bán hàng trực tuyến, tự động hóa quy trình giúp tiết kiệm chi phí, trong khi 

công nghệ nâng cao năng suất làm việc. Đồng thời, hiệu quả vận hành được tối 

ưu hóa thông qua việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng 

và cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

V.1. Hiệu suất kinh doanh 

Hiệu suất kinh doanh là một trong những yếu tố cốt lõi để đánh giá sự thành 

công của CĐS. Các chỉ số kinh doanh chính như tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm 

chi phí và nâng cao năng suất phản ánh tác động trực tiếp của việc ứng dụng công 

nghệ trong doanh nghiệp. 

Tăng trưởng doanh thu: CĐS mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn 

hơn nhờ các nền tảng trực tuyến và công nghệ số. Doanh nghiệp có thể tăng trưởng 
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doanh thu thông qua việc bán hàng trực tuyến, sử dụng các kênh tiếp thị kỹ thuật 

số hiệu quả và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng dựa trên dữ liệu 

thu thập được. Điều này giúp tạo ra nhiều kênh doanh thu mới, tối ưu hóa quá 

trình bán hàng và tăng sự tương tác của khách hàng. 

Tiết kiệm chi phí: Một trong những lợi ích lớn của CĐS là khả năng tự 

động hóa các quy trình và tối ưu hóa nguồn lực. Sử dụng công nghệ để tự động 

hóa các công việc thủ công không chỉ giúp giảm chi phí lao động mà còn giảm 

thiểu lỗi và lãng phí. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí trong quá 

trình sản xuất và phân phối thông qua việc sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết 

định chính xác. 

Nâng cao năng suất: Công nghệ giúp tăng hiệu suất làm việc của nhân 

viên thông qua việc cung cấp các công cụ hỗ trợ thông minh và linh hoạt. Ví dụ, 

các phần mềm quản lý dự án, phân tích dữ liệu và giao tiếp trực tuyến giúp doanh 

nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc, từ đó nâng cao năng suất và khả năng cạnh 

tranh trên thị trường. 

V.2. Hiệu quả vận hành hệ thống 

Hiệu quả vận hành là yếu tố quan trọng khi đánh giá quá trình tối ưu hóa 

các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp thông qua công nghệ số. 

Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc 

giúp doanh nghiệp giám sát và điều chỉnh quy trình một cách chính xác hơn, đảm 

bảo minh bạch trong chuỗi cung ứng. Việc số hóa dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào 

đến thành phẩm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp giảm thiểu lãng 

phí và tối ưu hóa sản xuất. 

Quản lý chuỗi cung ứng: CĐS giúp doanh nghiệp có khả năng quản lý 

chuỗi cung ứng một cách hiệu quả hơn. Các công cụ quản lý và theo dõi, vận 

chuyển và phân phối được số hóa, giúp tối ưu hóa dòng chảy của hàng hóa, giảm 

thời gian giao hàng và giảm chi phí vận hành. Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng 

thông minh cho phép doanh nghiệp theo dõi toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu 

dùng, giúp giảm thiểu các rủi ro như thiếu hàng hoặc dư thừa hàng tồn kho. 
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Cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ: Các công nghệ phân tích dữ liệu 

giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về yêu cầu và xu hướng của khách hàng, từ đó điều 

chỉnh sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, việc 

giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống số hóa giúp đảm 

bảo chất lượng sản phẩm đồng đều, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

Sau khi trình bày về hiệu quả CĐS, chúng ta có thể chuyển sang phần hình 

ảnh minh họa về quá trình vận hành CĐS. Các hình ảnh này sẽ giúp làm rõ hơn 

cách thức ứng dụng công nghệ trong các hoạt động sản xuất, quản lý chuỗi cung 

ứng và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ. Những mô hình thực tế từ các doanh nghiệp 

áp dụng CĐS sẽ minh chứng rõ ràng cho các lợi ích và thách thức trong việc triển 

khai. Tiếp theo là một số hình ảnh triển khai vận hành mô hình CĐS tại doanh 

nghiệp. 

Thông tin và tài liệu về việc vận hành hệ thống được cung cấp chi tiết (Hình 

53), bao gồm hướng dẫn sử dụng và quản lý mã QR truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, cũng như quản lý chăm sóc khách hàng về yêu cầu, phản hồi và lịch sử 

giao dịch, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả công tác chăm sóc. 

 

Hình 53. Cung cấp, thông tin tài liệu vận hành hệ thống 

Quá trình tập huấn cho lãnh đạo giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để quản lý hệ thống hiệu quả (Hình 54). Cung cấp tài liệu hỗ trợ, giúp lãnh đạo 
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hiểu cách triển khai, vận hành để đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp. 

 

Hình 54. Tập huấn cho lãnh đạo vận hành hệ thống 

Tập huấn nhân viên vận hành hệ thống nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng 

cần thiết để sử dụng và quản lý hệ thống hiệu quả (Hình 55). Buổi đào tạo bao 

gồm các tài liệu hướng dẫn chi tiết về quy trình vận hành, bảo trì và xử lý sự cố, 

giúp nhân viên nắm bắt công việc và duy trì hệ thống hoạt động ổn định. 

 

Hình 55. Tập huấn nhân viên vận hành hệ thống 

Trong buổi hướng dẫn cho nhân viên sử dụng phần mềm, giúp nhân viên 

hiểu sâu hơn về sự vận hành hệ thống, hỗ trợ và cải thiện được quy trình nghiệp 



106 

 

vụ, xử lý công việc nhanh hơn, trong buổi hướng dẫn, các nhân viên bên Công ty 

Công Nghệ Xanh luôn hướng dẫn nhiệt tình cho cấp lãnh đạo và nhân viên được 

hiểu một cách tổng quan về quy trình hoạt động cũng như cách sử dụng hệ thống 

một cách hiệu quả. 

Công ty tin rằng những kiến thức và kỹ năng từ buổi tập huấn này sẽ không 

chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy sự phát 

triển chung của đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả 

nhân viên, sự hướng dẫn tận tâm của các kỹ thuật viên và sự hỗ trợ từ ban tổ chức. 

Buổi tập huấn khép lại (Hình 56) trong không khí tích cực, là nền tảng để chúng 

ta cùng hướng tới những bước tiến xa hơn trong công việc và mục tiêu phát triển 

lâu dài. 

 

Hình 56. Kết thúc buổi tập huấn vận hành hệ thống 

V.3. Tính bền vững và khả năng thích ứng 

Trong kỷ nguyên số, trải nghiệm khách hàng là một trong những yếu tố 

quyết định sự thành công của doanh nghiệp. CĐS giúp tối ưu hóa việc tương tác 

với khách hàng, từ đó cải thiện mức độ hài lòng và tăng khả năng giữ chân khách 

hàng. 

Đo lường sự hài lòng của khách hàng: Các công cụ phân tích dữ liệu và các 



107 

 

hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) cho phép doanh nghiệp theo dõi 

quản lý dữ liệu về hành vi mua sắm, phản hồi từ khách hàng và giúp doanh nghiệp 

điều chỉnh dịch vụ và sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. 

Cải thiện dịch vụ khách hàng: Nhờ các công cụ tương tác kỹ thuật số như 

chatbot, mạng xã hội và các kênh dịch vụ khách hàng trực tuyến, doanh nghiệp 

có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7 một cách hiệu quả. Công nghệ số cũng giúp 

cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng và tạo ra mối 

quan hệ lâu dài với khách hàng. 

Mở rộng cơ sở khách hàng: CĐS cho phép doanh nghiệp tiếp cận một lượng 

lớn khách hàng tiềm năng thông qua các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội. Các 

chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng 

toàn cầu, từ đó giúp doanh nghiệp thu hút thêm nhiều khách hàng mới và tăng 

cường khả năng phát triển. 

Bảng đánh giá một số chỉ tiêu sau quá trình CĐS tại  Cty Thái Minh Nguyên 

sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả đạt được trong kinh doanh, vận hành 

và quản lý nội bộ (Bảng 15). Các kết quả nổi bật bao gồm tăng trưởng doanh thu, 

giảm chi phí hoạt động, cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên và nâng cao 

mức độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số đã góp 

phần tối ưu hóa quy trình, tăng cường an toàn thông tin và thúc đẩy sự đổi mới 

trong hoạt động kinh doanh. Bảng này phản ánh thành công của công ty trong việc 

khai thác lợi ích từ CĐS, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong 

tương lai. 

Bảng 15. Bảng đánh giá một số chỉ tiêu sau quá trình CĐS tại  Cty Thái Minh 

Nguyên 

STT Tiêu chí 
Kết quả 

(sau CĐS) 
Ghi chú 

Hiệu suất kinh doanh 

1 Doanh thu     

 Doanh thu tổng Tăng 10%   
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STT Tiêu chí 
Kết quả 

(sau CĐS) 
Ghi chú 

 Doanh thu theo dịch vụ     

2 Chi phí hoạt động     

 Chi phí cố định Giảm 15%   

 Chi phí biến đổi Giảm 15%   

3 Tỷ suất lợi nhuận     

 Lợi nhuận gộp     

 Lợi nhuận ròng     

4 Tăng trưởng số lượng khách hàng     

 Số lượng khách hàng mới Tăng 25%   

 Tỷ lệ giữ chân khách hàng Tăng 50%   

 Số lượng cuộc hẹn thành công Tăng 20 lượt   

 Sự giảm thiểu tình trạng hủy hẹn Không   

5 Mức độ hài lòng của khách hàng     

 Phản hồi và đánh giá của khách hàng Tăng 80%   

 Khả năng tiếp cận sản phẩm Tăng 80%   

6 Hiệu suất làm việc của nhân viên     

 
Số lượng khách hàng phục vụ mỗi 

ngày 
Tăng 10%   

 Số lượng sáng kiến cải tiến Tăng 20%   

 Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên Giảm 10%   

Hiệu quả vận hành 

1 Chất lượng dịch vụ     

 Tỷ lệ truy cập web bán hàng Tăng 80%   

 Thời gian truy xuất nguồn gốc 2 - 3 giây   

2 Sự hài lòng của khách hàng     

 Khảo sát trải nghiệm khách hàng 80 % đánh giá Tốt   
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STT Tiêu chí 
Kết quả 

(sau CĐS) 
Ghi chú 

 Phản hồi và đánh giá của khách hàng 
90% hài lòng về chất 

lượng sản phẩm 
  

3 Quản lý nhân lực     

 Năng suất làm việc của nhân viên Tăng 20%   

 Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên Giảm 20%   

4 Hiệu quả tài chính     

 Lợi nhuận và chi phí hoạt động Tăng 20%   

 Tỷ lệ sử dụng tài nguyên Giảm 30%   

5 Hiệu quả quản lý hạ tầng và công nghệ     

 Tỷ lệ sử dụng phương pháp thủ công Giảm 20%   

 Mức độ ứng dụng công nghệ số Tăng 30%   

6 An toàn và bảo mật thông tin     

 Tỷ lệ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn Tăng 90%   

 Bảo mật thông tin khách hàng Tuyệt đối   

7 Khả năng cải tiến và phát triển     

 Sáng kiến cải tiến quy trình Tăng 70%   

 Đầu tư vào đào tạo nhân viên Tăng 30%   

Quy trình quản lý nội bộ 

1 Hiệu quả công việc     

 Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 

Hoàn thành tiến độ 

tăng hơn 30% so với 

giai đoạn trước CĐS 

  

 Số lượng nhiệm vụ hoàn thành Tăng 30%   

 Chỉ số giảm thiểu sai sót Giảm 60%   

2 Tính chính xác và kịp thời     

 Độ chính xác của dữ liệu Tuyệt đối   
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STT Tiêu chí 
Kết quả 

(sau CĐS) 
Ghi chú 

 Tốc độ xử lý 90% hiệu năng   

3 Hiệu suất sử dụng tài nguyên     

 Hiệu suất sử dụng nhân sự Giảm 20%   

 Hiệu quả sử dụng thiết bị và công nghệ Tăng 40%   

4 
Sự hài lòng của nhân viên và khách 

hàng 
    

 Phản hồi từ nhân viên Tích cực   

 Phản hồi từ khách hàng 

Hài lòng về chất 

lượng sản phẩm và 

dịch vụ chăm sóc 

khách hàng Tốt 

  

5 Quản lý thời gian và chi phí     

 Tiết kiệm chi phí Giảm 10%   

 Tuân thủ ngân sách 100%   

6 Mức độ tự động hóa     

 Tỷ lệ tự động hóa Tăng 30%   

 Tốc độ phản ứng với thay đổi 10%   

Sau quá trình CĐS,  Cty Thái Minh Nguyên đã đạt được những cải thiện rõ 

rệt về hiệu quả kinh doanh, vận hành và quản lý nội bộ. Doanh thu của công ty đã 

tăng trưởng 10%, đồng thời chi phí hoạt động được tối ưu hóa với chi phí cố định 

giảm 15% và chi phí biến đổi giảm 15%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng 

khách hàng mới (25%) và tỷ lệ giữ chân khách hàng (50%) cho thấy sự cải thiện 

trong mối quan hệ với khách hàng. Về mặt vận hành, tỷ lệ truy cập website bán 

hàng tăng 80% và chất lượng dịch vụ được nâng cao với 80% khách hàng đánh 

giá trải nghiệm tích cực. Quy trình quản lý nội bộ cũng được cải tiến rõ rệt, với 

thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn 30% và giảm 60% sai sót trong công 

việc. Những kết quả này đã giúp công ty không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động 
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mà còn củng cố nền tảng phát triển bền vững trong tương lai. 

Việc tối ưu hóa quy trình vận hành đã giúp công ty tăng trưởng bền vững 

và tạo ra những cơ hội mới trong việc phục vụ khách hàng. Ngoài ra, CĐS cũng 

góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ, giúp công ty 

nâng cao năng suất làm việc, giảm sai sót và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên. 

Những kết quả đạt được là minh chứng rõ ràng cho việc áp dụng công nghệ số 

vào quản lý và sản xuất, mang lại sự phát triển lâu dài và vững chắc cho công ty. 

V.4. Đánh giá kết quả khảo sát sau khi triển khai CĐS 

Báo cáo này nhằm đánh giá hiệu quả và tác động của việc triển khai CĐS 

trong tổ chức, bao gồm các cải tiến, thách thức và phản hồi từ đội ngũ nhân viên 

sau một thời gian áp dụng các giải pháp số hóa. Tất cả các nhân viên trực tiếp sử 

dụng hệ thống CĐS, bao gồm quản lý và nhân viên kinh doanh, kỹ thuật. 

Sau khi đoàn chuyên gia CĐS tiến hành làm việc và đánh giá, Công ty 

TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thái Minh Nguyên đã được xác định đã 

ứng dụng hiệu quả mô hình CĐS, từ mức 1 lên mức 2 trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Thành phần tham dự gồm chuyên gia từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An 

Giang; đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel An Giang; 

đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang; nhóm chuyên gia tư vấn gồm PGS 

TS Đoàn Thanh Nghị và TS Huỳnh Lý Thanh Nhàn từ Trường Đại học Quốc gia 

TP.HCM và Trường Đại học An Giang; bà Vũ Minh Tú, Giám đốc  Cty Thái 

Minh Nguyên; cùng đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ Thuật Công 

Nghệ Xanh An Giang, đơn vị phối hợp thực hiện CĐS mô hình nông nghiệp, được 

nhận xét đánh giá tại biên bản làm việc xem chi tiết tại Phụ lục VIII Biên bản đánh 

giá báo cáo mô hình chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp. 

Sau một thời gian ứng dụng mô hình CĐS tại doanh nghiệp đã phát huy 

được công năng của việc CĐS khá tốt, từ khâu quản lý nội bộ bên trong đến bên 

ngoài doanh nghiệp. 

Thực hiện theo lời tư vấn từ chuyên gia PGS TS Đoàn Thanh Nghị và TS 

Huỳnh Lý Thanh Nhàn. Thúc đẩy chuyển đổi một cách khá hữu hiệu dựa trên sáu 
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trụ cột đã được chuyển đổi tuy nhiên trụ cột đã ở mức độ 3 thì chỉ tăng cường hiệu 

quả duy trì và phát triển thêm một số tiêu chí nhỏ bên trong để đạt hiệu quả tốt 

hơn, nhóm chuyên gia tư vấn những trụ cột ở mức độ 0 và tư vấn áp dụng chuyển 

đổi nhằm nâng cao giá trị CĐS đạt được kết quả ở Mức độ 1 và 2. 

Kết quả khảo sát mức độ CĐS của doanh nghiệp được đánh giá dựa trên 

sáu trụ cột chính, phản ánh sự chuẩn bị và triển khai các yếu tố số hóa trong hoạt 

động kinh doanh. Đặc biệt, trụ cột “Trải nghiệm số cho khách hàng” ghi nhận 

điểm số cao nhất, đạt 102, tương ứng với mức độ CĐS là 2, cho thấy nỗ lực đáng 

kể trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ. Bảng 16 

cung cấp chi tiết mức độ sẵn sàng và điểm số khảo sát của từng trụ cột, bao gồm 

chiến lược số, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, văn hóa doanh nghiệp, cùng dữ 

liệu và tài sản thông tin, với mức độ sẵn sàng dao động từ 1,0 đến 3,0. Điều này 

được minh họa rõ ràng trong biểu đồ thể hiện mức độ CĐS hiện tại của doanh 

nghiệp (Hình 57), giúp hình dung trực quan hơn về tiến trình và những ưu tiên cải 

thiện trong tương lai. 

Bảng 16. Bảng khảo sát mức độ CĐS DN sau khi áp dụng mô hình CĐS mới 

STT Trụ cột 
Mức độ 

sẵn sàng 

Số điểm 

khảo sát 

Mức độ 

CĐS DN 

1 Trải nghiệm số cho khách hàng 3,0 

102 2 

2 Chiến lược số 2,0 

3 Hạ tầng và Công nghệ số 2,0 

4 Vận hành 2,0 

5 CĐS văn hóa doanh nghiệp 2,0 

6 Dữ liệu và tài sản thông tin 2,0 
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Hình 57. Mức độ CĐS của doanh nghiệp sau khi áp dụng mô hình CĐS mới 

Trụ cột 1: Chuyên gia tư vấn nâng cao giá trị về sự trải nghiệm của khách 

hàng từ mức độ 3: Cải thiện nâng cấp hệ thống website bán hàng thông thường 

thành website bán hàng thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương kiểm duyệt 

chấp hồ sơ hợp lệ và đi vào hoạt động (link tra cứu trang web bán hàng uy tín 

được BCT kiểm duyệt http://online.gov.vn/Home/WebDetails/117780) và đăng 

thông tin sản phẩm trên nhiều kênh mạng xã hội như shopee.vn, tiktok, facebook 

và sàn giao dịch sản phẩm An Giang. Sau khi khi cải thiện đã tăng sự quan tâm 

của khách hàng nhiều hơn tỷ lệ người dùng truy cập hệ thống website bán hàng 

dữ liệu tháng 4/2024 là 2.098 lượt truy và đến tháng 8/2024 số lượt truy cập tăng 

lên đáng kể là 5.098 lượt truy cập (Hình 58), giúp thu hút nhiều khách hàng hơn.  

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Trải nghiệm số cho khách hàng

Chiến lược số

Hạ tầng và Công nghệ số

Vận hành

Chuyển đổi số văn hóa doanh 

nghiệp

Dữ liệu và tài sản thông tin

Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên 6 khía cạnh của

Công ty Thái Minh Nguyên
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Hình 58. Thống kê lượt truy cập vào trang web được nâng cấp 

Đơn hàng và doanh thu từ website thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng 

(Hình 59), tổng doanh thu đạt 2.735.000đ với 11 đơn đặt hàng trong tháng 11 năm 

2024, đây là mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy hiệu suất mua sắm trực 

tuyến trên trang thương mại điện tử đang cải thiện. 
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Hình 59. Giao diện quản lý Đơn hàng trang TMĐT Thái Minh Nguyên 

Biểu đồ Hình 60 thể hiện dữ liệu kinh doanh theo từng tháng, kết hợp giữa 

biểu đồ cột và đường để minh họa sự biến động của doanh thu và số lượng đơn 

hàng. Biểu đồ cột cho thấy doanh thu hàng tháng, trong khi biểu đồ đường thể 

hiện sự thay đổi của đơn hàng, với một số thời điểm đạt đỉnh cao. Tổng doanh thu 

đạt 10,125,000đ, doanh thu trung bình hàng tháng là 1,265,625đ, với 26 đơn hàng 

và 73 mặt hàng đã mua, trong khi các khoản như phí giao hàng và hoàn tiền đều 

ở mức 0. Biểu đồ cho thấy tiềm năng cải thiện doanh thu trong tương lai. 

 

Hình 60. Thống kê doanh thu bán hàng từ web TMĐT từ tháng 5 đến tháng 12 

Trụ cột 2: Chuyên gia tư vấn CĐS cho trụ cột chiến lược từ mức độ 0 lên 

mức độ 2; Trước đây doanh nghiệp chưa xây dựng về các chính sách cũng như kế 

hoạch trong bộ phận kinh doanh, sau khi được các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp 

tiến hành áp dụng và ban hành ra các chính sách và quy định trong quá trình bán 

hàng thương mại điện tử được thể hiện chi tiết tại Phụ lục II và phiếu khảo sát của 

Phụ lục IV về mức độ CĐS tại trụ cột chiến lược. 

Trụ cột 3: Chuyên tư vấn thay đổi cách nhìn cho doanh nghiệp khi ứng 

dụng CĐS cho trụ cột Hạ tầng và Công nghệ số từ mức độ 1 lên mức độ 2; Trước 

tiên sử dụng hệ thống mạng internet không dây cho tất cả các bộ phận hoạt động 

tại doanh nghiệp, sử dụng các hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử chẳng hạn như số hóa 

mã vạch sản phẩm thành dạng QR, lưu trữ dữ liệu và chia sẻ dữ liệu cho các bộ 

phận bằng hệ thống phần mềm quản lý. Ngoài ra, đơn vị áp dụng giải pháp chia 
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sẻ thông từ các kênh bán hàng và tích hợp vào phần mềm chăm sóc khách hàng, 

đặc biệt chia sẻ thông tin dữ liệu sản phẩm cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về xác 

thực sản phẩm trên dữ liệu Verify (hồ sơ đang trong giai đoạn cập nhật) tại Hình 

61. Tất cả hồ sơ được lưu trữ trên cloud máy chủ thuê ngoài, chi tiết được thể hiện 

thông qua phiếu khảo sát tại Phụ lục IV. Đối với khu vực vùng trồng 10.000m2 

sản xuất cây Kim Ngân Hoa đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thuộc 

Sở Nông Nghiệp và PTNT cấp mã số vùng trồng vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, 

công ty đang áp dụng phần mềm quản lý thời gian thực khi trồng nhằm hỗ trợ truy 

vết cho việc TXNG sản phẩm và kết nối Cổng thông tin TXNG Quốc gia theo 

thông tư 02/2024/TT-BKHCN ban hành ngày 28/3/2024.  

 

Hình 61. Giao diện chia sẻ dữ liệu tại cổng dữ liệu Quốc gia 

Như Hình 61 trên là giao diện của hệ thống quản lý mã số mã vạch do Trung 

tâm Mã số Mã vạch Quốc gia cung cấp, đó là phần danh sách sản phẩm thuộc 

Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Thái Minh Nguyên, với các cột 

thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, trạng thái, ngày tạo và ngày chỉnh sửa 

cuối. Danh sách hiển thị một loạt các sản phẩm mang tên Trà Kim Ngân Hoa với 

nhiều định dạng đóng gói như hộp thiếc, túi lọc và mẫu thử (sample). Tất cả sản 

phẩm trong danh sách đều có trạng thái "Công bố", thể hiện rằng chúng đã được 

đăng ký và xác thực thông qua hệ thống. Giao diện còn cung cấp các tính năng 

quản lý như thêm mới, tìm kiếm và điều chỉnh thông tin sản phẩm, hỗ trợ doanh 
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nghiệp trong việc quản lý mã số mã vạch một cách hiệu quả. 

Trụ cột 4: Để đảm bảo hệ thống hay bộ máy hoạt động tốt đòi hỏi doanh 

nghiệp phải chú trọng đến quá trình vận hành là không thể thiếu trong phần CĐS 

cho doanh nghiệp, hiện tại mức độ CĐS đã được cải thiện từ mức độ 1 lên mức 

độ 2: Công ty xây dựng chính sách bảo mật ở mức độ cơ bản cho các hệ thống 

phần mềm trên các thiết bị chẳng hạn cập nhật chứng chỉ bảo mật SSL hệ thống 

web bán hàng TMĐT thời gian 90 ngày thì cập nhật một lần như Hình 62, dữ liệu 

được sao lưu định kỳ một lần trong năm, đối với chất lượng sản phẩm thì công ty 

thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 

sao và OCOP 4 sao, hàng tuần thì doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh 

thông qua các kênh bán hàng online với tỷ số doanh thu đạt được.  

 

Hình 62. Bảo mật an toàn khi truy cập web trên điện thoại thông minh 

Như Hình 62 là giao diện khi truy cập vào website thaiminhnguyen.vn trên 

thiết bị di động. Trang web được xác nhận là “Kết nối này an toàn”, minh chứng 

rằng kết nối giữa người dùng và máy chủ website được mã hóa, giúp bảo vệ thông 

tin người dùng khỏi các rủi ro bảo mật như nghe lén hoặc đánh cắp dữ liệu. Điều 

này cho thấy trang web sử dụng giao thức HTTPS với chứng chỉ bảo mật đáng tin 

cậy, mang lại sự an tâm cho khách hàng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trực 
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tuyến của công ty. 

Hằng năm công ty đầu tư một khoản chi phí để nâng cấp hệ thống hạ tầng 

công nghệ thông tin như nâng cấp các tính năng của phần mềm, đăng ký tham gia 

các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông 

tin. Mới đây thì công ty có tham gia các khóa đào tạo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

AI trong kinh doanh (chatgpt, bán hàng trực tuyến trên Tiktok do Hiệp hội Doanh 

nghiệp An Giang, Sở Công Thương kết hợp với VCCI tổ chức các khóa học). 

Ngoài ra, thì nhân viên kinh doanh của công ty có tham gia khóa học kỹ năng bán 

hàng trực tuyến do Trung tâm tin học An Giang thuộc Trường Đại học Quốc gia 

TPHCM - Trường Đại học An Giang tổ chức như Hình 63. 

 

Hình 63. Nhân viên tham gia khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng trực tuyến 

Trụ cột 5: CĐS văn hóa doanh nghiệp ở mức độ 1 lên mức độ 2 là khâu 

khá quan trọng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hầu hết các bộ phận văn 

phòng phải sử dụng máy tính để lập kế hoạch kinh doanh và điện thoại thông minh 

để truy cập hệ thống theo dõi đơn hàng và xúc tiến với khách hàng tất cả đều sử 

dụng trên nền tảng số, tuy nhiên cũng còn một hạn chế khi giao dịch với khách 

hàng là sử dụng email cá nhân chưa được chuyên nghiệp nhưng việc đầu tư phát 
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triển thị trường là không thiếu. Hiện nay, công ty luôn tham gia tốt cho việc quảng 

bá hình doanh nghiệp và tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh thành do Bộ Y tế chủ 

trì được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (Hình 64). 

 

Hình 64. Giới thiệu sản phẩm tại hội Chợ dược liệu, VIETRAMED EXPO 2024 

Trụ cột 6: CĐS về dữ liệu và tài sản của công ty ở mức độ 1 lên mức độ 2 

công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bao gồm việc xây dựng phần 

mềm quản lý dữ liệu khách hàng tập trung, giúp lưu trữ và truy xuất thông tin 

nhanh chóng, an toàn, đồng thời tăng cường bảo mật và quản lý quyền truy cập. 

Toàn bộ danh mục sản phẩm đã được số hóa, tích hợp đầy đủ thông tin, hình ảnh, 

tài liệu kỹ thuật và đồng bộ hóa lên các nền tảng kỹ thuật số, hỗ trợ hiệu quả cho 

hoạt động kinh doanh và tiếp thị. Các loại giấy chứng nhận và tài liệu quan trọng 

như ISO, giấy phép kinh doanh, chứng nhận chất lượng cũng được số hóa và lưu 

trữ tập trung, đảm bảo truy xuất kịp thời cho các hoạt động nội bộ và giao dịch 

đối ngoại. Những kết quả này không chỉ cải thiện hiệu quả quản lý dữ liệu và nâng 

cao trải nghiệm khách hàng mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền 

vững và mở rộng quy mô của công ty trong tương lai (Hình 65). 
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Hình 65. Giao diện quản lý dữ liệu số sản phẩm 

Dựa vào hình trên việc quản lý và cung cấp thông tin sản phẩm được rõ 

ràng, công ty đã chuẩn hóa và ghi nhận đầy đủ các thông tin quan trọng, bao gồm: 

tên sản phẩm, ngày sản xuất và ngày hết hạn rõ ràng để hỗ trợ kiểm soát chất 

lượng cũng như đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Quy cách sản phẩm được 

trình bày chi tiết, từ khối lượng, hình thức đóng gói (chai, hộp, túi), đến các thông 

số kỹ thuật cần thiết. Đồng thời, hình ảnh sản phẩm chất lượng cao, hiển thị rõ 

nhãn hiệu, tem mác và mã vạch và giá cả cũng được lưu trữ và sử dụng trên các 

nền tảng quản lý và tiếp thị. Việc này không chỉ tăng cường hiệu quả quản lý mà 

còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, đồng thời hỗ trợ mở rộng hoạt 

động kinh doanh một cách chuyên nghiệp. 

Ngoài quản lý sản phẩm thì phần quản lý số hóa giấy chứng nhận sẽ giúp 

doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và truy xuất các chứng nhận một cách hiệu quả. Tất 

cả giấy chứng nhận, bao gồm chứng chỉ chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế, được 

số hóa và lưu trữ với các thông tin chi tiết như tên chứng nhận, ngày cấp, tổ chức 

cấp và hình ảnh minh chứng. Chức năng này không chỉ tiết kiệm không gian lưu 

trữ mà còn hỗ trợ tra cứu nhanh chóng, theo dõi tình trạng và hạn sử dụng của các 
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chứng nhận, đảm bảo tuân thủ quy định và nâng cao tính minh bạch trong việc 

chia sẻ thông tin với khách hàng, đối tác như Hình 66. 

 

Hình 66. Quản lý các loại giấy chứng nhận 

Việc xây dựng và triển khai ghi nhận lưu trữ cơ sở dữ liệu số hóa về sản 

phẩm, thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch và chứng nhận chất lượng là một 

bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển doanh 

nghiệp. Hệ thống này không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng truy cập, theo dõi và 

cập nhật thông tin liên quan đến khách hàng và sản phẩm, mà còn nâng cao tính 

minh bạch và chính xác trong các giao dịch. Đồng thời, số hóa chứng nhận giúp 

bảo vệ và tăng cường uy tín của doanh nghiệp, hỗ trợ tuân thủ các quy định và 

cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời cho các đối tác và khách hàng. Từ đó, doanh 

nghiệp có thể cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình bán hàng và chăm 

sóc khách hàng, đồng thời củng cố niềm tin và sự hài lòng từ khách hàng, tạo nền 

tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Tất cả đã số hóa và dữ liệu được ghi 

lưu trữ trên hệ thống đều là giá trị tài sản của doanh nghiệp. 

Sau quá trình triển khai và thu thập dữ liệu từ các hệ thống quản lý sản 

phẩm, thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch và chứng nhận số, doanh nghiệp đã 

đạt được những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao khả năng quản lý và tối ưu 

hóa quy trình hoạt động. Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện hiệu quả công việc và 

đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai, cần có những định hướng và giải pháp 
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cụ thể nhằm tối ưu hóa hơn nữa các hệ thống dữ liệu và quy trình làm việc. Trong 

phần kết luận và đề xuất dưới đây, Công ty sẽ đưa ra những khuyến nghị nhằm 

phát huy tối đa tiềm năng của hệ thống dữ liệu, đồng thời xác định các yếu tố cần 

cải tiến để đạt được mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao sự hài lòng của 

khách hàng. 

V.5 Tổ chức đoàn chuyên gia CĐS đánh giá tại Công ty Thái Minh Nguyên 

1. Thời gian: 09:00 ngày 11 tháng 03 năm 2025. 

2. Địa điểm: Xưởng sản xuất dược liệu Thái Minh Nguyên, tổ 23, ấp Phú 

Thượng, thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

3. Thông tin mô hình 

- Tên mô hình: Mô hình CĐS cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Mô tả ngắn gọn: Áp dụng các giải pháp được tư vấn từ chuyên gia chuyển 

đổi. 

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TPHCM. 

4. Thành phần tham dự: Đại diện Sở KHCN, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

An Giang, doanh nghiệp, địa phương và các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số 

5. Thành phần Chuyên gia đánh giá: Theo Kế hoạch số 282/KH-ĐHAG 

ngày 06/03/2025 của Trường Đại học An Giang về “Tổ chức đánh giá mô hình 

chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang” và Công văn số 

1787/SKHCN-QLKH ngày 30/10/2024 của Sở Khoa học Công nghệ An Giang 

về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp 

chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang”, bao 

gồm các thành viên từ Sở Thông tin và Truyền thông An Giang (sau này được 

thay thế bởi chuyên gia CĐS của Sở KHCN AG), VNPT An Giang, Viettel An 

Giang, chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu, chuyên gia độc lập. 

6. Nội dung đánh giá: Đánh giá 6 trụ cột CĐS theo Quyết định 1970/QĐ-
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BTTTT [1], chi phí quản lý, doanh thu từ CĐS. 

7. Kết quả đánh giá: Mức chuyển đổi số được nâng lên từ Mức 1 đến Mức 

2 (có phiếu đánh giá và biên bản đính kèm) 

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá mô hình CĐS tại Cty Thái Minh Nguyên 
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Tin ATV: https://shorturl.at/2GcGJ  

Hình 67 và Hình 68 trình bày hồ sơ doanh nghiệp và kết quả đánh giá mức 

độ CĐS của Công ty Thái Minh Nguyên, đạt Mức 2 theo Bộ chỉ số đánh giá mức 

độ CĐS của doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền thông [20], được công bố trên trang 

https://dbi.gov.vn/. Trong đó, Hình 69 trình kết quả đánh giá chi tiết mô tả nội 

dung, tài liệu minh chứng mức độ CĐS của Cty Thái Minh Nguyên theo từng trụ 

cột, tiêu chí cụ thể. 

 

Hình 67. Hồ sơ doanh nghiệp được tạo trên trang DBI 

https://shorturl.at/2GcGJ
https://dbi.gov.vn/
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Hình 68. Kết quả đánh giá mức độ CĐS đạt Mức 2 của Cty Thái Minh Nguyên 

 

Hình 69. Kết quả đánh giá chi tiết mức độ CĐS của Cty Thái Minh Nguyên 

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Sau khi triển khai và đánh giá các giải pháp kỹ thuật CĐS cho doanh 

nghiệp, Công ty đã nhận thấy những bước tiến rõ rệt trong việc cải thiện quy trình 

quản lý, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và đảm bảo minh bạch thông tin sản 

phẩm. Các giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn giúp 

doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và mở rộng cơ hội phát triển. 
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Dưới đây là phần kết luận và đề xuất nhằm phát huy tối đa hiệu quả từ các giải 

pháp đã được triển khai. 

VI.1. Kết luận 

Việc nâng cấp hệ thống website bán hàng thương mại điện tử với giao diện 

hỗ trợ song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), bổ sung video giới thiệu cùng các chứng 

nhận doanh nghiệp và sản phẩm, không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường 

quốc tế mà còn nâng cao tính minh bạch và uy tín thương hiệu. Đồng thời, việc 

đăng ký website TMĐT với Bộ Công Thương đảm bảo tuân thủ pháp luật, tạo 

lòng tin cho khách hàng trong nước. Đây là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp 

hiện đại hóa hoạt động kinh doanh, xây dựng hệ thống thương mại điện tử chuyên 

nghiệp và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Truy xuất thông tin sản phẩm bằng mã QR là giải pháp hiện đại giúp nâng 

cao tính minh bạch và tạo sự tin cậy đối với khách hàng. Thông qua việc quét mã 

QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập đầy đủ thông tin về sản phẩm, từ 

nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng đến hướng dẫn 

sử dụng và bảo quản. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định uy tín 

mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và an toàn trong tiêu 

dùng. Ứng dụng công nghệ này không chỉ là bước tiến trong việc số hóa mà còn 

là công cụ hiệu quả để tăng cường kết nối, nâng cao giá trị thương hiệu và sức 

cạnh tranh trên thị trường. 

Hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng là một công cụ không thể thiếu để 

nâng cao hiệu quả tương tác và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Bằng 

cách lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách khoa học, hệ thống cho 

phép doanh nghiệp thấu hiểu nhu cầu, tối ưu hóa quy trình chăm sóc và cung cấp 

dịch vụ cá nhân hóa hơn. Giúp tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách 

hàng, góp phần thúc đẩy doanh số và phát triển bền vững. Việc áp dụng hệ thống 

chăm sóc khách hàng hiện đại chính là chìa khóa để doanh nghiệp xây dựng lợi 

thế cạnh tranh trên thị trường. 

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa là giải pháp thiết yếu trong việc 
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đảm bảo tính minh bạch, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và đáp ứng các 

yêu cầu khắt khe của thị trường. Việc ứng dụng công nghệ để cung cấp thông tin 

chi tiết về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm không chỉ giúp 

doanh nghiệp khẳng định uy tín mà còn tạo lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, khả năng 

đồng bộ hóa với hệ thống Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia là bước đi 

chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định, mở rộng thị trường và xây 

dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng để 

phát triển bền vững trong kỷ nguyên số hóa. 

VI.2. Đề xuất 

Kết quả đánh giá cho thấy  Cty Thái Minh Nguyên đang trong giai đoạn 

đầu của quá trình CĐS, với nhiều kết quả ban đầu đáng ghi nhận, đặc biệt là trong 

lĩnh vực trải nghiệm số cho khách hàng. Tuy nhiên, để đạt được mức độ CĐS toàn 

diện, công ty cần tập trung cải thiện các trụ cột có mức sẵn sàng thấp như Chiến 

lược số và Hạ tầng công nghệ. Đây là những yếu tố nền tảng giúp công ty xây 

dựng một hệ sinh thái số vững chắc, từ đó tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp 

theo. 

Bên cạnh đó, việc tiếp tục nâng cao năng lực vận hành và quản lý dữ liệu 

cũng là một yêu cầu cấp thiết. Dữ liệu là tài nguyên quan trọng trong kỷ nguyên 

số và việc quản lý hiệu quả sẽ giúp công ty tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất 

lượng dịch vụ và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn. Công ty cần 

đầu tư vào các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại và đào tạo nhân sự để đảm bảo 

khả năng khai thác dữ liệu một cách tối đa. 

Cuối cùng, để tăng cường trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả bán 

hàng, công ty nên xây dựng hệ thống tự động nhắn tin chat tư vấn sản phẩm theo 

kịch bản dựng sẵn trên các kênh bán hàng. Hệ thống này không chỉ giúp tiết kiệm 

thời gian và nhân lực mà còn mang lại sự tương tác nhanh chóng, chuyên nghiệp, 

góp phần gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Đây sẽ là một bước đi chiến lược 

giúp công ty tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ trong việc chăm sóc và thu hút 

khách hàng.  
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PHỤ LỤC II: NHỮNG QUY ĐỊNH - CHÍNH SÁCH KHI BÁN HÀNG TMĐT 

I. Chính sách thanh toán 

1. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng công ty 

Địa Chỉ: Tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. An Giang 

2. Thanh toán chuyển khoản 

Chủ tài khoản: Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Thái Minh Nguyên 

Số tài khoản: 70110000620878 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN An Giang, PGD Chợ Mới. 

3. Thanh toán khi nhận hàng thông qua đơn vị vận chuyển 

Khi quý khách mua hàng tại cổng thông tin https://thaiminhnguyen.vn/ của công 

ty thì bên vận chuyển sẽ giao hàng và đồng thời quý khách hàng thanh toán khi nhận 

hàng. 

II. Chính sách vận chuyển 

Sau khi đã xác nhận được đơn mua hàng, Công ty Thái Minh Nguyên sử dụng 

dịch vụ vận chuyển của đơn vị thứ ba hoặc giao hàng qua xe chở khách (nhà xe) theo 

yêu cầu của khách hàng. Thời gian vận chuyển từ 3-7 ngày làm việc. 

Chính sách giao nhận: 

1.  Cty Thái Minh Nguyên thực hiện việc xác nhận địa chỉ giao hàng từ quý khách 

đặt mua và thông tin khách hàng đã yêu cầu trong đơn mua hàng tại trang web của công 

ty https://thaiminhnguyen.vn 

2. Thời gian hoàn thành việc giao hàng được tính bắt đầu kể từ khi công ty Thái 

Minh Nguyên đã xác nhận đơn mua hàng thành công trên trang web và lập phiếu yêu 

cầu vận chuyển từ đơn vị thứ ba nếu quý khách mua hàng sau giờ hành chính, thời gian 

giao hàng sẽ được cộng thêm 1 ngày. 

3. Các đơn mua hàng vào thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được giao hàng từ thứ Hai tuần 

kế tiếp. 

4. Trong quá trình mua hàng quý khách lưu ý có một số địa điểm Công ty sẽ 

không thể giao hàng được, nếu trường hợp đó xảy ra, Công ty sẽ thông báo cho quý 

khách qua thông tin liên hệ từ quý khách đã cung cấp khi mua hàng và sắp xếp hủy đơn 

hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác. 

https://thaiminhnguyen.vn/
https://thaiminhnguyen.vn/
https://thaiminhnguyen.vn/
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5. Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Thái Minh Nguyên thông tin 

cho quý khách biết những thông tin về có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng Công 

ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc 

cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ. 

6. Tất cả đơn hàng của công ty đều được đóng gói kỹ lưỡng và sẽ gửi hình ảnh 

trước khi gửi và có thể nhận diện thông qua logo công ty trên gói hàng, túi giấy hoặc 

thùng giấy. Quý khách kiểm tra hàng khi nhân viên giao hàng và các thông tin khi nhận 

hàng để tránh trường hợp bị kẻ gian lừa đảo, giả mạo. 

7. Quý khách có thể chụp hình phiếu mua hàng đề phòng ngừa một trường hợp 

sau này quý khách phản ảnh hay khiếu nại lại với Công ty về sản phẩm đã mua. 

III. Chính sách đổi trả hàng 

- Hủy đơn hàng bởi khách hàng (Trường hợp sản phẩm không bị lỗi):Nếu quý 

khách muốn hủy đơn hàng, vui lòng liên hệ hotline 0913.338.266 (trong giờ hành chính). 

- Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng 

đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được. 

- Đổi & trả hàng (Trường hợp sản phẩm bị lỗi): Để giúp quý khách có biện pháp 

xử lý sản phẩm bị lỗi, Công ty Thái Minh Nguyên sẽ cần sự hợp tác của quý khách và 

yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin về sản phẩm, bao gồm: 

+ Mã đơn hàng. 

+ Những chi tiết chứng minh sản phẩm bị hư hại hoặc bị lỗi. 

+ Các thông tin khác cần thiết cho quá trình kiểm tra khi công ty yêu cầu. 

+ Sau khi được xác nhận sản phẩm bị lỗi do quá trình vận chuyển hay từ nhà 

sản xuất, quý khách vui lòng đóng gói sản phẩm, bao gồm: sản phẩm, hóa 

đơn mua hàng & quà tặng (nếu có) kèm theo. 

- Sau khi nhận được hàng do khách gửi, Công ty TNHH MTV Thương Mại và 

Dịch Vụ Thái Minh Nguyên sẽ kiểm tra và phản hồi quy trình xử lý sản phẩm qua thông 

tin liên hệ (số điện thoại) do quý khách cung cấp. 

- Sản phẩm bị lỗi sẽ được đổi trả trong vòng 3-5 ngày làm việc. 

- Thanh toán đơn hàng theo đúng thời gian đã thoả thuận trong đơn mua hàng 

Mọi thông tin quý khách có thể liên hệ thông địa chỉ như sau: 

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV THÁI MINH NGUYÊN  
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Đ/c công ty: Tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. An Giang 

Điện thoại/Zalo: 0913.338.266 - 0943.338.266 – 02963.611911 

IV. Chính sách bảo mật thông tin 

Kính gửi: quý khách hàng/ đối tác 

Để đáp ứng tính bảo mật thông tin khi khách hàng quyết định chọn mua sản phẩm 

của công ty Thái Minh Nguyên trên trang web, công ty cam kết bảo mật thông tin như 

sau: 

1. Mục đích và phạm vi thu thông tin 

- Thông tin quý khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty nhằm xác 

định thông tin đơn hàng. Tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ ba. 

- Khi khách hàng liên hệ đăng ký mua sản phẩm bất kỳ, thông tin cá nhân mà 

công ty thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

- Thông tin ghi nhận được sẽ sử dụng trong nội bộ công ty và nhằm mục đích 

xác nhận thông của đơn hàng: Hỗ trợ giao hàng cho khách hàng, xác nhận đơn hàng. 

3. Thời gian lưu giữ thông tin 

- Lưu trữ thông tin là 30 ngày 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập 

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV THÁI MINH NGUYÊN 

Địa chỉ: Tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. An Giang 

Điện thoại/Zalo: 0913.338.266 - 0943.338.266 – 02963.611911 

Email: ctythaiminhnguyen.angiang@gmail.com 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận 

Khách hàng có thể vào trang web công ty theo link  

https://thaiminhnguyen.vn/lien-he/ sau đó chọn vào menu liên hệ hoặc gọi điện thoại 

cho công ty để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ nhân viên tư vấn Khi muốn phản ảnh có thể 

điền trực tiếp phần “Liên hệ” theo link  https://thaiminhnguyen.vn/lien-he/ và chọn nút 

“Gửi”  công ty sẽ nhận được yêu cầu ngay. 

6. Cam kết bảo mật tin cá nhân của khách hàng 

https://thaiminhnguyen.vn/lien-he/
https://thaiminhnguyen.vn/lien-he/
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Công ty Thái Minh Nguyên kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá 

nhân của quý khách cho bất kỳ người nào khác, luôn luôn cam kết chỉ sử dụng các thông 

tin của quý khách vào các trường hợp sau: 

+ Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và lưu lại lịch sử mua 

hàng của quý khách nhằm phục vụ tốt hơn. 

+ Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có) 

+ Cung cấp cho cơ quan pháp luật khi có yêu cầu. (nếu có) 

Mọi thông tin quý khách có thể liên hệ thông địa chỉ như sau: 

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV THÁI MINH NGUYÊN 

Đ/c công ty: Tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. An Giang 

Điện thoại/Zalo: 0913.338.266 – 0943.338.266 – 02963.611911 

V. Thông tin về điều kiện giao dịch chung 

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, 

như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có; 

Giới hạn về thời gian 

- Thời Gian Giao Hàng: Giao hàng được thực hiện trong giờ hành chính, từ 8h00 

đến 18h00, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Không giao hàng vào Chủ Nhật và các ngày lễ, tết. 

- Thời Gian Đặt Hàng: Đơn hàng đặt sau 16h00 sẽ được xử lý vào ngày làm việc 

tiếp theo. 

- Thời Gian Khuyến Mãi: Các chương trình khuyến mãi có thể có thời gian giới 

hạn và chỉ áp dụng trong khoảng thời gian cụ thể được thông báo. 

- Giới hạn về phạm vi địa lý, phạm vị giao hàng 

- Các khu vực ngoại thành và tỉnh lẻ có thể phải chịu phí giao hàng, phí này sẽ 

được thông báo cụ thể khi khách hàng đặt hàng. 

- Một số khu vực xa xôi, hải đảo hoặc không có dịch vụ giao hàng của đối tác 

vận chuyển, có thể không thực hiện giao hàng được. 

Công ty cam kết luôn minh bạch và thông tin rõ ràng cho khách hàng về các điều 

kiện và hạn chế này nhằm đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng 

sản phẩm và dịch vụ của Công ty. 

b) Chính Sách Kiểm Hàng 

Mục Đích: Chính sách kiểm hàng được thiết lập nhằm đảm bảo chất lượng sản 



PLII - Trang 5 

 

phẩm, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và xây dựng niềm tin lâu dài giữa doanh nghiệp 

và người tiêu dùng. 

Phạm vi áp dụng: Chính sách này áp dụng cho tất cả các đơn hàng mua sắm từ 

công ty, bao gồm cả mua hàng trực tiếp tại cửa hàng và mua hàng trực tuyến. 

Quy trình kiểm hàng 

Đối với khách hàng mua tại cửa hàng 

- Khách hàng được kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm trước khi thanh toán. 

- Nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ kiểm tra hàng hóa, bao gồm: kiểm tra tình trạng 

sản phẩm, phụ kiện đi kèm và giấy tờ bảo hành (nếu có). 

- Khách hàng ký xác nhận vào biên bản kiểm tra hàng hóa sau khi hoàn tất quá 

trình kiểm tra. 

Đối với khách hàng mua trực tuyến 

- Khi nhận hàng, khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng bên ngoài của 

kiện hàng trước khi ký nhận từ nhân viên giao hàng. 

- Khách hàng có quyền mở gói hàng để kiểm tra trước khi ký nhận. 

- Nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc không đúng với đơn đặt hàng, 

khách hàng cần thông báo ngay cho nhân viên giao hàng và liên hệ với bộ phận chăm 

sóc khách hàng của công ty để được hỗ trợ kịp thời. 

Chính sách hoàn trả 

- Sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng do lỗi của khách hàng. 

- Sản phẩm còn đầy đủ bao bì, tem, nhãn, phụ kiện và giấy tờ đi kèm. 

- Khách hàng giữ lại biên bản kiểm tra hàng hóa và hóa đơn mua hàng. 

Thời hạn hoàn trả 

- Công ty sẽ xử lý yêu cầu kiểm tra và đổi trả hàng trong vòng 3-5 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được yêu cầu từ khách hàng. 

- Trong trường hợp đặc biệt cần thêm thời gian, công ty sẽ thông báo cụ thể cho 

khách hàng. 

- Để được hỗ trợ kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, 

khách hàng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua số điện thoại hoặc email 

của công ty được cung cấp trên website chính thức. 
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Phương thức và điều kiện hoàn trả 

Điều kiện trả hoặc đổi hàng: 

- Sản phẩm còn nguyên vẹn: Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, 

còn đầy đủ tem, nhãn, phụ kiện và không có dấu hiệu bị hư hỏng, trầy xước. 

- Thời gian: Yêu cầu trả hoặc đổi hàng phải được thực hiện trong vòng 7-15 

ngày kể từ ngày nhận hàng, tùy theo chính sách cụ thể của công ty. 

- Hóa đơn và biên lai: Khách hàng phải xuất trình hóa đơn mua hàng và biên lai 

kiểm tra hàng hóa khi yêu cầu trả hoặc đổi hàng. 

- Lý do hợp lệ: Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, không đúng với mô tả, hư hỏng trong 

quá trình vận chuyển, hoặc không đúng với đơn đặt hàng. 

Quy trình trả hoặc đổi hàng 

Đối với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng: 

Bước 1: Mang sản phẩm cùng hóa đơn mua hàng và biên lai kiểm tra hàng hóa 

đến cửa hàng nơi đã mua sản phẩm. 

Bước 2: Thông báo lý do trả hoặc đổi hàng cho nhân viên cửa hàng. 

Bước 3: Nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra sản phẩm và tiến hành các thủ tục cần 

thiết để trả hoặc đổi hàng. 

Bước 4: Khách hàng sẽ nhận được sản phẩm thay thế hoặc hoàn lại tiền theo 

phương thức thanh toán ban đầu. 

Đối với khách hàng mua hàng trực tuyến: 

Bước 1: Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty qua điện thoại 

hoặc email để thông báo yêu cầu trả hoặc đổi hàng. 

Bước 2: Cung cấp thông tin chi tiết về đơn hàng, lý do trả hoặc đổi hàng và hình 

ảnh sản phẩm (nếu có yêu cầu). 

Bước 3: Đóng gói sản phẩm cẩn thận và gửi lại cho công ty theo địa chỉ được 

cung cấp. Khách hàng có thể phải chịu phí vận chuyển nếu lý do trả hàng không phải do 

lỗi của nhà cung cấp. 

Bước 4: Sau khi nhận và kiểm tra sản phẩm trả về, công ty sẽ tiến hành gửi sản 

phẩm thay thế hoặc hoàn lại tiền cho khách hàng theo phương thức thanh toán ban đầu. 

Phương thức hoàn tiền: 

- Hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng: Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài 
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khoản ngân hàng mà khách hàng đã sử dụng khi thanh toán. 

- Hoàn tiền mặt: Đối với các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng có 

thể nhận lại tiền mặt tại cửa hàng hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 

của mình. 

Chi phí cho việc hoàn trả 

Trường hợp người bán chịu chi phí: 

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật: Nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, người bán sẽ 

chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển khi khách hàng trả hoặc đổi hàng. 

- Sản phẩm không đúng với mô tả: Nếu sản phẩm không đúng với mô tả trên 

website hoặc tại cửa hàng, người bán sẽ chịu chi phí vận chuyển khi khách hàng trả hoặc 

đổi hàng. 

- Sản phẩm hư hỏng trong quá trình vận chuyển: Nếu sản phẩm bị hư hỏng do 

lỗi của quá trình vận chuyển, người bán sẽ chịu chi phí vận chuyển khi khách hàng trả 

hoặc đổi hàng. 

- Sản phẩm không đúng với đơn đặt hàng: Nếu sản phẩm nhận được không đúng 

với đơn đặt hàng, người bán sẽ chịu chi phí vận chuyển khi khách hàng trả hoặc đổi 

hàng. 

Trường hợp khách hàng chịu chi phí: 

- Khách hàng đổi ý: Nếu khách hàng muốn trả hoặc đổi hàng vì lý do cá nhân 

(không phải lỗi của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp), khách hàng sẽ chịu chi phí vận 

chuyển khi trả hoặc đổi hàng. 

- Sản phẩm không phù hợp với nhu cầu: Nếu khách hàng nhận thấy sản phẩm 

không phù hợp với nhu cầu cá nhân sau khi đã nhận hàng, khách hàng sẽ chịu chi phí 

vận chuyển khi trả hoặc đổi hàng. 

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có; 

- Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, thời gian bảo hành có thể từ 6 tháng đến 2 

năm hoặc theo quy định cụ thể của lô sản phẩm sản xuất. Thời gian bảo hành sẽ được 

ghi rõ trên bao bì hoặc trên trang thông tin sản phẩm. 

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch. 

Nghĩa vụ của người bán 
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Cung cấp thông tin chính xác: 

- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về sản phẩm, dịch vụ, bao gồm: mô tả 

sản phẩm, giá cả, chính sách bảo hành, điều kiện đổi trả và các điều khoản liên quan. 

- Thông báo kịp thời cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sản 

phẩm, dịch vụ hoặc các chính sách bán hàng. 

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: 

- Đảm bảo sản phẩm giao đến tay khách hàng đúng chủng loại, chất lượng và số 

lượng như đã cam kết. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bao gồm bảo hành, sửa 

chữa và đổi trả sản phẩm theo chính sách đã công bố. 

Giao hàng đúng hẹn: 

- Thực hiện giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận với khách hàng. 

- Thông báo kịp thời cho khách hàng trong trường hợp có sự cố khiến việc giao 

hàng bị chậm trễ. 

Hỗ trợ khách hàng: 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xử lý các 

vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. 

- Đảm bảo các khiếu nại của khách hàng được giải quyết nhanh chóng và thỏa 

đáng. 

Bảo vệ thông tin khách hàng: 

- Bảo mật thông tin cá nhân và thông tin giao dịch của khách hàng, không tiết 

lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng. 

Nghĩa vụ của khách hàng 

Cung cấp thông tin chính xác: 

- Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đặt hàng, bao gồm địa chỉ giao 

hàng, số điện thoại liên lạc và các thông tin cần thiết khác. 

- Thông báo kịp thời cho người bán nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến 

thông tin đã cung cấp. 

Kiểm tra sản phẩm khi nhận: 
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- Kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm ngay khi nhận hàng để đảm bảo sản phẩm đúng 

với đơn đặt hàng và không bị hư hỏng. 

- Thông báo ngay cho người bán nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến 

sản phẩm. 

Thanh toán đúng hạn: 

- Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo phương thức đã thỏa thuận với 

người bán. 

- Chịu trách nhiệm về các khoản phí liên quan đến giao dịch, bao gồm phí giao 

hàng (nếu có). 

Tuân thủ chính sách đổi trả: 

- Tuân thủ các điều kiện và quy định về đổi trả sản phẩm như đã công bố bởi 

người bán. 

- Bảo quản sản phẩm cẩn thận để đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn và có thể 

đổi trả nếu cần. 

Sử dụng sản phẩm đúng cách: 

- Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo 

an toàn và hiệu quả. 

- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại cho bản 

thân và người khác. 

Nghĩa vụ của người bán và khách hàng được thiết lập nhằm đảm bảo một quy 

trình giao dịch minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên, góp phần xây 

dựng mối quan hệ tin cậy và lâu dài. 

 VI. THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN 

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; 

Giao hàng tại nhà: 

Mô tả: Giao hàng trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng. 

- Ưu điểm: Tiện lợi cho khách hàng, không cần di chuyển. 

- Thời gian giao hàng: Thường từ 1-7 ngày làm việc, tùy thuộc vào khu vực giao 

hàng và chính sách của công ty. 

- Chi phí: Có thể miễn phí hoặc tính phí tùy theo chính sách của công ty và địa 
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điểm giao hàng. 

Giao hàng tại cửa hàng: 

- Mô tả: Khách hàng đến cửa hàng để nhận hàng. 

- Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí vận chuyển, có thể kiểm tra sản phẩm trước khi 

nhận. 

- Thời gian giao hàng: Ngay lập tức hoặc theo thời gian hẹn trước. 

- Chi phí: Thường miễn phí nếu đã thanh toán trước hoặc theo chính sách của 

công ty. 

Giao hàng qua đối tác vận chuyển: 

- Mô tả: Sử dụng dịch vụ của các công ty vận chuyển bên thứ ba để giao hàng. 

- Ưu điểm: Đảm bảo giao hàng đến các khu vực xa xôi hoặc khó tiếp cận. 

- Thời gian giao hàng: Từ 1-10 ngày làm việc, tùy vào đối tác vận chuyển và 

khoảng cách. 

- Chi phí: Thường tính phí, phí vận chuyển sẽ được thông báo trước khi khách 

hàng xác nhận đơn hàng. 

Giao hàng khẩn: 

- Mô tả: Dịch vụ giao hàng nhanh trong cùng ngày hoặc trong vòng vài giờ. 

- Ưu điểm: Phù hợp với các trường hợp cần gấp. 

- Thời gian giao hàng: Trong ngày hoặc vài giờ. 

- Chi phí: Cao hơn so với các phương thức giao hàng thông thường. 

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến 

yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng; 

Nội Thành: 

- Thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng): 

- Giao hàng tiêu chuẩn: 1-4 ngày làm việc. 

- Giao hàng khẩn cấp: Trong cùng ngày hoặc tối đa 48 giờ. 

Ngoại thành và tỉnh lẻ: 

Giao hàng tiêu chuẩn: 

- Khoảng cách gần (dưới 100 km): 3-5 ngày làm việc. 
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- Khoảng cách xa (trên 100 km): 5-7 ngày làm việc. 

Giao hàng khẩn cấp: Tùy thuộc vào dịch vụ vận chuyển và khoảng cách, có thể 

từ 2-3 ngày làm việc. 

Khu vực xa xôi và hải đảo: 

- Giao hàng tiêu chuẩn: 7-14 ngày làm việc, tùy vào dịch vụ vận chuyển và điều 

kiện địa lý. 

- Giao hàng khẩn cấp: Có thể không áp dụng hoặc thời gian giao hàng sẽ kéo 

dài từ 5-10 ngày làm việc tùy theo điều kiện cụ thể. 

Yếu tố ảnh hưởng đến thời gian giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ 

- Khoảng cách địa lý: Khoảng cách từ kho hàng hoặc trung tâm dịch vụ đến địa 

chỉ của khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng hoặc cung cấp dịch 

vụ. 

- Tình hình giao thông: Tình trạng giao thông và điều kiện thời tiết có thể làm 

tăng thời gian giao hàng. 

- Tính chất sản phẩm hoặc dịch vụ: Các sản phẩm hoặc dịch vụ cần lắp đặt, cấu 

hình đặc biệt có thể yêu cầu thêm thời gian xử lý. 

- Lịch trình làm việc: Thời gian cung cấp dịch vụ cũng phụ thuộc vào lịch trình 

làm việc của đội ngũ kỹ thuật hoặc dịch vụ. 

c) Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ 

logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận. 

TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN 

Cung cấp chứng từ đúng hạn: 

- Chứng từ cần thiết: Thương nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng hạn 

các chứng từ liên quan đến hàng hóa, bao gồm hóa đơn, phiếu xuất kho, chứng từ vận 

chuyển (như vận đơn, phiếu giao nhận) và các chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của 

hợp đồng hoặc quy định pháp luật. 

- Đảm bảo tính chính xác: Các chứng từ phải chính xác và phản ánh đúng thông 

tin về hàng hóa, bao gồm mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng, giá trị và các điều 

khoản thương mại. 

Cung cấp chứng từ cho tổ chức logistics: 
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- Thông tin hàng hóa: Cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa cho tổ chức cung 

cấp dịch vụ logistics để đảm bảo việc vận chuyển và giao nhận diễn ra suôn sẻ. 

- Phối hợp và hợp tác: Phối hợp với tổ chức logistics để xử lý các vấn đề liên 

quan đến chứng từ và đảm bảo rằng tất cả các chứng từ cần thiết được chuyển giao đúng 

thời điểm và đúng nơi. 

Đảm bảo quyền lợi của khách hàng: 

- Thông báo về chứng từ: Thông báo cho khách hàng về các chứng từ cần thiết 

cho việc nhận hàng, bao gồm các yêu cầu chứng từ để thực hiện nhận hàng, làm thủ tục 

hải quan, hoặc các quy định khác. 

- Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho khách hàng trong việc xử 

lý các chứng từ và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chứng từ hàng hóa. 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS 

Quản lý chứng từ vận chuyển: 

- Chứng từ vận chuyển: Tổ chức logistics có trách nhiệm cấp và quản lý các 

chứng từ vận chuyển, bao gồm vận đơn, phiếu giao nhận và các chứng từ cần thiết khác 

liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa. 

- Ghi nhận và lưu trữ: Ghi nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hàng hóa 

trong suốt quá trình vận chuyển và giao nhận để đảm bảo tính minh bạch và khả năng 

truy xuất nguồn gốc. 

Xác nhận chứng từ nhận hàng: 

- Kiểm tra chứng từ: Xác nhận và kiểm tra các chứng từ liên quan đến hàng hóa 

khi nhận hàng từ thương nhân và khi giao hàng cho khách hàng. 

- Báo cáo sự cố: Báo cáo ngay lập tức cho thương nhân và khách hàng về bất kỳ 

sự không khớp hoặc thiếu sót trong các chứng từ hàng hóa. 

Cung cấp thông tin đầy đủ: 

- Thông tin vận chuyển: Cung cấp cho khách hàng thông tin đầy đủ và kịp thời 

về tình trạng vận chuyển hàng hóa, bao gồm các chứng từ vận chuyển và các tài liệu liên 

quan. 

- Hỗ trợ giải quyết vấn đề: Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề 

liên quan đến chứng từ, bao gồm khiếu nại về sự không khớp, hư hỏng, hoặc mất mát 
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hàng hóa. 

Tuân thủ quy định pháp luật: 

- Chứng từ hợp pháp: Đảm bảo rằng tất cả các chứng từ vận chuyển và giao 

nhận đều tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến 

vận chuyển và giao nhận hàng hóa. 

- Báo cáo và làm thủ tục: Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến 

chứng từ hàng hóa, bao gồm làm thủ tục hải quan nếu cần thiết. 

TRÁCH NHIỆM CHUNG 

Đảm bảo tính chính xác: Thương nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ logistics đều 

có trách nhiệm đảm bảo rằng các chứng từ hàng hóa được cung cấp đầy đủ, chính xác 

và đúng thời điểm. 

Giải quyết khiếu nại: Phối hợp giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan 

đến chứng từ hàng hóa, bao gồm việc xác minh thông tin và điều chỉnh sai sót nếu có. 

Bảo mật thông tin: Đảm bảo rằng thông tin trong các chứng từ hàng hóa được 

bảo mật và không bị tiết lộ hoặc sử dụng không đúng mục đích. 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC III 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG 

PHẦN MỀM 
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PHỤ LỤC III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

I. Tổng quan các giải pháp  

Hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả các 

hoạt động kinh doanh, tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải 

nghiệm khách hàng. Với các chức năng hiện đại và linh hoạt, hệ thống là giải pháp toàn 

diện cho các nhu cầu quản lý tổ chức và sản phẩm.   

Quản lý thông tin tổ chức   

Hệ thống cung cấp công cụ để doanh nghiệp quản lý toàn diện các thông tin pháp 

lý và giới thiệu. Các dữ liệu quan trọng bao gồm giấy phép kinh doanh, thông tin giới 

thiệu về tổ chức, hình ảnh doanh nghiệp, các chứng nhận uy tín, thông tin vùng trồng 

nguyên liệu và các đơn vị phân phối. Những thông tin này không chỉ được lưu trữ có hệ 

thống mà còn được trình bày một cách minh bạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp 

cận và kiểm tra. Điều này góp phần gia tăng niềm tin của khách hàng vào năng lực và 

uy tín của doanh nghiệp.   

Quản lý mã QR truy xuất thông tin sản phẩm   

Với chức năng này, doanh nghiệp có thể tạo và quản lý mã QR để gắn trên sản 

phẩm, cung cấp thông tin chi tiết như nguồn gốc, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất 

lượng. Khách hàng chỉ cần quét mã QR để kiểm tra thông tin sản phẩm, giúp nâng cao 

sự minh bạch và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.   

Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM)   

Hệ thống CRM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng theo từng phân loại cụ 

thể, bao gồm cá nhân, tổ chức, khách hàng nhóm VIP, khách hàng thường hoặc khó tính. 

Doanh nghiệp có thể lưu trữ và truy cập lịch sử tư vấn, chăm sóc khách hàng, theo dõi 

các đơn hàng đã mua, cũng như ghi nhận và phân tích đánh giá trải nghiệm của khách 

hàng về sản phẩm. Việc quản lý chi tiết và có hệ thống này giúp doanh nghiệp hiểu rõ 

nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược chăm sóc phù hợp, nâng 

cao trải nghiệm và duy trì mối quan hệ lâu dài.   

Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm   

Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp doanh nghiệp đảm bảo tính 

minh bạch và chất lượng trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Tính năng này cho phép lưu trữ 

và theo dõi thông tin chi tiết từ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, đến vận 

chuyển và phân phối. Doanh nghiệp có thể ghi nhận các thông tin như nơi sản xuất 
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nguyên liệu, công đoạn chế biến, công nghệ sử dụng, lộ trình vận chuyển và các điểm 

phân phối. Hệ thống chức năng này giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện và xử lý 

các vấn đề liên quan đến chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và nâng cao giá trị 

thương hiệu. Việc truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà còn là cách để 

doanh nghiệp khẳng định trách nhiệm và cam kết với người tiêu dùng.   

Lợi ích của hệ thống   

Hệ thống phần mềm mang lại nhiều lợi ích thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu 

hóa quy trình quản lý và nâng cao giá trị thương hiệu. Trước tiên, việc quản lý thông tin 

tổ chức một cách tập trung và minh bạch giúp doanh nghiệp dễ dàng trình bày năng lực 

với khách hàng và đối tác. Thứ hai, chức năng quản lý mã QR và truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm không chỉ nâng cao uy tín mà còn đảm bảo sự tin cậy bằng cách cung cấp 

thông tin minh bạch về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. 

Ngoài ra, tính năng quản lý chăm sóc khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi 

và phân tích hành vi của khách hàng, giúp xây dựng chiến lược chăm sóc phù hợp, tạo 

sự hài lòng và gắn kết lâu dài. Hệ thống cũng hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện và xử lý 

nhanh chóng các vấn đề về sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và tổn thất. 

Cuối cùng, các dữ liệu phân tích từ hệ thống giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định 

chiến lược chính xác, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hệ thống không chỉ 

giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả mà còn tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu minh 

bạch, chuyên nghiệp và đáng tin cậy trên thị trường. 

Để hiểu rõ các chức năng và quy trình hoạt động của hệ thống, cũng như cách 

thức vận hành các công cụ hỗ trợ trong công việc, anh/chị hãy tiếp tục đọc các phần 

hướng dẫn chi tiết dưới đây. Mỗi phần sẽ cung cấp thông tin cụ thể về cách sử dụng, các 

bước thực hiện và những lưu ý quan trọng để giúp anh/chị làm quen và thực hiện các 

nhiệm vụ một cách hiệu quả và chính xác. 

II. Hướng dẫn nhập dữ liệu trên phần mềm 

II.1. Đăng nhập vào hệ thống phần mềm 

Để truy cập vào các tính năng và dữ liệu của hệ thống anh/chị cần thực hiện đăng 

nhập vào phần mềm. Trước tiên, anh/chị truy cập vào đường dẫn website 

https://qr.thaiminhnguyen.vn/. Giao diện trang đăng nhập sẽ hiển thị như Hình 1. 

https://qr.thaiminhnguyen.vn/
https://qr.thaiminhnguyen.vn/
https://qr.thaiminhnguyen.vn/
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Hình 1. Giao diện form đăng nhập 

Tại giao diện đăng nhập, anh/chị cần nhập các thông tin gồm: tên đăng nhập là 

tmnguyen, mật khẩu là MinhNguyen2@24 đã được cấp và nhập thêm 5 ký tự mã code 

hiển thị bên dưới ô nhập mã code (như trong hình là VK67B). 

Tiếp theo, anh/chị bấm nút “Đăng nhập”, có 2 trường hợp đăng nhập thất bại: 

- Trường hợp nhập không đúng mã code hệ thống sẽ thông báo “Mã code không 

đúng! Vui lòng nhập lại!”, anh/chị phải nhập lại mã code mới cho đúng rồi bấm lại nút 

đăng nhập. 

- Trường hợp nhập sai thông tin tên đăng nhập hoặc mật khẩu hệ thống sẽ thông 

báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng!”, anh/chị kiểm tra nhập lại tên đăng 

nhập và mật khẩu cho đúng, nhập lại mã code mới rồi bấm lại nút đăng nhập. 

Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiển thị giao diện trang quản trị với chức 

năng “Quản lý mã QR truy xuất thông tin sản phẩm”. Để nắm rõ hơn chức năng này, 

anh/chị đọc tiếp Mục II.2. Quản lý mã QR truy xuất thông tin sản phẩm. 

II.2. Quản lý mã QR truy xuất thông tin sản phẩm 

Nếu anh/chị cần tạo mã QR truy xuất thông tin sản phẩm trên hệ thống website 

thương mại điện tử, trước tiên anh/chị bấm vào menu bên trái “Quản lý QR sản phẩm”, 

hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý mã QR truy xuất thông tin sản phẩm như Hình 2. 

Trên giao diện quản lý anh/chị sẽ thấy bảng danh sách các QR được tạo, phía trên 
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góc bên trái có lựa chọn “Lọc theo sản phẩm” là ô chọn lọc sản phẩm có trong danh 

sách. Ở phía trên danh sách có ô “Tìm kiếm” giúp anh/chị có thể nhập từ khóa để tìm 

tên sản phẩm hoặc mã truy xuất. Trong danh sách còn có 2 đường dẫn web gồm link 

tiếng Việt và link tiếng Anh khi anh/chị đã tạo mã QR, anh/chị có thể bấm vào để xem 

đường dẫn đó có đúng thông tin sản phẩm như mong muốn không. 

 

Hình 2. Giao diện quản lý mã QR truy xuất thông tin sản phẩm 

Tiếp theo, anh/chị đọc tiếp phần hướng dẫn “Tạo mã QR mới” dưới đây để nắm 

rõ cách tạo mã QR sản phẩm. 

Tạo mã QR mới 

Để thêm mã QR truy xuất thông tin sản phẩm anh/chị bấm vào nút  ở 

góc trên bên phải, một giao diện form thêm mới mã QR sẽ hiển thị như Hình 3. 

 

Hình 3. Giao diện form thêm mới mã QR truy xuất thông tin sản phẩm 

Trên giao diện form thêm mã QR anh/chị thực hiện các bước sau: 
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Bước 1: Chọn sản phẩm 

Anh/chị bấm vào thanh dưới chữ “Chọn sản phẩm (*)” để chọn một sản phẩm có 

sẵn trong danh sách. Sau khi chọn sản phẩm hệ thống sẽ tự điền các ô thông tin như: 

“Mã sản phẩm” (là mã GTIN của sản phẩm), “Tên sản phẩm”, “Link tiếng việt” (là link 

thông tin sản phẩm trên website với ngôn ngữ tiếng việt), “Link tiếng anh” (là link thông 

tin sản phẩm trên website với ngôn ngữ tiếng anh). 

Bước 2: Nhập mã truy xuất 

Anh/chị nhập vào ô dưới chữ “Mã truy xuất (*)” với mã truy xuất mà anh/chị 

muốn tạo. Mã này không được trùng với mã truy xuất khác đã tạo. Mã này được thêm 

theo cấu trúc {Mã sản phẩm} – {Khối lượng} – {Số lô}. 

Bước 3: Nhập link tiếng Việt 

Với thông tin được điền sẵn là đường dẫn từ web https://thaiminhnguyen.vn/ có 

các thông tin về sản phẩm với ngôn ngữ tiếng Việt, nếu link không đúng anh/chị có thể 

chỉnh sửa lại link. 

Bước 3: Nhập link tiếng Anh 

Với thông tin được điền sẵn là đường dẫn từ web https://thaiminhnguyen.vn/ có 

các thông tin về sản phẩm với ngôn ngữ tiếng Anh, nếu link không đúng anh/chị có thể 

chỉnh sửa lại link. 

Bước 4: Bấm nút “Thêm” 

Cuối cùng, anh/chị bấm vào nút “Thêm” để hoàn tất thêm mã QR truy xuất thông 

tin sản phẩm. Sau khi thực hiện hệ thống sẽ thông báo kết quả thêm và mã mới thêm sẽ 

hiển thị ở đầu danh sách tại giao diện quản lý. 

Sau khi thêm mã QR để lấy hình mã QR in lên bao bì sản phẩm anh/chị đọc tiếp 

phần bên dưới. 

Lưu ảnh mã QR về máy tính 

Trong danh sách mã QR truy xuất thông tin sản phẩm anh/chị bấm vào nút  ở 

cột “Thao tác” tương ứng với dòng sản phẩm anh/chị muốn xem và tải mã QR. 

Sau khi bấm vào nút  hệ thống sẽ hiển thị như Hình 4. Thông tin gồm: 

- Hình mã QR: anh/chị có thể quét thử để xem kết quả có như ý muốn. 

- Nút “Sao chép”: anh/chị bấm để copy hình ảnh QR vào clipboard. Sau khi sao 

https://thaiminhnguyen.vn/
https://thaiminhnguyen.vn/
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chép anh/chị có thể mở Paint dán hình để lưu hoặc dán vào ứng dụng nhắn tin Zalo trên 

máy tính để gửi cho người khác. 

- Nút “Tải xuống”: anh/chị bấm để tải hình mã QR về máy tính. 

 

Hình 4. Xem tải mã QR sản phẩm 

Nếu thông tin mã QR không đúng anh/chị đọc tiếp hướng dẫn dưới đây để biết 

cách chỉnh sửa lại các thông tin. 

Chỉnh sửa thông tin mã QR 

Để sửa thông tin QR sản phẩm thì trong danh sách mã QR sản phẩm anh/chị bấm 

nút  tương ứng với dòng mã QR sản phẩm mà anh/chị muốn sửa. Sau khi bấm hệ 

thống sẽ hiển thị giao diện form sửa như Hình 5. 

 

Hình 5. Giao diện form sửa mã QR sản phẩm 

Tương tự như form thêm mới mã QR, anh/chị chỉnh sửa các thông tin: “Sản 

phẩm”, “Mã truy xuất”, “Link tiếng Việt”, “Link tiếng Anh”. 
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Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin anh/chị bấm nút “Cập nhật” để hoàn tất sửa 

thông tin QR sản phẩm. 

Lưu ý: Nếu mã QR sản phẩm đã sử dụng in trên bao bì rồi thì không được sửa 

thông tin “Mã truy xuất”, vì mã đã được ghi vào mã QR. 

Nếu anh/chị muốn xóa mã QR thì đọc tiếp hướng dẫn bên dưới để biết cách xóa 

mã QR đã tạo. 

Xóa mã QR 

Để xóa mã QR sản phẩm, trong danh sách anh/chị bấm vào nút  trong cột 

“Thao tác” tương ứng với dòng mã QR sản phẩm anh/chị muốn xóa. Sau khi bấm hệ 

thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận anh/chị có muốn xóa như Hình 6. 

 

Hình 6. Giao diện form xác nhận xóa QR sản phẩm 

Anh/chị tiếp tục bấm vào nút “Xác nhận” để hoàn tất thao tác xóa QR sản phẩm. 

Nếu anh/chị không muốn xóa thì bấm nút “Hủy”. 

Lưu ý: Không xóa các mã QR đã tạo và sử dụng in trên bao bì, nếu xóa thì các 

mã đó sẽ không hiển thị đúng thông tin. 

II.3. Cập nhật thông tin tổ chức 

Để cập nhật thông tin tổ chức anh/chị bấm vào menu phía bên trái mục “Thông 

tin tổ chức” hệ thống sẽ hiển thị giao diện form cập nhật thông tin tổ chức như Hình 7. 
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Hình 7. Giao diện form cập nhật thông tin tổ chức 

Trong form gồm các thông tin sau: 

- Hình ảnh đại diện: anh/chị chọn hình banner đại diện của tổ chức, nên chọn 

hình có kích thước 1200 x 270 pixel. Sau khi chọn hình anh/chị muốn xóa hình thì bấm 

nút  ở góc trên bên phải của hình, bấm nút  để xem hình to hơn. Hình đại diện sẽ 

hiển thị đầu tiên ở trang thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

- Tên tổ chức: anh/chị nhập tên của tổ chức trên giấy phép đăng ký kinh doanh. 

- Số chứng nhận: anh/chị nhập mã số doanh nghiệp được ghi trên giấy phép đăng 

ký kinh doanh. 

- Ngày cấp: anh/chị nhập ngày được cấp trên giấy phép kinh doanh. 

- Nơi cấp: anh/chị nhập thông tin nơi cấp giấy phép kinh doanh. 

- Mô tả: anh/chị nhập thông tin mô tả về tổ chức của mình. Trong khung nhập 

thông tin mô tả có một số các tính năng soạn thảo như Word, anh/chị có thể in đậm, in 

nghiêng chữ, canh lề chữ,… 

- Số điện thoại: anh/chị nhập số điện thoại chuyên phụ trách bán hàng. 

- Email: anh/chị nhập địa chỉ email của tổ chức. 

- Website: anh/chị nhập đường dẫn website của tổ chức. 

- Địa chỉ: anh/chị nhập địa chỉ của tổ chức. 

- Tọa độ: anh/chị nhập code html nhúng tọa độ của tổ chức được lấy chia sẻ từ 

google maps. Cách lấy code html: đầu tiên anh/chị vào trang google map tìm “Dược liệu 

Thái Minh Nguyên” sau đó bấm vào nút “Chia sẻ” (số 1 Hình 8) rồi bấm tiếp nút “Nhúng 

bản đồ” (số 2 Hình 8), cuối cùng bấm nút “Sao chép HTML” (số 3 Hình 8). 
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Hình 8. Các bước lấy code html nhúng tọa độ từ google maps 

- Hình ảnh: anh/chị bấm vào nút “Thêm hình” để chọn hình ảnh từ máy tính. Nếu 

anh/chị muốn xóa hình thì bấm vào nút  ở góc trên bên phải của Hình 7. 

- Chứng nhận: anh/chị bấm vào nút “Thêm chứng nhận” để chọn hình ảnh chứng 

nhận từ máy tính. Nếu anh/chị muốn xóa chứng nhận thì bấm vào nút  ở góc trên bên 

phải của hình chứng nhận muốn xóa. 

- Thông tin vùng nguyên liệu: anh/chị nhập thông tin vùng nguyên liệu của tổ 

chức vào, khung nhập có hỗ trợ một số tính năng soạn thảo như Word. 

- Thông tin đơn vị phân phối: anh/chị nhập thông tin các đơn vị phân phối như 

tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại,… 

Sau khi nhập xong các thông tin trên anh/chị bấm vào nút “Cập nhật” để hoàn tất 

cập nhật thông tin tổ chức. 

Phần thông tin tổ chức giúp bổ sung và làm rõ hơn quá trình truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm. Để hiểu cách quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, anh/chị hãy tiếp tục 

đọc Phần II.4. Quản lý truy xuất nguồn gốc. 

II.4. Quản lý truy xuất nguồn gốc 

Việc bắt đầu nhập một truy xuất nguồn gốc mới được thực hiện khi bắt đầu một 

lô hàng mới của một sản phẩm. Để quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, anh/chị bấm 

vào menu bên trái mục “Truy xuất nguồn gốc” hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Quản lý 

truy xuất nguồn gốc đồng bộ TXNG Quốc gia” (Hình 9). Giao diện hiển thị danh sách 

lệnh sản xuất, mỗi một lệnh sản xuất tương ứng với lô hàng của một sản phẩm được sản 
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xuất với chi tiết là chuỗi sản xuất từ trồng trọt, thu hoạch nguyên liệu, chế biến, đóng 

gói, vận chuyển,… Thế nên để tạo một truy xuất nguồn gốc của một lô sản phẩm trước 

tiên anh/chị cần thêm mới lệnh xuất cho lô sản phẩm. 

 

Hình 9. Giao diện quản lý truy xuất nguồn gốc đồng bộ TXNG Quốc gia 

Tạo lệnh sản xuất mới 

Tại giao diện quản lý anh/chị bấm vào nút màu xanh “Thêm mới lệnh sản xuất” 

ở bên trái của giao diện. Sau khi bấm vào nút hệ thống sẽ hiển thị form thêm lệnh xuất 

như Hình 10. Trong form anh/chị nhập các thông tin sau: 

- Sản phẩm: anh/chị chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm có sẵn. Các sản 

phẩm này được đồng bộ từ hệ thống TXNG Quốc gia đã đăng ký mã số mã vạch, nếu 

anh/chị không thấy sản phẩm đã đăng ký mã số thì bấm vào nút  ở gốc 

bên phải sau đó bấm tiếp nút  ở dòng “Sản phẩm” để hệ thống đồng bộ sản phẩm về.  

- Vùng trồng: anh/chị chọn vùng trồng trong danh sách có sẵn. Vùng trồng cũng 

được đồng bộ từ hệ thống TXNG Quốc gia.  

- Số lô: anh/chị nhập số lô sản xuất sản phẩm. 

- Ngày bắt đầu: là ngày bắt đầu thực hiện cho lệnh sản xuất, hệ thống sẽ điền sẵn 

thời gian hiện tại anh/chị có thể chọn lại thời gian. 

- Ngành hàng: anh/chị chọn trong danh sách ngành hàng có sẵn. Các ngành hàng 

này được đồng bộ từ hệ thống TXNG Quốc gia. Sau khi chọn hệ thống sẽ lấy danh sách 

chuỗi cung ứng tương ứng với ngành hàng.  

- Chuỗi cung ứng: anh/chị chọn trong danh sánh chuỗi cung ứng có sẵn. Các 

chuỗi cung ứng cũng được đồng bộ từ hệ thống TXNG Quốc gia. Sau khi chọn hệ thống 

sẽ hiển thị danh sách mẫu công việc thực hiện để anh/chị xem có phù hợp với quy trình 

sản xuất của mình không, nếu không phù hợp anh/chị chọn chuỗi cung ứng khác cho 

đến khi chọn ra mẫu công việc phù hợp. 
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- Mô tả: anh/chị có thể điền thêm mô tả ngắn cho lệnh sản xuất để biết rõ hơn về 

lý do tạo lệnh sản xuất hoặc những việc liên quan khác. 

Cuối cùng anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất thêm mới lệnh xuất. 

 

Hình 10. Giao diện form thêm mới lệnh sản xuất 

Khi thêm thành công hệ thống sẽ thông báo và lệnh xuất mới thêm sẽ hiển thị ở 

dòng đầu tiên của danh sách. Sau khi thêm “Lệnh sản xuất” để đồng bộ lệnh sản xuất 

lên TXNG Quốc gia anh/chị bấm vào nút  ứng với dòng lệnh sản xuất ở danh sách. 

Tiếp theo anh/chị cần nhập liệu chi tiết cho truy xuất nguồn gốc (chuỗi sản xuất). 

Anh/chị đọc phần tiếp theo để biết cách nhập liệu chi tiết cho truy xuất nguồn gốc. 

Quản lý nhập liệu truy xuất nguồn gốc 

Để quản lý nhập liệu truy xuất nguồn gốc, tại danh sách lệnh sản xuất anh/chị 

bấm vào nút “Quản lý” ở cột thao tác. Sau khi bấm giao diện quản lý nhập liệu truy xuất 

nguồn gốc sẽ hiển thị như Hình 11. Giao diện gồm thông tin của lệnh sản xuất đang 

thực hiện. Phía dưới là các khâu công việc sẽ thực hiện của chuỗi cung ứng đã chọn. 

Anh/chị cần nhập những sự kiện công việc thực hiện. 
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Hình 11. Giao diện quản lý Nhập liệu truy xuất nguồn gốc 

Thêm mới sự kiện: 

Trước tiên, anh/chị cần bấm vào khâu công việc cần thêm, sau khi bấm bên phải 

sẽ hiển thị nút “Thêm sự kiện” để anh/chị thêm sự kiện cho khâu công việc đó. 

Sau khi bấm vào nút “Thêm sự kiện” giao diện form thêm sự kiện sẽ hiển thị như 

Hình 79 với tiêu đề có thông tin khâu công việc và cần nhập các thông tin như sau: 

- Hình ảnh minh chứng hoạt động: anh/chị chụp một hình để làm minh chứng cho 

sự kiện được thêm, anh/chị bấm vào hình ảnh trên form để chọn ảnh từ máy tính. 

- Công việc: anh/chị chọn công việc trong danh sách có sẵn. 

- Tiêu đề: anh/chị nhập tên sự kiện, ví dụ: Chọn cây giống, Trồng cây mới,… 

- Địa điểm: anh/chị chọn địa điểm trong danh sách có sẵn, nếu muốn tạo địa điểm 

mới anh/chị bấm vào nút  , giao diện thêm địa điểm sẽ hiển thị (Hình 12). 

Để thêm địa điểm anh/chị cần nhập tên địa điểm, nhập mã GLN, nhập địa chỉ. 

Có 2 cách nhập địa chỉ: 

+ Cách 1: anh/chị phải chọn tỉnh sau đó chọn huyện rồi chọn xã, nhập tên đường 

và số nhà (nếu có). 

+ Cách 2 anh/chị check vào “Tùy chọn địa chỉ” sau đó anh/chị nhập thông tin địa 

chỉ dạng chữ gồm số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh. 

Cuối cùng anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất thêm địa điểm. 
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Hình 12. Giao diện form thêm địa điểm 

- Thời gian bắt đầu: anh/chị nhập thời gian bắt đầu thực hiện cho sự kiện. 

- Thời gian kết thúc: anh/chị nhập thời gian kết thúc cho sự kiện. 

- Người thực hiện: anh/chị nhập tên người tham gia thực hiện công việc. 

- Mô tả: anh/chị nhập mô tả chi tiết cho sự kiện. 

- Chọn loại công việc: anh/chị chọn loại công việc đang thực hiện. 

+ Nếu là “Gieo trồng/Bón phân” thì không cần nhập thêm thông tin. 

+ Nếu là “Thu hoạch” thì anh/chị cần nhập thêm thông tin “Nguyên liệu đầu vào” 

để biết sản lượng nguyên liệu đã thu hoạch gồm khối lượng và đơn vị tính. 

+ Nếu là “Sản xuất/Chế biến/ Đóng gói” thì anh/chị cần nhập thêm các thông tin 

như nguyên liệu đầu vào (gồm khối lượng và đơn vị tính), thành phẩm (gồm khối lượng 

và đơn vị tính của thành phẩm), chi tiết đóng gói (gồm số lượng, dảy tem, dảy tem từ, 

dảy tem đến, tỷ lệ thu hồi, trọng lượng, đơn vị tính, quy cách, ngày đóng gói, ngày hết 

hạn và số ngày sử dụng). 

+ Nếu là “Vận chuyển” thì anh/chị cần nhập thêm các thông tin như thông tin gửi 

(gồm đơn vị gửi, tổ chức địa điểm gửi, địa điểm gửi), thông tin nhận (gồm đơn vị nhận, 

tổ chức địa điểm nhận, địa điểm nhận), chi tiết vận chuyển (gồm thời gian gửi, thời gian 

nhận, mã vận chuyển sscc, khối lượng, đơn vị tính, quy cách đóng gói). 

+ Nếu là “Nhập hàng/Đại lý” thì anh/chị cần nhập thêm các thông tin như mã vận 

chuyển sscc, khối lượng, đơn vị tính. 
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Cuối cùng anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất thêm mới sự kiện. 

 

Hình 13. Giao diện form thêm sự kiện 

Sửa sự kiện: 

Để sửa sự kiện anh/chị bấm vào nút  ứng với dòng sự kiện muốn sửa, thông 

tin sự kiện sẽ hiển thị tương tự như form thêm. Sau khi chỉnh sửa các thông tin anh/chị 

bấm nút “Lưu” để hoàn tất cập nhật sự kiện. 

Xóa sự kiện: 

Để xóa sự kiện anh/chị bấm vào nút  ứng với dòng sự kiện muốn xóa, hệ 

thống sẽ có thông báo xác nhận anh/chị muốn xóa, anh/chị bấm tiếp nút “Xác nhận” để 

thực hiện xóa sự kiện. 

Đồng bộ sự kiện: 

Để đồng bộ sự kiện đã thêm lên cổng thông tin TXNG Quốc Gia anh/chị bấm 

vào nút  ở gốc trên bên phải tại giao diện quản lý nhập liệu truy 

xuất nguồn gốc, giao diện form đồng bộ sẽ hiển thị như Hình 14, anh/chị bấm vào nút 

  để đồng bộ cho từng sự kiện thứ tự từ trên xuống. 



PLIII - Trang 15 

 

Hình 14. Giao diện form đồng bộ sự kiện 

Sửa lệnh sản xuất 

Để sửa lệnh sản xuất, anh/chị bấm vào nút  ở cột thao tác ứng với dòng lệnh 

sản xuất muốn sửa hệ thống sẽ hiển thị thông tin lên giao diện tương tự như fom thêm. 

Anh/chị cập nhật lại các thông tin mình muốn chỉnh sửa, sau khi sửa lại thông tin 

anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất sửa lệnh sản xuất. 

Xóa lệnh xuất 

Để xóa lệnh xuất, trong danh sách anh/chị bấm vào nút  trong cột “Thao tác” 

tương ứng với dòng anh/chị muốn xóa. Sau khi bấm hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác 

nhận anh/chị có muốn xóa như Hình 15.  

 

Hình 15. Thông báo xác nhận xóa quá trình truy xuất 

Anh/chị tiếp tục bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất thao tác xóa lệnh truy xuất. 

Việc quản lý chăm sóc khách hàng hiệu quả không chỉ giúp tăng doanh số mà 

còn xây dựng mối quan hệ bền chặt, lâu dài với khách hàng. Trong phần hướng dẫn tiếp 

theo, anh/chị sẽ được cung cấp những giải pháp quản lý chăm sóc khách hàng giúp theo 

dõi và cải thiện trải nghiệm khách hàng một cách tối ưu nhất. 
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II.5. Quản lý chăm sóc khách hàng 

Hệ thống Quản lý Chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình 

tương tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua các chức năng 

như thêm và phân loại khách hàng theo nhóm, lưu trữ nhật ký tư vấn chăm sóc, quản lý 

lịch sử đơn hàng đã mua và ghi nhận đánh giá sản phẩm. Những tính năng này không 

chỉ giúp tổ chức dữ liệu một cách khoa học mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt nhu 

cầu, cải thiện trải nghiệm khách hàng và xây dựng chiến lược chăm sóc phù hợp, từ đó 

nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng lòng trung thành. 

Thêm và phân loại khách hàng theo nhóm 

Để thêm và phân loại khách hàng, trước tiên anh/chị bấm vào menu bên trái mục 

“Chăm sóc khách hàng” hệ thống sẽ hiển thị giao diện như Hình 16. Tại đây, anh/chị có 

thể thấy danh sách khách hàng nằm ở phía dưới, trên danh sách là thanh tìm kiếm anh/chị 

có thêm tìm tên, số điện thoại ghi chú,… Ngoài ra, ở góc bên trái trên danh sách có 3 

trường lọc dữ liệu khách hàng gồm nhóm khách hàng (dùng để phân biệt khách hàng đã 

mua hay vẫn đang tư vấn), trạng thái chăm sóc (dùng để biết tình trạng tư vấn, sử dụng 

sản phẩm của khách hàng), phân loại (dùng để phân loại khách hàng theo nhiều phương 

diện khác nhau). 

 

Hình 16. Giao diện quản lý chăm sóc khách hàng 

Tiếp theo, anh/chị bấm vào nút “Thêm khách hàng mới” ở góc bên phải trên 

thanh tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị giao diện form thêm khách hàng (Hình 17). 
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Hình 17. Giao diện form thêm mới khách hàng 

Trong form thêm anh/chị nhập các thông tin của khách hàng gồm: 

- Tên khách hàng: anh/chị nhập họ và tên đầy đủ của khách hàng, đối với khách 

hàng là đại lý/công ty thì nhập họ và tên của người đại diện. 

- Số điện thoại: anh/chị nhập số điện thoại của khách, hệ thống sẽ kiểm tra trong 

danh sách khách hàng hiện tại có khách hàng với số điện thoại chưa để tránh trùng lặp 

khách hàng. 

- Phân loại: anh/chị có thể thêm phân loại khách hàng theo khách VIP/khách 

thường hoặc khách dễ tính/ khách khó tính, khách hàng trẻ/khách lớn tuổi,… tùy theo ý 

muốn để thuận tiện nắm bắt xu hướng nhóm khách hàng. 

Trường hợp chưa có phân loại khách hàng mà anh/chị cần thì có thể bấm vào nút 

 hệ thống sẽ hiển thị một form quản lý các phân loại (Hình 18). Anh/chị nhập tên 

phân loại và chọn màu sắc cho phân loại sau đó bấm “Lưu”. 
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Hình 18. Giao diện form quản lý danh mục phân loại khách hàng 

Nếu anh/chị muốn chỉnh sửa phân loại khách hàng thì bấm vào nút  tương ứng 

với dòng phân loại muốn sửa, thông tin sẽ được hiển thị lên form ở trên anh/chị chỉnh 

sửa tên và màu xong thì bấm nút “Cập nhật”. 

Nếu anh/chị muốn xóa phân loại khách hàng thì bấm vào nút  tương ứng với 

dòng phân loại muốn xóa, sau đó bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất xóa. 

- Kênh bán hàng: anh/chị chọn kênh bán hàng mà khách đã mua, giúp anh/chị 

biết được kênh bán hàng đạt hiệu quả doanh số bán hàng cao. Nếu muốn thêm kênh bán 

hàng anh/chị bấm nút  sau đó thêm tương tự như phân loại ở trên. 

- Loại khách hàng: anh/chị chọn phân loại khách mua lẻ/ khách đại lý để đưa ra 

những chính sách ưu đãi phù hợp. Trường hợp khách hàng là đại lý thì anh/chị cần nhập 

thêm các thông tin như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty. 

- Địa chỉ khách hàng: anh/chị nhập thông tin địa chỉ của khách hàng. 

- Ghi chú: anh/chị có thể nhập thêm các vấn đề cần thiết khác để dễ dàng nắm 

bắt trao đổi cũng như hiểu rõ hơn về khách hàng. 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin anh/chị bấm vào nút “Lưu” để hoàn tất thêm 

mới và phân loại khách hàng. 

Nhật ký tư vấn chăm sóc là chìa khóa để duy trì mối quan hệ bền chặt với khách 
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hàng. Làm thế nào để ghi chép, tổ chức và tận dụng hiệu quả các thông tin từ những lần 

tư vấn? Hãy đọc tiếp phần hướng dẫn quản lý nhật ký tư vấn để đảm bảo không bỏ sót 

bất kỳ cơ hội nào trong việc hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. 

Quản lý nhật ký tư vấn chăm sóc 

Đối với nhân viên, quản lý nhật ký tư vấn chăm sóc không chỉ giúp tổ chức công 

việc hiệu quả hơn mà còn tạo nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. 

Việc ghi chép và lưu trữ chi tiết từng lần tư vấn cho phép nhân viên dễ dàng theo dõi 

lịch sử tương tác, nắm bắt nhanh chóng các yêu cầu hoặc vấn đề của khách hàng, từ đó 

cải thiện chất lượng phục vụ. 

Trong danh sách khách hàng có cột “Nhật ký tư vấn” hiển thị rõ lịch sử tư vấn 

chăm sóc của khách hàng đó, để quản lý nhật ký tư vấn anh/chị bấm vào nút  trong 

cột thao tác, giao diện sẽ hiển thị có 4 khung anh/chị kéo xuống khung số 2 “Nhật ký tư 

vấn, chăm sóc” (Hình 19). 

 

Hình 19. Giao diện quản lý nhật ký tư vấn, chăm sóc 

Tại giao diện, anh/chị có thể cập nhật “Trạng thái chăm sóc” của khách hàng ở 

phía bên trái, nếu danh sách trạng thái không đúng theo ý muốn anh/chị có thể chỉnh sửa 

lại bằng cách bấm vào nút  giao diện quản lý danh mục trạng thái sẽ hiển thị (Hình 

20). Anh/chị có thể thêm, sửa, xóa tương tự như kênh bán hàng. 
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Hình 20. Giao diện quản lý danh mục trạng thái chăm sóc khách hàng 

Để thêm “Nhật ký tư vấn chăm sóc” anh/chị bấm vào nút “Thêm tư vấn/chăm 

sóc” ở góc bên phải, hệ thống sẽ hiển thị form thêm như Hình 21. 

 

Hình 21. Giao diện form thêm tư vấn/chăm sóc 

Anh/chị nhập các thông tin sau: 

- Thời gian: anh/chị chọn thời gian thực hiện tư vấn/chăm sóc bằng cách nhập 

ngày theo định dạng dd/mm/yyyy hoặc sử dụng biểu tượng lịch. 

- Nội dung: anh/chị nhập nội dung tư vấn khách về sản phẩm, báo giá,… 
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- Phản hồi: anh/chị nhập thông tin phản hồi từ khách hàng. 

Sau khi nhập các thông tin trên anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất thêm tư 

vấn/chăm sóc khách hàng. 

Anh/chị muốn chỉnh sửa tư vấn/chăm sóc thì bấm vào nút  trong cột thao tác 

tương ứng với dòng tư vấn/chăm sóc muốn sửa, thông tin sẽ được hiển thị lên form 

tương tự như form thêm, sau khi chỉnh sửa anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất sửa. 

Nếu anh/chị muốn xóa tư vấn/chăm sóc thì bấm vào nút  trong cột thao tác 

tương ứng với dòng tư vấn/chăm sóc muốn xóa, sau đó bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất 

xóa tư vấn/chăm sóc đó. 

Lịch sử đơn hàng là công cụ quan trọng giúp anh/chị hiểu rõ nhu cầu của khách 

hàng. Hãy đọc tiếp hướng dẫn sau để tận dụng tối đa tính năng này, giúp nâng cao hiệu 

quả chăm sóc và cung cấp dịch vụ tốt nhất!  

Quản lý đơn hàng đã mua 

Quản lý lịch sử đơn hàng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng, từ đó 

cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, tăng cường trải nghiệm và triển khai các chương trình 

khuyến mãi phù hợp. 

Tương tự như quản lý nhật ký tư vấn chăm sóc, để quản lý đơn hàng đã mua 

anh/chị bấm vào nút  trong cột thao tác ở danh sách khách hàng, giao diện hiển thị 4 

khung anh/chị kéo xuống khung số 3 (Hình 22). Tại đây sẽ hiển thị danh sách các đơn 

hàng mà khách đã mua, anh/chị bấm vào nút  ở đầu dòng của danh sách để xem chi 

tiết sản phẩm, số lượng hàng, chiết khấu,… của đơn hàng khách đã mua. 

 

Hình 22. Giao diện quản lý đơn hàng đã mua 

Nếu khách hàng đã từng mua đơn hàng rồi mà hệ thống chưa có anh/chị thêm 

mới đơn hàng bằng cách bấm vào nút “Thêm đơn hàng”, giao diện form thêm đơn hàng 
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sẽ hiển thị như Hình 23. Anh/chị cần nhập các thông tin sau: 

- Ngày mua: anh/chị nhập ngày khách hàng đã mua. 

- Tình trạng: anh/chị chọn một trong các tình trạng như đang xử lý, đang giao 

hàng, đã giao hàng, chưa thanh toán, đã hoàn tất. Anh/chị có thể chỉnh lại danh sách tình 

trạng bằng cách bấm vào nút  . 

- Ngày giao: anh/chị nhập ngày chở hàng để giao cho khách. 

- Nội dung mua hàng: anh/chị nhập nội dung về đơn hàng. 

- Chi tiết đơn hàng: anh/chị cần nhập các thông tin sau cho từng sản phẩm. 

+ Sản phẩm: anh/chị chọn sản phẩm có trong danh sách. 

+ Số lượng: anh/chị nhập số lượng sản phẩm được mua. 

+ Đơn giá: phần này hệ thống sẽ tự điền giá từ website thương mại điện tử, 

anh/chị có thể sửa lại đơn giá đã bán. 

+ Chiết khấu: anh/chị chọn lại chiết khấu là phần trăm hoặc số tiền sau đó nhập 

giá trị phần trạm nếu chọn dạng phần trăm, hoặc số tiền chiết khấu. 

+ VAT: anh/chị chọn loại VAT nếu có. 

Hệ thống tự tính ra tổng tiền cho từng mặt hàng và tổng tiền cho cả đơn hàng. 

Nếu anh chị muốn xóa chi tiết đơn hàng chỉ cần bấm vào nút  ở cuối dòng chi tiết 

đơn hàng muốn xóa là được. Nếu anh/chị muốn thêm chi tiết đơn hàng mới thì bấm vào 

nút “Thêm chi tiết” ở phía dưới, hệ thống sẽ tạo thêm dòng chi tiết cho anh/chị nhập. 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất tạo đơn 

hàng mới. 

 

Hình 23. Giao diện form thêm đơn hàng 
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Anh/chị muốn chỉnh sửa đơn hàng thì bấm vào nút  trong cột thao tác tương 

ứng với dòng đơn hàng muốn sửa, thông tin sẽ được hiển thị lên form tương tự như form 

thêm, sau khi chỉnh sửa thông tin đơn hàng anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất sửa. 

Nếu có đơn hàng với các mặt hàng mà khách mua lại nhiều lần, anh/chị có thể 

bấm vào nút  trong cột thao tác tương ứng với dòng đơn hàng được mua lại, hệ thống 

sẽ tự lấy lại chi tiết đơn hàng, anh/chị chỉ cần nhập thêm các thông tin khác là có thể 

thêm nhanh đơn hàng. 

Nếu anh/chị muốn xóa đơn hàng thì bấm vào nút  trong cột thao tác tương ứng 

với dòng đơn hàng muốn xóa, sau đó bấm nút “Xác nhận” để hoàn tất xóa đơn hàng đó. 

Đánh giá sản phẩm là một phần quan trọng giúp anh/chị hiểu rõ hơn về sự hài 

lòng của khách hàng. Hãy cùng tìm hiểu cách ghi nhận và tận dụng phản hồi để cải thiện 

chất lượng sản phẩm. 

Ghi nhận đánh giá sản phẩm 

Với các sản phẩm có trong đơn hàng mà khách hàng từng mua sẽ hiển thị ở khung 

số 4 (Hình 24) cùng với điểm đánh giá và ý kiến khách hàng (nếu có sẽ hiển thị).  

 

Hình 24. Giao diện ghi nhận đánh giá sản phẩm 

Sau khi anh/chị đã hỏi và nhận được phản hồi ý kiến đánh giá của khách hàng về 

sản phẩm thì anh/chị bấm vào nút  ở dòng sản phẩm mà khách hàng đánh giá, hệ 

thống sẽ hiện giao diện nhập thông tin đánh giá (Hình 25). 
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Hình 25. Giao diện nhập thông tin đánh giá sản phẩm của khách hàng 

Anh/chị nhập các thông tin sau: 

- Điểm đánh giá: thang điểm 5 sao, khách cho nhiêu điểm thì anh/chị chọn vào 

tương ứng với số sao tính từ trái sang phải. 

- Ý kiến khách hàng: anh/chị nhập ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm. 

Cuối cùng, anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất. 

III. Hướng dẫn quản lý danh mục 

Quản lý danh mục là giải pháp toàn diện giúp quản lý các thành phần cốt lõi trong 

hệ thống. Với chức năng “Danh mục người dùng”, hệ thống hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa 

thông tin và xóa tài khoản. Phần “Danh mục sản phẩm” cho phép nhập liệu, cập nhật 

thông tin, hình ảnh sản phẩm và loại bỏ các sản phẩm không còn kinh doanh. Đặc biệt, 

chức năng “Danh mục chứng nhận” giúp lưu trữ thông tin và hình ảnh các chứng nhận 

liên quan đến sản phẩm một cách hiệu quả và dễ dàng. 

Để có tài khoản truy cập vào hệ thống và bắt đầu sử dụng các tính năng, anh/chị 

cần hiểu rõ cách quản lý danh mục người dùng. Hãy đọc hướng dẫn quản lý danh mục 

người dùng để biết cách tạo hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản. 

III.1. Danh mục người dùng 

Danh mục này cho phép anh/chị thực hiện các thao tác như tạo tài khoản mới, 

chỉnh sửa thông tin người dùng hoặc xóa tài khoản không còn sử dụng. Anh/chị làm 

theo các bước hướng dẫn dưới đây để đảm bảo quản lý danh mục người dùng một cách 
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hiệu quả và an toàn. 

Để vào giao diện quản lý danh mục người dùng anh/chị bấm vào menu “Danh 

mục” rồi bấm tiếp vào mục “Người dùng” hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý danh 

mục người dùng (Hình 26). 

 

Hình 26. Giao diện quản lý danh mục người dùng 

Để thêm một người dùng mới, trước tiên anh/chị cần bấm vào nút “Thêm mới” ở 

góc trái, hệ thống sẽ hiển thị giao diện thêm mới người dùng (Hình 27). Tiếp theo anh/chị 

nhập đầy đủ thông tin bao gồm: 

- Họ và tên: họ và tên đầy đủ của nhân viên. 

- Tên đăng nhập: anh/chị sẽ không thể nhập có dấu tiếng việt và khoảng trắng, hệ 

thống cũng sẽ kiểm tra đảm bảo không trùng lặp với tài khoản khác. 

- Mật khẩu: anh/chị nên nhập gồm có chữ thường và chữ in hoa, có ký tự số và 

cả ký tự đặc biệt, độ dài từ 8 ký tự trở lên để tăng tính bảo mật. 

 - Quyền: quyền mặc định là “Admin”. 

Anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất quá trình thêm người dùng mới. 

 

Hình 27. Giao diện form thêm người dùng 
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Anh/chị muốn chỉnh sửa người dùng thì bấm vào nút  trong cột thao tác tương 

ứng với dòng người dùng muốn sửa, thông tin sẽ được hiển thị lên tương tự như form 

thêm, sau khi chỉnh sửa các thông tin anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất sửa. 

Nếu nhân viên đã nghỉ anh/chị muốn xóa tài khoản của nhân viên đó thì bấm vào 

nút  trong cột thao tác tương ứng với dòng người dùng muốn xóa, sau đó bấm nút 

“Xác nhận” để hoàn tất xóa. 

Để quản lý hiệu quả các sản phẩm trong hệ thống, anh/chị cần nắm rõ cách sử 

dụng danh mục sản phẩm. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để thực hiện các thao tác 

quản lý sản phẩm dễ dàng và chính xác. 

III.2. Danh mục sản phẩm 

Danh mục này cho phép anh/chị thêm mới, cập nhật thông tin, hình ảnh, chứng 

nhận và loại bỏ các sản phẩm không còn kinh doanh. Để vào quản lý danh mục sản phẩm 

anh/chị bấm vào menu “Danh mục” rồi bấm tiếp vào mục “Sản phẩm” hệ thống sẽ hiển 

thị giao diện quản lý danh mục sản phẩm như Hình 28. 

Tại giao diện anh/chị sẽ thấy danh sách các sản phẩm gồm tên sản phẩm, mã sản 

phẩm (mã GTIN), giá bán, link (link tiếng việt, link tiếng anh), số lượng mã QR truy 

xuất thông tin, hình ảnh. Trên danh sách có thanh tìm kiếm, anh/chị có thể tìm tên hoặc 

mã sản phẩm, anh/chị có thể bấm vào hình ảnh để xem ảnh sản phẩm to hơn. 

Sản phẩm được đồng bộ một chiều từ website thương mại điện tử về, khi thêm 

hay chỉnh sửa sản phẩm trên website thương mại điện tử thì sản phẩm sẽ tự thêm/cập 

nhật vào danh mục sản phẩm. 

 

Hình 28. Giao diện quản lý danh mục sản phẩm 
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Để thêm sản phẩm mới anh/chị bấm vào nút “Thêm mới” hệ thống sẽ hiển thị 

giao diện form thêm mới sản phẩm (Hình 29). Anh/chị cần nhập các thông tin như: 

- Hình sản phẩm: anh/chị bấm vào hình “IMAGE NOT AVAILABLE” rồi chọn 

hình ảnh sản phẩm từ máy tính. 

- Mã sản phẩm: anh/chị nhập mã GTIN của sản phẩm. 

- Tên sản phẩm: anh/chị nhập tên sản phẩm. 

- Giá bán: anh/chị nhập giá bán lẻ sản phẩm. 

- Link tiếng việt: anh/chị sao chép đường dẫn trang web thông tin sản phẩm với 

ngôn ngữ tiếng việt trên trang thương mại điện tử rồi dán vào ô này. 

- Link tiếng anh: anh/chị sao chép đường dẫn trang web thông tin sản phẩm với 

ngôn ngữ tiếng anh trên trang thương mại điện tử rồi dán vào ô này. 

- Mô tả: anh/chị nhập nội dung mô tả chi tiết về sản phẩm, cách bảo quản, hướng 

dẫn sử dụng,… Hệ thống có chức năng soạn thảo văn bản tương tự như Word để anh/chị 

trình bày nội dung mô tả đẹp hơn. 

- Chứng nhận: anh/chị chọn các chứng nhận sản phẩm có sẵn trong danh sách, 

sau khi chọn hình ảnh chứng nhận sẽ hiển thị phía bên dưới anh/chị có thể bấm vào để 

xem. Nếu có chứng nhận mới anh/chị đọc tiếp phần hướng dẫn danh mục chứng nhận 

để biết cách quản lý thêm hoặc cập nhật chứng nhận cho sản phẩm. 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên anh/chị bấm nút “Thêm” để hoàn tất thêm 

mới sản phẩm. 

 

Hình 29. Giao diện form thêm mới sản phẩm 
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Anh/chị muốn chỉnh sửa sản phẩm thì bấm vào nút  trong cột thao tác tương 

ứng với dòng sản phẩm muốn sửa, thông tin sẽ được hiển thị lên tương tự như form 

thêm, sau khi chỉnh sửa các thông tin sản phẩm anh/chị bấm nút “Lưu” để hoàn tất sửa. 

Nếu sản phẩm ngừng kinh doanh anh/chị muốn xóa sản phẩm đó thì bấm vào nút 

 trong cột thao tác tương ứng với dòng sản phẩm muốn xóa, sau đó bấm nút “Xác 

nhận” để hoàn tất xóa. 

Danh mục chứng nhận không chỉ giúp sản phẩm nổi bật mà còn gia tăng độ tin 

cậy với khách hàng và đối tác. Những chứng nhận như ISO, FDA, OCOP hay các tiêu 

chuẩn khác là minh chứng rõ ràng cho chất lượng, góp phần khẳng định uy tín thương 

hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Anh/chị đọc tiếp phần hướng dẫn quản lý 

danh mục chứng nhận để biết cách chỉnh sửa hoặc thêm mới chứng nhận cho thông tin 

sản phẩm. 

III.3. Danh mục chứng nhận 

Danh mục chứng nhận là tập hợp các thông tin về các tiêu chuẩn, chứng nhận 

chất lượng mà sản phẩm đạt được, như ISO, FDA, OCOP hoặc chứng nhận đặc thù 

ngành. Các chứng nhận giúp khẳng định chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu và tạo 

niềm tin cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong các hoạt động marketing và 

bán hàng. 

Để vào quản lý được danh mục chứng nhận anh/chị bấm vào menu “Danh mục” 

rồi bấm tiếp vào mục “Chứng nhận” hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý danh mục 

chứng nhận như Hình 30. Giao diện sẽ hiển thị danh sách các chứng nhận hiện có gồm 

tên và hình ảnh, anh/chị có thể bấm vào hình để xem hình chứng nhận to hơn. 

 

Hình 30. Giao diện quản lý danh mục chứng nhận 
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Để thêm chứng nhận mới anh/chị bấm vào nút “Thêm mới” ở góc trên bên trái, 

hệ thống sẽ hiển thị giao diện form thêm chứng nhận (Hình 31), anh/chị chọn hình chứng 

nhận dưới máy tính, điền tên chứng nhận vào rồi bấm nút “Lưu” để hoàn tất thêm mới 

chứng nhận. 

 

Hình 31. Giao diện form thêm chứng nhận 

Để sửa chứng nhận anh/chị bấm vào nút  ứng với dòng chứng nhận muốn sửa, 

sau đó cập nhật lại hình ảnh hoặc tên rồi bấm nút “Lưu”. 

Nếu anh/chị muốn xóa chứng nhận thì bấm vào nút  ứng với dòng chứng nhận 

muốn xóa rồi bấm tiếp “Xác nhận” để hoàn tất xóa. 

IV. Các lỗi thường gặp 

- Nhập ký tự hoa/thường: Anh/chị lưu ý dữ liệu mật khẩu khi đăng nhập có phân 

biệt chữ hoa và chữ thường nên anh/chị cần nhập đúng mới đăng nhập vào được. Phần 

này anh/chị lưu ý phím Caps Lock có được bật để tránh nhập sai. 

- Lỗi định dạng dữ liệu: Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng yêu cầu, chẳng 

hạn như nhập ngày tháng sai định dạng, tùy thuộc vào trình duyệt máy đang sử dụng 

ngôn ngữ gì, nếu trình duyệt đang dùng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ có định dạng là 

dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm), nếu trình duyệt đang dùng ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có 

định dạng mm/dd/yyyy (tháng/ngày/năm). Nên anh/chị cần lưu ý phần này để tránh nhập 

sai thông tin. 

- Thiếu thông tin bắt buộc: Anh/chị có thể sẽ quên không điền các trường thông 

tin bắt buộc, dẫn đến việc không thể hoàn tất việc nhập liệu. Các trường bắt buộc hệ 
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thống sẽ có chữ đỏ kèm dấu *. Phần này hệ thống sẽ có thông báo khi thông tin chưa có. 

- Lỗi trùng lặp dữ liệu: Nhập dữ liệu bị trùng lặp, ví dụ như tên sự kiện đã tồn tại 

trong hệ thống hay tên sản phẩm đã tồn tại, tên chứng nhận đã tồn tại. Phần này anh/chị 

lưu ý cần tra cứu dữ liệu từ danh sách trước khi nhập thông tin mới, việc này sẽ giúp 

giảm thiểu khó khăn trong quá trình quản lý. 

 



 

 

 

PHỤ LỤC IV 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA TẠI TỈNH AN GIANG 

 

 



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 282/KH-ĐHAG An Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đánh giá mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh 

An Giang 
 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang”; 

Để đạt được mục tiêu “Đánh giá mô hình chuyển đổi số của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang”, đề tài cần thực hiện đánh giá hiệu quả sau khi áp dụng 

mô hình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Trường Đại học An Giang lập kế hoạch và 

thành lập đoàn chuyên gia có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông 

tin tham gia đoàn công tác đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa sau khi áp dụng mô hình chuyển đổi số mới trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả 

thực hiện nội dung này của đề tài sẽ đóng góp quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: từ 04/03/2025 – 30/03/2025. 

- Địa điểm: Tại trụ sở của 03 Công ty: 1) Công ty TNHH MTV TM&DV Thái 

Minh Nguyên, 2) Công ty Cổ Phần Y Tế Tại Gia 247, 3) Xí Nghiệp Thức Ăn 

Chăn Nuôi - Thủy Sản AFIEX. 

III. NỘI DUNG 

- Đánh giá mô hình chuyển đổi số của 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

thuộc 03 lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp – xây dựng, Thương mại – dịch vụ. 

- Đánh giá cơ sở dữ liệu phục vụ mô hình chuyển đổi số, tài nguyên số và hệ thống 

thông tin hỗ trợ DNNVV cổng thông tin CĐS cho DNNVV trên địa bàn tỉnh An Giang, 

ứng dụng AI Chatbot hỗ trợ tư vấn CĐS cho DNNVV. 

- Thẩm định nội dung 03 bộ cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số cho DNNVV theo 

03 mô hình thuộc 03 lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp – xây dựng, Thương mại – 

dịch vụ. 

IV. THÀNH PHẦN NHÓM CHUYÊN GIA   



TT Họ và tên Đơn vị Vai trò 

 

1. 

Đoàn Thanh Nghị 

PGS TS Công nghệ thông 

tin 

 

Trường Đại học An 

Giang 

Chủ nhiệm đề tài, 

Chuyên gia tư vấn CĐS 

thuộc mạng lưới Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư 

2. 
Huỳnh Phước Hải 

TS Hệ thống thông tin 

Trường Đại học An 

Giang 
Thư ký khoa học đề tài 

3. 
Huỳnh Lý Thanh Nhàn 

TS Khoa học máy tính 

Trường Đại học An 

Giang 

Chuyên gia nhóm 

nghiên cứu 

 

4. 

 

Phạm Văn Êm 

ThS Công nghệ thông tin 

Phó Giám đốc kinh 

doanh, Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt 
Nam – VNPT An Giang 

 

Thành viên 

 

5. 
Trương Hoài Nam 

KS Công nghệ thông tin 

Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam – 
VNPT An Giang 

 

Thành viên 

 

6. 
Lê Thanh Lâm 

CN Công nghệ thông tin 

Tập Đoàn Công Nghiệp 

- Viễn Thông Quân Đội 
(Viettel) 

 

Thành viên 

 

7. 
Trần Công Kiệt 

CN Công nghệ thông tin 

Giám đốc kinh doanh, 

Công ty Cổ phần 
TMDV Phượng Hoàng 

 

Chuyên gia độc lập 

8. 
Nguyễn Thanh Tâm 

CN Công nghệ thông tin 
Công ty Cổ phần 

TMDV Phượng Hoàng 
Chuyên gia độc lập 

9. 
Phan Minh Trung 

Cử nhân Công nghệ thông 

tin, ThS Quản trị kinh 

doanh 

Trưởng phòng CNTT 

Trung tâm Tin học 
Chuyên gia độc lập 

 

10. 

Nguyễn Thị Kim Chi, 

Cử nhân Luật kinh tế, 

Nghệ nhân Ưu tú Quốc 
gia 

Phó Chủ tịch Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh An 

Giang 

 

Thành viên 

11. 
Nguyễn Khánh Huy 

ThS Khoa học máy tính 

Trường Đại học An 

Giang 
Thành viên 

12. 
Nguyễn Hoàng Nhựt 

Lynh 

Chuyên viên Sở KHCN 

AG 
Thành viên 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Công nghệ thông tin: 

- Chịu trách nhiệm điều phối, lập và triển khai kế hoạch, liên hệ các bên liên quan. 

- Tổ chức đưa, đón, tiếp chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số thực hiện đánh 

giá. 

- Phối hợp Sở Khoa học Công nghệ An Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, 

Doanh nghiệp được đánh giá tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 



 

 

2. Nhóm chuyên gia 

- Phối hợp thực hiện đánh giá mô hình chuyển đổi số và các nội dung khác có 

liên quan để hoàn thành nội dung của đề tài. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện là từ nguồn kinh phí của đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải 

pháp chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang”.  

Kính trình Ban Giám hiệu xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Như mục IV (để thực hiện); 

- Lưu: VT, Khoa CNTT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Văn Thắng 

 



 

 

 

PHỤ LỤC V 

CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

 



















 

 

 

PHỤ LỤC VI 

PHIẾU KHẢO SÁT TRƯỚC KHI ÁP DỤNG 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 





















































 

 

 

PHỤ LỤC VII 

PHIẾU KHẢO SÁT SAU KHI ÁP DỤNG 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

 



































 

 

 

PHỤ LỤC VIII 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO MÔ HÌNH 

CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

 













 

 

 

 

PHỤ LỤC IX 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

 








